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BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả nghiên cứu 
Pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước ngoài


Để phục vụ cho việc xây dựng dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Soạn thảo dự án Luật đã khẩn trương tiến hành thu thập, dịch và tổng hợp văn bản về ban hành văn bản pháp luật và quy trình lập pháp của một số nước trên thế giới. Ban Soạn thảo đã lựa chọn và dịch một số tài liệu bằng tiếng Anh. Cụ thể là các văn bản sau đây:

1) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hoà Azebaizan.
2) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hoà Gruzia.
3) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hoà Kyrgyzkistan
. 

4) Dự thảo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bulgary.
5) Dự thảo Luật ban hành văn bản của nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

6) Luật lập pháp của Trung Quốc
. 
7) Luật ban hành văn bản pháp quy và quy trình lập pháp của Canada.

8) Quy trình lập pháp của Nhật Bản.
9) Quy trình lập pháp của Uganda.
10) Ban hành văn bản pháp quy của Kenya

11) Ban hành văn bản pháp luật của Hoa Kỳ

12) Ban hành văn bản của Hongkong.

13) Luật giải thích luật của Anh, Newzeland, Australia, Ấn Độ.


Trong năm 2013 và 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Dự án NLD của Canada tổ chức 02 Đoàn khảo sát về quy trình lập pháp của Canada. Cử cán bộ tham gia đoàn khảo sát về quy trình lập pháp của Hồng Kông và Nhật Bản. Ngoài ra, Ban Soạn thảo cũng nghiên cứu thêm các tài liệu bằng tiếng Anh có liên quan đến pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của một số nước khác như của Pháp, Singapore v.v… để cung cấp thêm tư liệu tham khảo xây dựng dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau đây là Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.  
Phần thứ nhất

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

Tính đến tháng 01/2014, Ban soạn thảo, tổ biên tập đã sưu tầm được luật của 16 quốc gia quy định về trình tự, thủ tục ban hành luật và văn bản pháp quy. Có 9/16 nước không định nghĩa văn bản pháp luật. Có 5/16 nước quy định về khái niệm chủ yếu là các nước thuộc hệ thống xã hội chủ nghĩa trước đây như Azebaizan, Lào, Kyrgikistan, Gruzia và Bulgaria. 

Về cơ bản, khái niệm văn bản pháp luật của các nước thuộc hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trước đây có nhiều điểm tương đồng với quy định của  pháp luật Việt Nam. Những nước quy định về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật, nhìn chung đưa ra 03 tiêu chí xác định văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là: văn bản pháp luật là văn bản chứa đựng quy tắc chung; do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thông qua; có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần. 

Để làm rõ hơn quy định về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật, một số nước bổ sung thêm tiêu chí để phân biệt giữa văn bản quy phạm pháp luật với các văn bản hành chính thông thường. 
- Quy phạm pháp luật là những mệnh lệnh bắt buộc mang tính tạm thời hoặc thường xuyên và được áp dụng nhiều lần (Kyrgykistan).

- Quy phạm pháp luật được áp dụng cho một số lượng không xác định và không hạn chế các đối tượng (Bulgary). 
- Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc địa phương soạn thảo, thông qua, công bố (Lào).

 Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành nhằm xác lập, thay đổi hoặc hủy bỏ các quy phạm pháp luật theo quy định của luật về ban hành văn bản (Azebaizan, Kyrgykistan).

- Văn bản pháp luật là luật mang tính bắt buộc thực hiện. Văn bản pháp luật có thể mang tính quy phạm hoặc mang tính chuyên biệt. Văn bản mang tính chuyên biệt chỉ áp dụng trong một thời điểm cụ thể và phải phù hợp với văn bản quy phạm. Luật chuyên biệt không được đặt tên trùng với luật quy phạm, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại Điều 12 của Luật ban hành văn bản (Gruzia).
Theo luật của Hoa Kỳ khái niệm “quy định” và “quy tắc” thường được sử dụng thay cho nhau. Theo định nghĩa trong Luật thủ tục hành chính năm 1946, “quy tắc” được định nghĩa là “toàn bộ hoặc một phần tuyên bố của một cơ quan có tính áp dụng chung hoặc áp dụng cho một nhóm đối tượng và có hiệu lực trong tương lai được xây dựng để thực hiện, diễn giải hoặc mô tả luật hoặc chính sách nào đó.”

Về cơ bản, khái niệm văn bản quy phạm pháp luật chỉ được quy định trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trước đây. Đa số các nước không quy định khái niệm văn bản quy phạm mà chỉ liệt kê hình thức văn bản và viện dẫn quy định của Hiến pháp về thẩm quyền ban hành văn bản. Một số nước quy định thẩm quyền ban hành văn bản cho cơ quan lập pháp và cơ quan này có thể ủy quyền cho cơ quan hành pháp ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan tư pháp không ban hành văn bản mà chủ yếu thực hiện giải thích pháp luật, xử lý xung đột về thẩm quyền ban hành văn bản. Quy định cụ thể về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật xem phụ lục số 1.
2. Hệ thống văn bản pháp luật
Đa số các nước quy định hình thức văn bản pháp luật tương đối đơn giản. Đối với văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước trung ương ban hành hầu như các nước chỉ quy định từ 3 đến 4 hình thức văn bản như Hiến pháp, luật, nghị định hoặc quy chế, quy tắc, nếu có thông tư thì chỉ có tính chất hướng dẫn, ít đặt ra các quy phạm mới. Địa phương cũng chỉ ban hành 1 đến 2 hình thức văn bản. 

Một số nước quy định khá nhiều hình thức văn bản do các chủ thể khác nhau ban hành. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hòa Cộng hòa Kyrgyzstan gồm Hiến pháp, Luật, quy định của Quốc hội, Lệnh của Tổng thống, quy định của Chính phủ, quyết định của các Bộ và các cơ quan hành chính, các quyết định của chính quyền địa phương và cơ quan tự quản địa phương. 
Luật ban hành văn bản Cộng hòa Azebaizan quy định hệ thống văn bản pháp luật gồm quyết định của Tòa án Hiến pháp; quyết định, hướng dẫn và chỉ thị của Uỷ ban bầu cử trung ương; quyết định của các cơ quan chính quyền địa phương và các cơ quan chính quyền vùng lãnh thổ tự trị; quyết định của Ngân hàng quốc gia; quyết định của Hội đồng phát thanh và truyền hình quốc gia; quyết định của Hội đồng Tư pháp và pháp luật.

Cá biệt, Luật ban hành văn bản của nước cộng hòa Gruzia quy định hệ thống văn bản pháp luật rất phức tạp do nhiều chủ thể có thẩm quyền ban hành gồm: Hiến pháp, Luật; thỏa thuận, hiệp ước quốc tế của Gruzia; pháp lệnh, sắc lệnh của Tổng thống; nghị quyết của Quốc hội; nghị quyết của Ủy ban Điều tiết Quốc gia về Năng lượng; nghị quyết của Ủy ban Quản lý Truyền thông và Bưu chính Quốc gia; lệnh của giám đốc Cơ quan Đấu thầu Nhà nước;  Lệnh của Giám đốc Cơ quan điều tiết tài nguyên dầu khí; Lệnh của Bộ trưởng hoặc của người đứng đầu các cơ quan hành pháp khác của chính phủ; Nghị quyết của Ủy ban Tiêu chuẩn Kế toán; Nghị quyết của hội đồng thảo luận thuộc Hội đồng Hoạt động Kiểm toán; Nghị quyết của Ủy ban bầu cử Trung ương; Lệnh của giám đốc Cơ quan Chống độc quyền Nhà nước; Lệnh của giám đốc Cơ quan Giám sát Nhà nước về Bảo hiểm.

Nhật Bản không có luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật như Việt Nam. Hệ thống văn bản pháp luật của Nhật Bản gồm Hiến pháp, các Luật chuyên ngành như luật Quốc hội, luật Chính phủ..., các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

2. Thẩm quyền ban hành văn bản

Tại bất cứ quốc gia nào thì Quốc hội, cơ quan đại diện của nhân dân cũng là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Cơ quan hành pháp được ủy quyền ban hành văn bản theo quy định của Luật đối với một số lĩnh vực nhất định hoặc được ủy quyền ban hành văn bản trong từng luật cụ thể (Canada, Trung Quốc, Lào..). Rất nhiều nước quy định thẩm quyền ban hành văn bản của chính quyền địa phương (Kyrgykistan, Lào, Trung Quốc…), thậm trí trao thẩm quyền ban hành văn bản cho đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt (Trung Quốc).

2.1. Thẩm quyền lập pháp của Quốc hội

Cũng giống như Việt Nam, hầu hết các quốc gia, nhiệm vụ chính của Cơ quan lập pháp là thẩm tra, xem xét và thông qua luật. Hầu hết các luật được Quốc hội thông qua đều do cơ quan hành pháp trình, thường là do chính Bộ trưởng của bộ chịu trách nhiệm soạn thảo sẽ trình. Bên cạnh đó, cơ quan lập pháp có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật. 

Đối với một số quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung như Anh, Canada.vv...., Quốc hội gồm Thượng viện và Hạ viện. Một dự thảo luật phải được cả Thượng viện và Hạ viện đồng ý thông qua thì mới trở thành luật. Phê chuẩn của Hoàng gia là khâu cuối cùng trong quá trình làm luật. Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng trình dự luật ra Nghị viện và chịu trách nhiệm đối với dự luật. Các Bộ trưởng sẽ bảo trợ cho dự án luật được thông qua trong từng công đoạn của quy trình lập pháp tại Nghị viện. Các bộ đồng thời cũng được ủy quyền ngay trong từng luật về thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật và chịu trách nhiệm thực thi các đạo luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Các cơ quan có quyền làm luật ở cấp trung ương được nêu trong Hiến pháp Trung quốc năm 1982 và trong Luật lập pháp năm 2000 nhằm chính thức hóa quy trình làm luật ở Trung Quốc. Theo Điều 58 của Hiến pháp, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền ban hành luật. Quốc hội, với tư cách là cơ quan lập pháp cấp cao nhất của nhà nước, có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bãi bỏ các luật cơ bản. Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quyền thông qua, sửa đổi và bãi bỏ tất cả các luật khác (Điều 67 Hiến pháp, Điều 7 Luật lập pháp). Trái ngược với luật cơ bản, các luật khác chỉ tác động đến một số khía cạnh cụ thể của xã hội.
2.2. Thẩm quyền của cơ quan hành pháp
Có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, nhiều nước quy định Chính phủ được ủy quyền ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật và tổ chức việc thi hành pháp luật. Với vai trò là cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan hành pháp ngoài việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật còn có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới luật (nghị định, quyết định, quy chế) để tổ chức việc thi hành luật. Các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ chỉ là văn bản hướng dẫn để chấp hành và thi hành luật nên phải căn cứ vào Luật và nội dung đều trong phạm vi quy định luật cho phép. Các văn bản này tồn tại vì nội dung của luật trong nhiều trường hợp không thể quy định chi tiết bởi chúng đòi hỏi những chuyên môn kỹ thuật nhiều hơn khả năng của cơ quan lập pháp. Những vấn đề này có thể gồm quy định thiết kế riêng để áp dụng được với các đối tượng công chúng cụ thể hoặc đối với các lĩnh vực kinh tế cụ thể; những nội dung thay đổi rất nhanh trong một thời gian ngắn nên không thể dùng luật để điều chỉnh. Luật đã được cơ quan lập pháp thông qua là tối thượng, và các quy định của các văn bản dưới luật phải tuân thủ quy định của luật. 

Một số nước quy định Chính phủ được ban hành văn bản dưới luật về những vấn đề chưa được pháp luật quy định nhưng sau một thời gian kiểm nghiệm trong thực tế phải nâng lên thành luật. Chằng hạn như Hội đồng nhà nước (Trung Quốc) ban hành các quy định về quản  lý hành chính. Các quy định hành chính có thể quy định những vấn đề sau: (1) Những vấn đề cần đến các quy định về hành chính để đảm bảo thực hiện luật quốc gia. (2) Những vấn đề thuộc phạm vi quản lý hành chính của Hội đồng Nhà nước  theo quy định tại Điều 89 Hiến pháp. Nếu một vấn đề cần được điều chỉnh bởi luật và nằm trong thẩm quyền ban hành của Quốc Hội, Uỷ ban Thường vụ, và theo quyết định ủy quyền của Quốc hội hay Uỷ ban Thường vụ, Hội đồng nhà nước ban hành quy định hành chính tại thời điểm đó, và sau một thời gian kiểm nghiệm thực tiễn, các điều kiện của việc ban hành một văn bản luật có liên quan đã chín muồi, Hội đồng nhà nước sẽ trình lên Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ quốc hội yêu cầu ban hành luật.

Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, trường hợp đặc biệt khi chưa có luật, Nghị viện có thể ủy quyền cho Chính phủ ban hành Nghị định để điều chỉnh, nhưng cần xác định rõ đối tượng, phạm vi ủy quyền. 

Mặc dù không được giám sát chặt chẽ như quá trình lập pháp của Quốc Hội hoặc Tổng thống, song quá trình xây dựng quy định – regulations (hay còn gọi là quá trình lập quy) được cho là có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách công ở Mỹ. Nhìn chung, các quy định thường bắt nguồn từ luật của Quốc Hội và lập quy là phương tiện để thực thi luật và cụ thể hóa các yêu cầu của luật.  

2.3. Thẩm quyền của cơ quan tư pháp

Hầu hết các nước không quy định thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật cho tòa án vì tòa án là cơ quan áp dụng pháp luật. Việc không quy định thẩm quyền ban hành văn bản cho tòa án dựa trên việc phân chia quyền lực giữa ba nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tòa án của các nước đều thực hiện chức năng chính là áp dụng pháp luật. Ngoài ra, một số nước quy định tòa án có thẩm quyền giải thích pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật.

Ở Canada, việc giải thích luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của toà án trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, nhất là trong quá trình xét xử. Thẩm phán là người giải thích luật và xây dựng án lệ cho việc áp dụng pháp luật. Thẩm phán sẽ tham gia xây dựng pháp luật bằng việc đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật thông qua quá trình áp dụng pháp luật. Bên cạnh đó, trong quá trình xét xử, nếu toà án thấy rằng có quy định của Liên bang và tỉnh bang trái nguyên tắc của Hiến pháp Canada và Hiến chương về các quyền và tự do thì tòa án sẽ quyết định văn bản đó không có hiệu lực hoặc vi hiến. Nguyên tắc tuyên bố phạm vi vi hiến càng hẹp càng tốt, như tuyên bố một điều khoản hoặc một câu, một đoạn trong văn bản bị tuyên vi hiến hoặc vi phạm quy định của hiến chương.

2.4. Ủy quyền lập pháp

Rất nhiều quốc gia quy định về việc ủy quyền lập pháp cho nhánh hành pháp. Theo điều 68 Hiến pháp Cộng hòa Kyrgyzkistan, Thượng viện, Hạ viện của Quốc Hội có thể ủy quyền lập pháp cho Tổng thống trong khoảng thời gian không quá một năm. Tổng thống của Cộng hòa Kyrgyzkistan, Chính phủ Cộng hòa Kyrgyzkistan có quyền ủy thác một phần quyền hạn lập pháp của mình cho các cơ quan cấp dưới, nếu điều này không trái với Hiến pháp và pháp luật của Cộng hòa Kyrgyzkistan. Luật ủy quyền quy định cụ thể cơ quan nào sẽ được ủy quyền, quyền hạn cụ thể nào và trong thời hạn bao lâu. Cơ quan được ủy quyền sẽ không có quyền ủy quyền lại cho cơ quan khác.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan nhà nước của nước Cộng hòa A-déc-bai-zan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có thể ủy quyền cho cơ quan khác, trừ khi luật không quy định. Các cơ quan hành pháp liên quan của Cộng hòa A-déc-bai-zan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật có thể ủy quyền cho các cơ quan hành pháp cấp dưới, trừ khi luật không quy định. Luật ủy quyền ban hành văn bản ấn định thời hạn của việc ủy quyền và cơ quan được quyền. Cơ quan nhận ủy quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải tuân thủ văn bản ủy quyền. Để thực hiện việc chuyển giao quyền, cơ quan được ủy quyền phải gửi văn bản quy phạm pháp luật cho cơ quan ủy quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm ban hành văn bản (không tính ngày nghỉ). Cơ quan ủy quyền có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi những văn bản quy phạm pháp luật này. Cơ quan được ủy quyền phải chịu các chi phí của việc ủy quyền từ nguồn ngân sách của họ, trừ khi được quy định khác bởi luật ủy quyền.
Luật lập pháp của Trung Quốc quy định Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể uỷ quyền cho Chính phủ tuỳ yêu cầu của tình hình thực tế mà ban hành văn bản pháp quy hành chính về các vấn đề đó, trừ các vấn đề liên quan đến tội phạm và hình phạt, biện pháp cưỡng chế và chế tài tước quyền lợi chính trị hoặc hạn chế quyền tự do của công dân và hệ thống toà án. Quyết định uỷ quyền phải nêu rõ mục đích và phạm vi uỷ quyền. Cơ quan được uỷ quyền phải thực hiện quyền hạn theo đúng mục đích và phạm vi uỷ quyền. Cơ quan được uỷ quyền không được uỷ quyền tiếp cho cơ quan khác. Sau khi văn bản pháp quy hành chính được ban hành theo uỷ quyền đã được kiểm nghiệm trong thực tế và khi đủ điều kiện để ban hành luật để quy định về vấn đề đó thì Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội phải kịp thời ban hành luật. Quyết định uỷ quyền nói trên hết hiệu lực ngay sau khi luật được ban hành. 

Hiến pháp của Cộng hòa Pháp quy định rõ các nội dung thuộc thẩm quyền ban hành Luật của Quốc hội. Ở Pháp, sự tách biệt giữa quyền lập pháp và quyền lập quy được thể hiện khá rõ trong Hiến pháp. Theo tinh thần này, quyền lập quy không được xem là quyền phái sinh từ quyền lập pháp mà được xem là loại quyền năng riêng của Chính phủ trong việc đặt ra các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các vấn đề, các nội dung nằm ngoài phạm vi ban hành luật của Quốc hội (nằm ngoài quyền lập pháp).
3. Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa pháp luật Việt Nam và các nước về nguyên tắc áp dụng pháp luật, cụ thể là: nếu văn bản quy phạm mâu thuẫn với nhau thì ưu tiên áp dụng văn bản quy phạm có thứ bậc cao hơn; nếu văn bản quy phạm cùng thứ bậc mâu thuẫn với nhau thì áp dụng văn bản ban hành sau; nguyên tắc ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế (Lào, Trung Quốc, Bulgary, Azebaizan, Gruzia).

Một số nước quy định nguyên tắc áp dụng khi giữa luật chung và chuyên ngành. Theo đó, luật chung và chuyên ngành cùng cấp điều chỉnh khác nhau về cùng một vấn đề, các quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành sẽ được áp dụng (Bulgary). Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định chung mới và quy định riêng cũ trong các luật điều chỉnh cùng một vấn đề hoặc các vấn đề tương tự nhau và khó xác định là quy định nào được ưu tiên áp dụng thì việc áp dụng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định (Trung Quốc).

4. Hiệu lực của văn bản pháp luật

4.1. Thời điểm có hiệu lực của văn bản
Đa số các nước quy định hiệu lực của văn bản có nhiều nét tương đồng với quy định về hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. Theo quy định của các nước thì thời điểm có hiệu lực của văn bản phải được quy định cụ thể trong văn bản đó. Thời điểm có hiệu lực của văn bản thường được xác định kể từ ngày công bố, ký ban hành văn bản pháp luật hoặc kể từ ngày văn bản được thông qua. Phần lớn các nước đều quy định bắt buộc về việc đăng công báo văn bản pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và địa phương ban hành (Trung Quốc, Lào, Canada, Azebaizan….). Một số nước quy định về việc đăng công báo cũng giống với Việt Nam. Văn bản pháp luật không đăng Công báo thì không có hiệu lực thi hành (Bulgary).

Về nguyên tắc xác định hiệu lực của văn bản, các nước cũng giống với Việt Nam, đều xác định hiệu lực của văn bản theo 3 hình thức (1) Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo thời gian xác định thời điểm phát sinh và chấm dứt hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật; (2) Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật theo không gian là giới hạn tác động về không gian của văn bản quy phạm pháp luật được xác định bằng lãnh thổ quốc gia hay địa phương hoặc một vùng nhất định; (3) Hiệu lực theo đối tượng tác động là hiệu lực theo không gian của văn bản quy phạm pháp luật gắn liền với tác động của nó đối với nhóm người cụ thể. 

Hiệu lực văn bản do trung ương ban hành

Đa số các nước quy định văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành có hiệu lực từ ngày công bố hoặc từ ngày ký ban hành. Riêng đối với hình thức luật, phần lớn các nước quy định luật chỉ có hiệu lực sau khi được chủ tịch nước (tổng thống) ký lệnh công bố (Trung quốc, Canada, Gruzia), quy định này cũng tương tự như Việt Nam.

Luật lập pháp của Trung Quốc quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản phải được quy định cụ thể trong văn bản đó. Chủ tịch nước ký lệnh công bố luật phải nêu rõ cơ quan ban hành, ngày thông qua và thời điểm có hiệu lực của luật. 
Theo Luật ban hành văn bản của Bulgary, các văn bản quy phạm pháp luật sẽ có hiệu lực trong vòng ba ngày, kể từ ngày được đăng trên Công Báo, trừ khi có quy định khác. Các luật của Liên minh Châu Âu sẽ có hiệu lực vào ngày thứ hai mươi sau ngày được công bố trên Công Báo Liên minh Châu Âu, trừ khi có quy định khác. Văn bản quy phạm pháp luật khi đã có hiệu lực sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian không giới hạn trừ khi có quy định khác. 

Một số nước quy định, một số loại văn bản chỉ có hiệu lực khi được đăng ký. Văn bản pháp luật của cơ quan hành pháp ở trung ương và Ngân hàng quốc gia Azebaizan sau khi được đăng ký theo quy định sẽ có hiệu lực thi hành trừ khi có quy định khác trong chính văn bản đó. Các văn bản pháp luật của Bộ và Cơ quan hành chính của nước cộng hòa Kyrgykistan sẽ có hiệu lực sau khi được đăng ký với Bộ Tư pháp. Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành pháp địa phương, chính quyền tự trị địa phương sau khi được đăng ký theo các quy định sẽ có hiệu lực.

Một số nước lại quy định văn bản chỉ có hiệu lực khi được đăng công báo. Luật ban hành văn bản của Lào quy định sau khi công bố, Hiến pháp, luật và lệnh của Chủ tịch nước có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các văn bản pháp luật khác có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những văn bản được ban hành để đối phó với tình trạng khẩn cấp hoặc cần thiết phải ban hành có hiệu lực ngay vào ngày thông qua hoặc công bố, nhưng vẫn phải đăng Công báo.

Nhiều quốc gia quy định thời điểm có hiệu lực khác nhau trong cùng một văn bản (Azebaizan, Canada…). Văn bản pháp luật có thể đưa ra thời điểm khác mà từng phần cụ thể (chương, điều, khoản) của văn bản sẽ có hiệu lực.

Luật ban hành văn bản của Kyrgikistan quy định trước khi văn bản hết hiệu lực, cơ quan ban hành văn bản có thể quyết định gia hạn hiệu lực của văn bản hoặc quy định hiệu lực vô thời hạn. Hiệu lực của một văn bản hoặc các phần của văn bản sẽ chấm dứt trong các trường hợp (1) Hết thời hạn hiệu lực quy định đối với văn bản có hiệu lực hữu hạn; (2) Một văn bản mới được ban hành để thay thế; (3) Một hiệp định quốc tế được ký kết mà có điều khoản trái với các quy định của văn bản quy phạm pháp luật đã được thông qua trước đó; (4) Văn bản được xác định là quy trình ban hành không hợp hiến. (5) Cơ quan ban hành hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định văn bản bị bãi bỏ hoặc bị treo hiệu lực.

Luật ban hành văn bản pháp luật của Gruzia quy định văn bản quy phạm có hiệu lực ngay sau khi được công bố nghĩa là văn bản có hiệu lực vào hồi  24 giờ của ngày công bố. Văn bản quy phạm được quy định một ngày đặc biệt là ngày có hiệu lực của một chương hoặc một điều cụ thể trong văn bản. Văn bản pháp luật định rõ hoặc làm nặng thêm trách nhiệm pháp lý có hiệu lực sớm nhất là vào ngày thứ 15 sau ngày công bố.

Hiệu lực văn bản do địa phương ban hành

Nhiều quốc gia quy định văn bản pháp luật do địa phương ban hành có hiệu lực từ ngày ký ban hành, ngày công bố hoặc thông qua. Ở Bulgary, Pháp lệnh của Hội đồng địa phương sẽ có hiệu lực vào ngày được công bố. Ở Trung quốc, điều lệ tự trị và điều lệ đơn hành của khu tự trị được trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội để thông qua và có hiệu lực thi hành vào thời điểm thông qua. Điều lệ tự trị và điều lệ đơn hành của các huyện hoặc hạt tự trị được trình Thường trực Hội đồng nhân dân của các tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc trung ương để thông qua và có hiệu lực thi hành vào thời điểm thông qua.

Ở Lào, các văn bản pháp luật ở địa phương có hiệu lực sau 15 ngày, có thể có thể đăng tải trên các báo viết địa phương hoặc yết thị bằng các hình thức để người dân dễ dàng tiếp cận với văn bản.

4.2.  Hiệu lực trở về trước
Hiệu lực trở về trước là hiệu lực áp dụng văn bản pháp luật để điều chỉnh một quan hệ nhất định đã xảy ra trước khi văn bản đó được ban hành. Một văn bản quy phạm pháp luật được ban hành chỉ điều chỉnh các quan hệ xã hội xuất hiện kể từ khi văn bản đó có hiệu lực, không áp dụng quyền và nghĩa vụ pháp lý đối với các trường hợp đã xảy ra trước đó. Nguyên tắc này thể hiện tính dân chủ và nhân đạo, nhằm bảo đảm quyền của công dân và củng cố tính ổn định của trật tự pháp luật. Một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước chỉ trong trường hợp phù hợp với lợi ích chung của xã hội và được quy định trực tiếp trong văn bản đó. Cũng giống với Việt Nam, nhiều nước quy định về hiệu lực trở về trước của văn bản nhưng rất chặt chẽ, thường là trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới. 

Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bulgary, hiệu lực trở về trước của văn bản quy phạm pháp luật chỉ được quy định trong các trường hợp ngoại lệ và thể hiện bằng các điều khoản cụ thể. Hiệu lực trở về trước của một văn bản quy phạm pháp luật được thông qua hoặc ban hành trên cơ sở một văn bản pháp quy khác chỉ được quy định hiệu lực trở về trước nếu văn bản gốc cũng có hiệu lực trở về trước. Hiệu lực trở về trước không được quy định đối với các điều khoản phạt, trừ khi chế tài đó nhẹ hơn so với các chế tài bị thay thế, và đối với các điều khoản quy định nghĩa vụ hoặc lợi ích về thuế.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kyrgykistan, Gruzia quy định văn bản quy phạm pháp luật không có hiệu lực trở về trước, nghĩa là văn bản không ảnh hưởng đến các mối quan hệ đã được tạo ra trước khi văn bản có hiệu lực, ngoại trừ những trường hợp văn bản này xóa bỏ hoặc làm giảm bớt trách nhiệm của đối với hành vi phạm tội, hoặc khi bản thân văn bản quy định rằng văn bản này gia hạn hiệu lực cho các mối quan hệ được tạo ra trước khi văn bản có hiệu lực. Hiệu lực trở về trước sẽ bị cấm trong trường hợp văn bản quy định giới hạn và tăng trách nhiệm.

Nguyên tắc áp dụng hiệu lực trở về trước ở Lào rất chặt chẽ, theo quy định, văn bản pháp luật có hoặc không có hiệu lực trở về trước. Văn bản pháp luật chỉ có hiệu lực trở về trước trong trường hợp được quy định trong văn bản pháp luật đó. Văn bản pháp luật không có hiệu lực trở về trước trong những trường hợp (1) quy định trách nhiệm pháp Luật mới chưa được quy định trong các luật hiện hành; (2) quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn so với trách nhiệm pháp lý đã được quy định trong các luật hiện hành. Luật hình sự không có hiệu lực trở về trước. Các luật khác chỉ có hiệu lực trở về trước khi có căn cứ và mục đích hợp lý và tôn trọng lợi ích hợp pháp của những người có liên quan. Khi hiệu lực trở về trước của văn bản pháp luật dẫn đến việc quốc hữu hòa tài sản của người khác thì Nhà nước có trách nhiệm bồi thường cho người đó theo quy định của pháp luật.

5. Giải thích pháp luật
Giải thích pháp luật là một hoạt động tất yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các quy phạm pháp luật vào cuộc sống và mọi nhà nước đều phải thực hiện. Đa số quốc gia đều thừa nhận giải thích pháp luật là việc làm rõ tinh thần, nội dung của một văn bản pháp luật. Việc giải thích pháp luật luôn gắn với thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản. Trên thực tế, các quy phạm pháp luật không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ hiểu và hoàn toàn sát hợp với tình huống phát sinh trong cuộc sống đã làm phát sinh hoạt động giải thích pháp luật. Hoạt động này nhằm làm sáng tỏ nội dung, tư tưởng của các quy phạm pháp luật để có nhận thức đúng và thực hiện đúng pháp luật. Theo quy định của Việt Nam, giải thích pháp luật là quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Quy định này có điểm khác so với nhiều nước trên thế giới, nơi mà chỉ có tòa án mới có thẩm quyền giải thích pháp luật. Việc trao thẩm quyền giải thích pháp luật cho tòa án xuất phát từ lý do: thứ nhất Tòa án có sự độc lập nhất định so với các cơ quan khác. Sự độc lập này là cần thiết vì pháp luật gắn liền với công lý. Tòa án với tư cách là trọng tài sẽ có sự giải thích pháp luật công bằng, hợp lý. Thứ hai, những quy phạm pháp luật cần có sự giải thích là những quy phạm khó hiểu đối với những người bình thường. Thứ ba, giải thích pháp luật thường phát sinh từ một vụ việc xảy ra trên thực tế mà các quy phạm trước đó chưa quy định hoặc quy định chưa rõ, chưa cụ thể. Thứ tư, việc giải thích pháp luật có thể dẫn đến hiện tượng lạm quyền, cắt xén, hạn chế các quyền tự do của công dân. Chính vì những lý do trên, nhiều quốc gia trên thế giới trao quyền giải thích pháp luật cho tòa án.
Ở Canada, Toà án tối cao thực hiện việc giải thích pháp luật liên quan tới Hiến pháp và những vấn đề phức tạp hoặc gây tranh cãi giữa luật công và luật tư. Các Toà án và mọi thẩm phán trong quá trình áp dụng pháp luật đều có quyền quyết định một quy định của Liên bang và bang không có hiệu lực hoặc vi hiến nếu quy định đó trái nguyên tắc của Hiến pháp Canada và Hiến chương về các quyền và tự do. Toà án có vai trò hơn cơ quan lập pháp trong việc giải quyết những vấn đề của lập pháp đó là quyền giải thích pháp luật. Cách diễn giải luật như thế nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố, các thẩm phán có thể có cách giải thích khác về một quy định của luật, nhưng không có nguyên tắc tối thiểu khi giải thích pháp luật. Việc giải thích pháp luật phải đặt vào điều kiện, hoàn cảnh, mục đích ban hành luật mà không căn cứ vào từ ngữ của luật. Điều đó có nghĩa là việc giải thích các quy định căn cứ vào mục đích mong muốn ban hành luật, điều kiện hoàn cảnh làm phát sinh các quy định của luật để giải thích trong từng hoàn cảnh. 

Ngoài Canada, một số nước cũng trao quyền giải thích pháp luật cho tòa án. Việc giải thích Hiến pháp và Luật do Tòa án Hiến pháp của Azecbaizan thực hiện theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa Azecbaizan. 

Khi cần thiết, Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao của Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ trình lên Quốc Hội, Tổng thống, Chính phủ một bản tường trình về sự cần thiết phải giải thích chi tiết quy phạm pháp luật, đồng thời sẽ ban hành hướng dẫn chi tiết về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện tại có tính bắt buộc đối với các cơ quan tư pháp trên lãnh thổ của Cộng hòa Kyrgyzstan. Tòa án trọng tài cấp cao của Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ giải thích các vấn đề áp dụng của văn bản quy phạm pháp luật mang tính bắt buộc đối với các tòa án trọng tài trên phạm vi lãnh thổ của Cộng hòa Kyrgyzstan.

Bên cạnh thẩm quyền giải thích pháp luật của tòa án, nhiều nước quy định thẩm quyền giải thích của cơ quan lập pháp (Quốc hội) và cơ quan hành pháp (Chính phủ). 
Ở Trung Quốc, Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật trong các trường hợp (1) cần xác định nghĩa cụ thể của các quy định trong luật; (2) sau khi luật được ban hành đã xuất hiện tình hình mới cần phải xác định cơ sở để áp dụng luật. Theo quy định trong luật lập pháp của Trung Quốc thì Chính phủ, Uỷ ban quân sự trung ương, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Uỷ ban của Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương có thể đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải thích luật. Các đơn vị giúp việc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu và chuẩn bị dự thảo văn bản giải thích luật để đưa vào chương trình phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội theo quyết định của Thường trực Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Sau khi dự thảo văn bản giải thích luật được thảo luận tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Uỷ ban pháp luật phải căn cứ vào ý kiến thảo luận của các uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội để nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo trước khi đưa ra biểu quyết. Dự thảo văn bản giải thích luật được thông qua nếu quá nửa tổng số uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành và được Uỷ ban thường vụ Quốc hội công bố dưới hình thức thông báo. Văn bản giải thích luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua có hiệu lực như các luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành.

Bulgary quy định nguyên tắc các quy định của văn bản quy phạm pháp luật sẽ được áp dụng theo nghĩa rõ ràng trong quy định đó. Nếu các nguyên tắc pháp lý không rõ ràng, các nguyên tắc đó sẽ được giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với các điều khoản khác trong văn bản, mục đích của văn bản được giải thích, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Cộng hoà Bungari, và lĩnh vực được điều chỉnh. Việc giải thích văn bản quy phạm pháp luật sẽ được xác định bởi nội dung của văn bản đó, nghĩa và mục đích ban hành, việc giải thích rõ các thuật ngữ sử dụng trong luật. 

Luật của cộng hòa Azebaizan quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thì có thẩm quyền giải thích chính thức cho các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành. Không được phép sửa đổi hoặc bổ sung thêm những quy phạm cụ thể hóa trong khi giải thích văn bản quy phạm pháp luật. Văn bản quy phạm pháp luật sẽ không thể bị sửa đổi, bổ sung với những quy phạm cụ thể khi giải thích. Việc giải thích rộng hoặc hạn chế sẽ chỉ được quy định trong các trường hợp có sự mâu thuẫn hiển nhiên giữa lời văn và nội dung của văn bản quy phạm pháp luật đó. 

Đối với Kyrgykistan, trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được xác định là mơ hồ, không phù hợp, hoặc trái với thực tiễn áp dụng, thì cơ quan ban hành sẽ có trách nhiệm giải thích về các điều khoản, quy định trong văn bản và sẽ được chính thức hóa trong một văn bản đặc biệt. Văn bản giải thích cũng có thể do các cơ quan có thẩm quyền khác công bố theo quy định hiện hành để giải thích những các loại văn bản quy phạm pháp luật này. Quốc Hội của Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ giải thích văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành. Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ có quyền ủy quyền cho Chính phủ giải thích các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan này ban hành. Chính có thể quyền ủy quyền cho một bộ hoặc một cơ quan hành chính cụ thể giải thích các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan này ban hành. Trong khi giải thích chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật, thì việc thay thế và bổ sung sẽ bị nghiêm cấm. 

II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
1. Quy trình xây dựng văn bản của Trung ương
1.1. Chương trình xây dựng luật
Hiến pháp của Pháp quy định, Chính phủ có quyền kiểm soát toàn bộ chương trình nghị sự về xây dựng luật của Quốc hội. Theo tinh thần đó, Chính phủ được quyền xác định thứ tự ưu tiên của các dự thảo luật đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Quy định này cũng có nhiều điểm tương đồng với quy định của Canada, mặc dù không có chương trình xây dựng luật hằng năm như Việt Nam nhưng ở Canada, Chính phủ có thể đưa ra chương trình nghị sự của Quốc hội.
Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Nước Cộng hòa Kyrgyzstan, luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác sẽ được soạn thảo theo kế hoạch soạn thảo luật nhằm: (1) thiết lập hệ thống giải trình khoa học về các văn bản quy phạm pháp luật; (2) tăng cường tính minh bạch của hoạt động làm luật; (3) thúc đẩy các giải pháp nghiên cứu của công tác soạn thảo luật; (4) cải thiện tính tổ chức công tác soạn thảo luật, thẩm định, phân tích các dự thảo, dự báo khoa học về tác động của các quyết định soạn thảo Luật mới, tăng kiểm soát đối với quy trình soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Viện Lập pháp và Viện Đại biểu nhân dân của Quốc Hội của Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ xây dựng và duyệt các kế hoạch làm luật. Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ xây dựng và duyệt các kế hoạch soạn thảo những luật mà Tổng thống sẽ trình cho Thượng viện, Hạ viện của Cộng hòa Kyrgyzstan xem xét. Chính phủ Cộng hòa Kyrgyzstan sẽ xây dựng và duyệt các kế hoạch soạn thảo những luật mà Chính phủ sẽ trình cho Thượng viện, Hạ viện xem xét. Bộ trưởng sẽ xây dựng và duyệt các kế hoạch soạn thảo các Bộ. Các kế hoạch soạn thảo luật thường được xây dựng trong thời hạn một năm. Các kế hoạch mang tính chất tầm nhìn sẽ được xây dựng trong thời gian 5 năm hoặc hơn nếu thấy cần thiết và sẽ được đăng ký và sửa đổi bổ sung trong các kế hoạch soạn thảo hiện tại. Khi xây dựng dự thảo kế hoạch làm luật, sẽ xem xét và lấy kiến ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan, các đại biểu Quốc Hội của Cộng hòa Kyrgyzstan, các viện khoa học, và các ý kiến của các cá nhân, tổ chức. 

Ở Trung Quốc, Kế hoạch xây dựng luật thường được xây dựng trong giai đoạn 5 năm, như một lộ trình của quy trình lập pháp. Kế hoạch xây dựng pháp luật 5 năm cần được Bộ Chính trị của Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc phê chuẩn. Quy trình lập kế hoạch là sự chuẩn bị trước khi quy trình xây dựng luật pháp chính thức bắt đầu, do đó, không được đưa vào Luật lập pháp. Quy trình xây dựng pháp luật của Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội có thể chia thành các giai đoạn sau: đề xuất, soạn thảo và viết thành luật, đệ trình để đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội, nghiên cứu và lấy ý kiến, thông qua và ban hành.

Không nhiều quốc gia quy định về Chương trình xây dựng luật cho giai đoạn 5 năm, lý do của việc không quy định là vì rất khó để có thể dự đoán được sự biến động của kinh tế, xã hội và yêu cầu của việc ban hành văn bản pháp luật trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nhiều nước quy định Chính phủ trong mỗi nhiệm kỳ phải xây dựng chương trình nghị sự trình Quốc hội. Một số nước không quy định chương trình xây dựng pháp luật 5 năm nhưng quy định về chương trình xây dựng luật hằng năm. Ở Azebaizan, Chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm. Trong những trường hợp cần thiết, chương trình định hướng cho 5 năm có thể được xây dựng. Những kế hoạch này sẽ quyết định các biện pháp định hướng cho phát triển lập pháp. Kế hoạch soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các văn bản quan trọng và chủ yếu nhất cũng sẽ không cản trở việc soạn thảo các văn bản khác không trong kế hoạch được chỉ định bởi cơ quan cấp trên, cũng như việc soạn thảo các văn bản trong các trường hợp cần thiết khác.

1.2. Sáng kiến pháp luật và quyền trình dự án luật của đại biểu Quốc hội

Các quốc gia dù theo hệ thống chính trị nào thì đại biểu Quốc hội cũng đều có quyền sáng kiến pháp luật và đệ trình luật trước Quốc hội. Quốc hội của Việt Nam cũng như Quốc hội các nước trên thế giới coi hoạt động lập pháp là hoạt động chủ yếu. Hiến pháp khẳng định Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Sáng kiến lập pháp bao gồm quyền trình dự án luật, pháp lệnh và quyền kiến nghị về luật của đại biểu Quốc hội cũng được Hiến pháp công nhận. Nhìn chung luật pháp của các nước trên thế giới cũng như luật pháp của Việt Nam giao quyền sáng kiến lập pháp cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân (nguyên thủ quốc gia, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan tư pháp trung ương, đại biểu Quốc hội v.v…Tuy nhiên, khác với nhiều nước trên thế giới, mặc dù thừa nhận quyền sáng kiến pháp luật của Đại biểu Quốc hội nhưng chúng ta chưa có cơ chế cho đại biểu thực hiện quyền của mình.
Ở Canada, tất cả các dự luật Chính phủ trình đều do Bộ Tư pháp soạn thảo. Dự luật do đại biểu quốc hội trình do bộ phận soạn thảo của Quốc hội thực hiện. Bộ phận lập pháp của Quốc hội phục vụ 232 đại biểu Quốc hội không thuộc đảng của Chính phủ. Đại biểu Quốc hội có quyền sáng kiến pháp luật và trình dự luật. Bất cứ thành viên của đảng phái nào đề nghị cũng đều được hỗ trợ soạn thảo. Một đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ có thể đề xuất nhiều ý tưởng để bộ phận soạn thảo xây dựng nhưng đại biểu phải cân nhắc lựa chọn trong số các dự luật mà mình đề nghị một luật duy nhất để trình Quốc hội. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên soạn thảo luật dựa trên cơ sở danh mục văn bản do đại biểu Quốc hội đề xuất  theo kỳ họp và được bắt thăm ngẫu nhiên để bảo đảm tính công bằng
. 
Bất cứ thành viên nào của Hạ viện muốn soạn thảo và trình dự án luật phải đưa ra ý tưởng và nội dung cụ thể để bộ phận soạn thảo dự thảo văn bản. Dự luật do đại biểu đề xuất có thể xuất phát từ ý tưởng của chính đại biểu hoặc của đảng của đại biểu đó. Việc đề xuất có thể là dự Luật mới hoặc luật sửa đổi, bổ sung. Bộ phận soạn thảo thuộc Quốc hội có 4 người. Nguyên tắc hoạt động dựa trên cơ sở bảo mật thông tin. Khi có đề xuất xây dựng luật, bộ phận này ngoài việc chuẩn bị theo đề nghị của đại biểu có trách nhiệm thường xuyên trao đổi ý tưởng và cách thức thể hiện ý tưởng xây dựng luật đối với đại biểu Quốc hội. Trong giai đoạn dự luật trình Quốc hội, các ủy ban sẽ xem xét và bộ phận soạn thảo tiếp tục hỗ trợ đại biểu trong quá trình chỉnh lý dự luật. Bộ phận soạn thảo có trách nhiệm tư vấn cho đại biểu hiểu chuẩn bị dự luật để được chấp thuận cao. Đối với những vấn đề phức tạp dễ chồng chéo về phạm vi thì phải xin ý kiến bộ phận tư vấn, đối với vấn đề về tài chính thì phải xin ý kiến của Chính phủ.

Theo Luật lập pháp của Trung Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội hoặc nhóm gồm ít nhất 30 đại biểu Quốc hội có thể trình Quốc hội dự án luật. Đoàn Chủ tịch phải quyết định việc đưa dự án luật vào chương trình kỳ họp hoặc chuyển dự án luật đến một uỷ ban của Quốc hội để xem xét và đề nghị việc đưa hoặc không đưa dự án luật đó vào chương trình kỳ họp để Đoàn Chủ tịch quyết định. 

Ở Nhật bản, Đại biểu Quốc hội có quyền sáng kiến chính sách và trình dự luật dựa trên cơ sở những thay đổi, yêu cầu, áp lực của thực tiễn. Bất cứ thành viên của đảng phái nào trong Nghị viện khi đề nghị xây dựng dự án luật cũng đều được hỗ trợ soạn thảo. Cục Pháp chế Hạ viện hoặc Cục pháp chế Thượng viện có trách nhiệm hỗ trợ để chuyển hóa ý tưởng, đề xuất thành quy định cụ thể thông qua việc rà soát, đánh giá các quy định pháp luật hiện hành nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi cũng như sự cần thiết, khả năng chuyển hóa ý tưởng, chính sách thành pháp luật. Bên cạnh đó, các cơ quan này có trách nhiệm hỗ trợ nghị sĩ trong suốt quá trình soạn thảo và đến khi trình dự luật. 
Khác với các nước khác, ở Hoa Kỳ, ý tưởng xây dựng một đạo luật có thể do bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất nhưng chỉ nghị sỹ mới có quyền chính thức trình dự luật trước hạ viện hoặc thượng viện. Tổng thống không có quyền trực tiếp trình Quốc hội dự án Luật, mà chỉ có thể trình gián tiếp thông qua thành viên của Quốc hội. Việc soạn thảo các dự án luật thường do nhân viên giúp việc của các Nghị sỹ thực hiện cùng với sự trợ giúp của những tổ chức, cá nhân thực hiện công việc vận động hành lang, các chuyên gia phân tích chính sách của Quốc hội Hoa Kỳ. Một dự án luật do ít nhất một nghị sỹ bảo trợ muốn được chính thức ban hành thường phải trải qua sự thảo luận, biểu quyết thông qua ở cả Hạ viện và Thượng viện và không bị Tổng thống phủ quyết. Tuy nhiên, từ thời điểm nghị sỹ trình dự thảo luật đến thời điểm dự thảo luật được một viện Quốc hội thông qua là cả một quá trình gian nan. Ít nhất, dự án luật phải trải qua công đoạn nghiên cứu công phu của các ủy ban có liên quan của Quốc hội. Mỗi năm, gần chục ngàn dự án luật được các nghị sỹ đệ trình trước thượng viện và hạ viện nhưng số lượng dự án luật được thông qua chỉ trên 200 luật. Khi nghị sỹ thấy ý tưởng nào đó có thể xây dựng thành luật, nghị sỹ phải viết ý tưởng đó thành một dự luật và chính thức đệ trình với tư cách là người bảo trợ.

1.3. Quy trình xây dựng chính sách 
Nhiều quốc gia trên thế giới coi trọng quy trình xây dựng chính sách và quy trình này được thực hiện trước khi bắt tay vào soạn thảo dự án luật. Mặc dù quy định không giống nhau nhưng đa số các nước, quy trình xây dựng chính sách đều xuất phát từ Chính phủ.

Ở Canada, quy trình chính sách được chia thành nhiều giai đoạn và quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể từ xây dựng đến phê duyệt chính sách. Quy trình xây dựng chính sách thường bắt đầu bằng công đoạn đề xuất xây dựng chính sách và kết thúc bằng công đoạn phê duyệt chính sách. Quy trình xây dựng chính sách chủ yếu do Chính phủ thực hiện

Đề xuất xây dựng chính sách. Các ý tưởng đề xuất chính sách được gửi đến các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tập hợp và hình thành các đề xuất chính sách. Cho dù ý tưởng làm luật đến từ nguồn nào thì thông thường Bộ chịu trách nhiệm về nội dung của ý tưởng đó có trách nhiệm nghiên cứu. 

Xây dựng chính sách. Các cán bộ, công chức về chính sách và chương trình của Bộ thu thập thông tin, xây dựng ý tưởng và phương án, xúc tiến một chương trình hành động phù hợp với các nội dung ưu tiên của Chính phủ để hoàn thành bản đề xuất xây dựng chính sách. Các dự thảo chính sách phải được tham vấn ý kiến trong quá trình xây dựng.

Dự thảo chính sách sau khi được các cán bộ xây dựng chính sách của các bộ hoàn thành phải được các luật sư là công chức của Bộ Tư pháp biệt phái tại các Bộ xem xét, cho ý kiến. Sau khi đã đạt được sự đồng thuận về chính sách đề xuất, Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực đã đề xuất chính sách phải phê duyệt chính sách đó và ký trình nội các xem xét, quyết định việc phê duyệt chính sách.

Thẩm tra đề xuất chính sách. Các bản đề xuất chính sách trước khi trình Nội các xem xét phải được các Uỷ ban của Chính phủ thẩm tra chi tiết nội dung của đề xuất chính sách. Việc thẩm tra chi tiết nội dung đề xuất chính sách được tiến hành trước khi phiên họp Nội các diễn ra. 

Phê duyệt chính sách. Các đề xuất chính sách của Bộ có đi kèm với yêu cầu xây dựng một Luật mới cần phải được Nội các phê duyệt trước khi chúng trở thành các luật. Đối với các quy định dưới luật thì hầu hết không cần phải được phê duyệt cụ thể đối với đề xuất chính sách. Sau khi chính sách được các Ủy ban thẩm tra và nhất trí trình, Chính phủ sẽ thảo luận và thông qua chính sách. Tất cả các thành viên Nội các sẽ họp và thảo luận tập thể để thông qua chính sách đó.

Kết quả phiên họp Nội các được ghi lại thành Biên bản cuộc họp Nội các, trong đó thể hiện nội dung của việc quyết định chính sách mà không thể hiện các ý kiến tranh luận cụ thể của từng thành viên Chính phủ hay các lý do đưa ra thảo luận về chính sách. Cuộc họp và biên bản thảo luận, phê duyệt chính sách là bí mật, không được công bố công khai vì đây là chính sách của Đảng cầm quyền, nếu công bố có thể gây những bất lợi hoặc khó đạt được mục đích của Đảng. Các chính sách này chỉ được công khai khi nó chính thức trở thành các dự án Luật và trong quy trình lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật. Chi tiết về quy trình xây dựng chính sách của Canada xem phụ lục số 2.
Biên bản cuộc họp nội các sẽ được chuyển tới cơ quan soạn thảo để làm căn cứ cho việc chuyển tải, soạn thảo chính sách thành các văn bản luật và được lưu tại Văn phòng nội các.

Cũng giống như Canada, ở Hồng Kông, các sáng kiến xây dựng pháp luật có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Về lý thuyết, ngay cả một cá nhân cũng có thể đề xuất luật. Các sáng kiến của Chính phủ chủ yếu do các đơn vị hoạch định chính sách trực thuộc các Cục có thẩm quyền thuộc Chính phủ hoặc Ủy ban Cải cách pháp luật xây dựng. Chính sách khi được quyết định thông qua phải được thể hiện đầy đủ bằng văn kiện. Trước khi quy trình này có thể tiếp tục, đề xuất phải được Chính phủ chấp thuận.

Ở Nhật Bản, các ý tưởng hoặc đề xuất chính sách sẽ được xem xét ưu nhược điểm, so sánh các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề đặt ra. Việc xây dựng chính sách và chuẩn bị các luật liên quan sẽ được chủ trì bởi Bộ trưởng và Bộ chuyên phụ trách vấn đề có liên quan theo chức năng nhiệm vụ mà luật quy định. Việc đề xuất và xây dựng chính sách của các bộ là một quá trình được xử lý từ trong nội bộ các bộ cho tới đưa ra thảo luận với các chuyên gia từ bộ ngành khác, và với cơ quan chuyên môn của Chính phủ. Các vấn đề thuộc chính sách phải được dung hòa lợi ích một cách hợp lý nhất, đặc biệt các trường hợp mà nội dung liên quan tới quyền, trách nhiệm của nhiều bộ, địa phương. Toàn bộ quá trình xây dựng và hoạch định chính sách được coi là giai đoạn quan trọng nhất và được thực hiện theo một quy trình rất chuyên nghiệp và nghiêm túc, như các chương trình nghiên cứu thực tiễn, thu thập thông tin từ nghiên cứu điều tra cơ bản, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, các điều ước quốc tế, nghiên cứu kỹ lưỡng về thẩm quyền ban hành chính sách, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, lấy ý kiến nhân dân... 

Cộng hòa Uganda là quốc gia nằm ở phía Đông của Châu Phi. Ở Uganda, khi nói đến hoạt động lập pháp của chính quyền, người ta không chỉ có coi trọng nội dung các đạo luật, mà cả quy trình, thủ tục làm ra các đạo luật đó. Ở Uganda, nói chung, quy trình lập pháp bao gồm các công đoạn hình thành chính sách trước khi soạn thảo, công đoạn soạn thảo, công đoạn nghị viện gồm cả việc ký ban hành, công bố. Trong quy trình lập pháp, ở Uganda, người ta chú trọng đến tăng cường hiệu quả của việc phân tích chính sách và hình thành chính sách trước khi soạn thảo luật. Tiếp đó, khi đã có chính sách chuẩn, cần chuyển chính sách thành các quy định pháp luật khả thi. Việc quy phạm hóa chính sách là nhiệm vụ của một cơ quan soạn thảo chuyên biệt, độc lập, có tính chuyên môn cao, gắn với cơ quan đã hình thành chính sách. 

Chính sách của một dự luật ở Uganda được xuất phát từ chương trình hành động của chính đảng cầm quyền, từ đề xuất của các nhóm trong xã hội, từ các nghĩa vụ quốc tế, các vấn đề của xã hội…Cũng giống như các nước theo hình mẫu của Anh, chính sách lập pháp của Chính phủ Uganda chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Nội các. Trong công đoạn phân tích chính sách ở Uganda, người ta cho rằng, làm luật là một hoạt động rất tốn kém, vì vậy trước hết cần xem xét có nhất thiết phải ban hành luật không, hay là có thể áp dụng các biện pháp khác rẻ tiền hơn làm luật mà vẫn mang lại kết quả mong muốn. Để trả lời câu hỏi này, ở Uganda cho rằng không thể thiếu việc phân tích tương quan chi phí, lợi ích của phương án chính sách được đưa ra. Những tuyên ngôn đơn thuần về chính sách không tạo ra nghĩa vụ bắt buộc phải thi hành, mà cần phải chuyển hóa chúng thành các quy định pháp luật. Sau khi chính phủ (Nội các) Uganda đã phê chuẩn chính sách cần được “dịch” thành luật, soạn thảo luật là bước tiếp theo trong quy trình lập pháp ở nước này.

1.4. Chuyên nghiệp hóa trong việc soạn thảo văn bản pháp luật
Mỗi quốc gia có quy định riêng về trình tự thủ tục soạn thảo dự án luật. Tuy nhiên, đa số các nước, việc soạn thảo luật được thực hiện rất chuyên nghiệp do những người có chuyên môn đảm nhiệm.
Ở Anh, việc soạn thảo dự án luật do những người soạn thảo luật chuyên nghiệp thực hiện. Họ là các công chức (luật sư công) làm việc cho Văn phòng soạn thảo luật trực thuộc Văn phòng Chính phủ của Anh. Văn phòng này được thành lập từ năm 1869 bao gồm các luật sư công giàu kinh nghiệm chỉ chuyên làm công tác “soạn thảo” (quy phạm hóa) các dự án luật mà Chính phủ trình Nghị viện. Hiện tại, Văn phòng này có 50 chuyên gia soạn thảo cùng với 15 chuyên viên hỗ trợ. Đối với các văn bản dưới luật, công việc soạn thảo lại do các luật sư công làm việc cho các Bộ, ngành thực hiện.

Tương tự như ở Anh, sau khi chính sách được phê duyệt, việc soạn thảo được thực hiện rất chuyên nghiệp. Văn phòng lập pháp thuộc Bộ Tư pháp Canada có trách nhiệm soạn thảo tất cả các văn bản luật do Chính phủ trình. Người soạn thảo luật phải là luật sư, được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng soạn thảo văn bản. Ngoài kỹ năng soạn thảo, các luật sư còn là những chuyên gia nghiên cứu theo từng lĩnh vực cụ thể như hiến pháp, hình sự, dân sự. Một người làm công tác soạn thảo được đào tạo cả về hệ thống thông luật và hệ thống dân luật. Văn phòng lập pháp thuộc Bộ Tư pháp có 250 người trong đó có 100 người chuyên soạn thảo văn bản. Việc soạn luật được tiến hành song song bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp do Canada sử dụng 2 ngôn ngữ chính thức. Các cán bộ soạn thảo là chuyên gia hàng đầu về kỹ thuật soạn thảo văn bản của Bộ Tư pháp có trách nhiệm chuyển hóa nội dung chính sách thành ngôn ngữ luật (quy phạm hóa chính sách). Trách nhiệm của cán bộ soạn thảo văn bản là phải bảo đảm chính sách được ban hành và quy phạm hóa phải phù hợp với pháp luật hiện hành, không mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản khác và phải bảo đảm việc thi hành. Cán bộ soạn thảo có trách nhiệm quy phạm hóa chính sách nhưng không được quá xa với chính sách đã được phê duyệt. 

Ở Canada, để trở thành cán bộ soạn thảo chuyên nghiệp, trước tiên người đó phải là luật sư. Cán bộ soạn thảo được đào tạo về kỹ năng soạn thảo, nắm bắt được các quy chuẩn trong quá trình soạn thảo. Để đào tạo một cán bộ soạn thảo văn bản chuyên nghiệp phải mất ít nhất 10 năm và phải tổ chức theo mô hình tập trung. Việc tuyển chọn cán bộ làm công tác soạn thảo cũng rất chặt chẽ. Nguyên tắc tuyển chọn cán bộ soạn thảo là lựa chọn người có tâm huyết, có thái độ tốt và sẵn sàng gắn bó lâu dài với công tác soạn thảo văn bản, đam mê với công việc, kỹ năng tư duy tốt và sau đó sẽ phải làm một số bài kiểm tra về kỹ thuật viết. Quá trình tuyển chọn, Văn phòng lập pháp sẽ đưa ra các yêu cầu và rất nhiều vấn đề yêu cầu người soạn thảo phải xác định được tuần tự công việc sẽ phải thực hiện, loại những thông tin, nội dung không cần thiết nào sau đó mới tiến hành soạn thảo. Nếu không bảo đảm việc sắp xếp logic, hợp lý thì sẽ không được lựa chọn. 

Ở Trung Quốc, dự luật đề xuất được soạn thảo theo kế hoạch xây dựng pháp luật 5 năm. Việc soạn thảo được thực hiện bởi Ủy ban Pháp chế của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc tại Văn phòng Pháp chế của Hội đồng Nhà nước. Trong một số trường hợp, các bộ hoặc ủy ban tại Bắc Kinh hoặc cán bộ của Văn phòng Pháp chế của Hội đồng Nhà nước thực hiện soạn thảo. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc soạn thảo cũng do một ban đặc biệt soạn thảo, ban này được thành lập với thành phần cán bộ là chuyên gia kỹ thuật, công chức chính phủ hàng đầu và chuyên gia pháp lý cho từng dự án luật cụ thể. 

Theo quy định, ở Hồng Kông dự luật do Cục Xây dựng văn bản pháp luật trực thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo. Quy định về quy trình soạn thảo được quy định trong Quy chế của Chính phủ. 

Theo kinh nghiệm của Azebaizan, cơ quan soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ thành lập một ủy ban bao gồm các công chức của cơ quan đó, các chuyên gia và nhà khoa học để cùng tham gia soạn thảo văn bản. Các nhà khoa học của các viện khoa học, các cơ quan nhà nước có liên quan và các cơ quan phi chính phủ có thể tham gia vào quá trình soạn thảo. Sự tham gia của bộ phận pháp lý của cơ quan đó hoặc soạn thảo toàn bộ dự thảo luật sẽ cần thiết trong quá trình soạn thảo. Ngoài ra, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng quy định về đặt hàng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Việc chuẩn bị cho dự thảo đầu tiền của văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm việc chuẩn bị cho các phương án dự thảo có thể được chỉ định cho cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, các nhà khoa học độc lập hoặc chuyên gia hoặc hiệp hội của họ hoặc có thể được đặt hàng thông qua hợp đồng, cũng có thể một cuộc đấu giá được tổ chức để lựa chọn Dự thảo tốt nhất. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ thời điểm nộp theo thỏa thuận hay được phê duyệt sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan soạn thảo. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cũng có thể được công bố bởi cách thức khác với các điều kiện phù hợp để lấy ý kiến góp ý về dự thảo trên truyền thông, kênh báo chí xuất bản chính thức, thư viện, trung tâm thông tin cộng đồng cũng như các cách thức khác được luật quy định. 

Ở Nhật Bản, các bộ, cơ quan ngang bộ trên cơ sở yêu cầu về hoạt động quản lý nhà nước thuộc phạm vi mình phụ trách để đề xuất chính sách, yêu cầu xây dựng các Luật. Mỗi bộ đều có các ban pháp chế chịu trách nhiệm xây dựng văn bản do bộ mình chủ trì. Điều này tạo nên tính chuyên nghiệp tương đối trong hoạt động xây dựng pháp luật ở các Bộ. Người làm việc ở các Ban này đều là công chức có kinh nghiệm, được luân chuyển thông qua các Bộ và Cục Pháp chế Nội các (trong nhiều trường hợp, các Bộ đặt hàng để Cục Pháp chế Nội các soạn thảo). Các chính sách thể hiện trong dự luật và dự thảo được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan. Trong trường hợp còn ý kiến khác nhau thì cơ quan soạn thảo có trách nhiệm đưa ra phương án dung hòa ý chí các bên. Trường hợp không thể giải quyết được thì không trình dự luật hoặc loại bỏ nội dung đó khỏi dự luật. Trong giai đoạn này, cán bộ của các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là Cục Pháp chế Nội các đều tham gia vào hoạt động soạn thảo và đại diện cho cơ quan của mình để đưa ra ý kiến, quan điểm và những đề xuất.

Để bắt đầu công đoạn soạn thảo luật, ở Uganda, một cán bộ của Bộ ngành liên quan đến vấn đề chính sách sẽ được phân công soạn thảo bản chỉ dẫn về chính sách để chuyển cho cơ quan soạn thảo chuyên nghiệp. Thông thường, bản chỉ dẫn này chỉ mang tính chất tổng quát, mà không có hướng dẫn cụ thể cho các chuyên gia soạn thảo. Một bản chỉ dẫn có chất lượng không chỉ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng soạn thảo sau này, mà còn giúp giảm thời gian soạn thảo. Ở Uganda, đầu mối duy nhất soạn thảo các dự luật của Chính phủ thuộc về Văn phòng Cố vấn nghị viện thuộc Bộ Tư pháp, trực tiếp chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Lý do để thành lập bộ phận chuyên soạn thảo luật này là do tính chất rất chi tiết của các đạo luật đòi hỏi phải bảo đảm tính nhất quán và ổn định. Bên cạnh đó, Văn phòng này có nhiệm vụ soạn thảo các điều khoản sửa đổi của dự luật trong giai đoạn ủy ban nghị viện. 

Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Nước Cộng hòa Cộng hòa Kyrgyzstan, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ do chính các cơ quan ban hành hoặc các cơ quan, thiết chế, tổ chức trực thuộc thực hiện, dưới sự hướng dẫn của cơ quan ban hành, hoặc do các cơ quan, thiết chế, tổ chức thực hiện dựa trên sáng kiến của riêng họ. Cơ quan soạn thảo luật có thể đặt hàng các cơ quan chính phủ, viện khoa học, các cá nhân đơn vị chuẩn bị dự thảo đầu tiên cho họ trên cơ sở ký kế một hợp đồng. Cơ quan soạn thảo luật có quyền lựa chọn một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng các dự thảo hoặc tham gia ký kết hợp đồng với các cơ quan này hoặc tuyên bố cạnh tranh để có dự thảo tốt nhất. Các tổ chức, cá nhân mà không trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị dự thảo có thể tham gia với tư cách là chuyên gia. Khi đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật, các chuyên gia sẽ độc lập và không ở vị trí của cơ quan làm luật để xem xét. Có thể mời các các học giả và các chuyên gia hàng đầu của các quốc gia, các tổ chức quốc tế khác thực hiện các nghiên cứu khoa học độc lập. Dự thảo có thể được chuyển cho một tổ chức quốc tế để tham vấn về chuyên môn khoa học.  

Có thể thấy, việc soạn thảo luật của các nước được thực hiện rất chuyên nghiệp. Việc soạn thảo có thể do Văn phòng lập pháp thuộc Bộ Tư pháp (Canada, Hồng Kông) hoặc đơn vị soạn thảo chuyên nghiệp thuộc Chính phủ thực hiện (Nhật Bản, Trung Quốc). Bên cạnh đó, một số nước có đơn vị soạn thảo chuyên nghiệp phục vụ đại biểu Quốc hội trong nghiên cứu, đề xuất chính sách và soạn thảo luật (Canada, Mỹ) hoặc chí ít việc soạn thảo cũng phải do bộ phận pháp chế thực hiện. Việc soạn thảo chuyên nghiệp phần lớn do các luật sư nhà nước được đào tạo chuyên môn sâu, có kỹ năng soạn thảo văn bản thực hiện. Quy định này khác hẳn với Việt Nam, nơi mà cán bộ làm công tác xây dựng chính sách đồng thời là người soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
1.5. Quy trình thẩm định, thẩm tra

Ở Pháp, Tham chính viện (Hội đồng nhà nước) được coi là Tòa hành chính tối cao của Pháp. Bên cạnh vai trò của tòa hành chính tối cao, cơ quan này còn đóng vai trò là cơ quan tư vấn của Chính phủ Pháp trong việc thẩm định các dự thảo luật do Chính phủ dự kiến trình Quốc hội. Do vậy, về nguyên tắc, mọi dự án luật của Chính phủ trước khi trình cho Quốc hội đều phải được Tham chính viện thẩm định. Về nguyên tắc, ý kiến thẩm định của Tham chính viện không có giá trị ràng buộc đối với Chính phủ, tuy nhiên, trên thực tế, Chính phủ rất coi trọng ý kiến này của Tham chính viện. Thẩm định của Tham chính viện đóng vai trò như một bộ lọc đối với các dự thảo luật kém chất lượng. Bằng cách này, Tham chính viện đóng vai trò như người cảnh báo trước cho Chính phủ về những chỉ trích, những phản đối mà Chính phủ có thể gặp phải khi trình dự án luật trước Quốc hội.

Tham chính viện xem xét, thẩm định dự án luật để tìm ra những điểm còn chưa hoàn thiện (những điểm còn khuyết thiếu) của nó chủ yếu từ các khía cạnh như: tính hợp hiến; sự phù hợp của dự thảo luật với các điều ước quốc tế có giá trị ràng buộc đối với Pháp; sự phù hợp của dự thảo luật đối với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Pháp; sự đồng bộ của dự thảo luật với các đạo luật khác trong hệ thống văn bản pháp luật; kỹ thuật lập pháp (cấu trúc của văn bản, cách sử dụng ngôn từ, thuật ngữ pháp lý và thuật ngữ chuyên môn, tính thống nhất của văn bản v.v.).

Ở Nhật Bản, Cục Pháp chế Nội các có trách nhiệm thẩm tra các dự luật luật sau khi được các bộ hoàn thiện trước khi trình Nội các cho ý kiến. Nội dung thẩm tra gồm tính hợp Hiến, hợp pháp, tính khả thi của dự thảo Luật. Về mặt kỹ thuật như bố cục văn bản, ngôn ngữ pháp lý…cũng được kiểm soát rất chặt chẽ bởi bộ phận kỹ thuật của Cục Pháp chế nội các. Hoạt động này giúp cho văn bản bảo đảm sự thống nhất về hình thức. Trong trường hợp xây dựng hoặc thẩm tra các dự luật, Cục có quyền yêu cầu các bộ, ngành cung cấp dữ liệu, nhân lực có kinh nghiệm cùng công chức của Cục chuẩn bị thẩm tra, tổ chức tham vấn công chúng để tăng thêm giá trị của các biên bản thẩm tra. Cục Pháp chế Nội các Nhật Bản được bố trí thành 4 Ban với khoảng 40 cán bộ thẩm tra là những người có chuyên môn rất cao về pháp luật và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan, được tuyển dụng, biệt phái từ các bộ. Các cán bộ được tham gia rất sớm quá trình xây dựng dự luật nên bảo đảm sự thống nhất, sâu sát. Ngoài ra, Cục có đội ngũ cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ thẩm tra để bảo đảm hoạt động thẩm tra hiệu quả nhất.

Ở Uganda, khi đã chuyển sang nghị viện, vai trò thẩm định chính sách của cơ quan lập pháp được coi trọng, nhất là ở giai đoạn ủy ban của nghị viện. Công đoạn Ủy ban được coi là quan trọng nhất trong quy trình lập pháp ở Uganda. Sau khi được trình ở lần đọc thứ nhất, dự luật được chuyển tới ủy ban thích hợp để ủy ban xem xét, thẩm tra, ra báo cáo nêu quan điểm và kiến nghị của ủy ban về dự luật. Hiến pháp năm 1995 của Uganda đã tăng cường vai trò của các ủy ban trong quy trình lập pháp. Trong báo cáo của Ủy ban Hiến pháp năm 1993 đã nhấn mạnh: “Một trong những cách thức quan trọng để thúc đẩy nghị viện hoạt động hết công suất là phải bảo đảm rằng nghị viện có một hệ thống ủy ban vững mạnh”. Theo Hiến pháp 1995, hệ thống ủy ban của nghị viện Uganda đã chuyển từ mô hình của Anh sang mô hình Mỹ với nhiều quyền hạn hơn, trong đó có cả kinh nghiệm của nghị viện các tiểu bang ở Mỹ. Sau khi Hiến pháp 1995 ra đời, vai trò của các ủy ban trong việc “soi xét” các dự luật đã được củng cố khá nhiều. Các ủy ban nghị viện Uganda đã bác bỏ nhiều dự luật mà hành pháp rất quan tâm và buộc cơ quan trình dự luật phải sửa đổi chúng. 

Theo quy định của Luật ban hành văn bản của Bulgary, sau khi kết thúc việc lấy ý kiến công chúng, dự thảo phải được chuyển cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp để lấy ý kiến pháp lý chuyên môn. Ý kiến pháp lý chuyên môn bao gồm các ý kiến về sự tuân thủ Hiến pháp của văn bản quy phạm pháp luật; sự tuân thủ các điều ước quốc tế; sự tuân thủ Công ước về Bảo vệ Quyền con người và các quyền tự do cơ bản của văn bản quy phạm pháp luật; các thuộc tính chung trong nội dung của văn bản quy phạm pháp luật; đề cương và kỹ thuật soạn thảo; tính tương thích với pháp luật quốc gia về thứ bậc các văn bản quy phạm pháp luật và tính phù hợp với thông lệ của Toà án Hiến pháp. 

Ý kiến của chuyên gia pháp lý phải được trình kèm theo ý kiến pháp lý. Ban Giám đốc Hội đồng lập pháp phải đưa ra ý kiến pháp lý chuyên sâu. Ý kiến pháp lý chuyên sâu sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng lập pháp. Đại diện của người đề xuất dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có thể tham gia cuộc họp đó. Trường hợp cơ quan đề xuất dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không đồng ý với ý kiến pháp lý thì có thể trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật với ý kiến hợp lý cho Hội đồng Bộ trưởng xem xét. 

- Hội đồng lập pháp là một bộ phận thuộc Bộ Tư pháp với chức năng xây dựng luật, phân tích và kiểm soát liên quan đến quá trình xây dựng luật. Hội đồng Lập pháp, bằng việc đưa ra ý kiến chuyên môn pháp lý, thực hiện việc kiểm soát sơ bộ đối với các dự thảo do các cơ quan soạn thảo, để nâng cao chất lượng của các văn bản này trước khi trình lên Hội đồng Bộ trưởng. 

 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp là chủ tịch Hội đồng Lập pháp. Hội đồng Lập pháp có số lượng nhân viên thường xuyên ổn định thuộc biên chế của Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp có thể mời các chuyên gia bên ngoài để hỗ trợ công việc của Ban Giám đốc Hội đồng Lập pháp. Những người được mời sẽ được trả thù lao. Thư ký Hội đồng lập pháp phải là người có năng lực pháp luật và có ít nhất mười lăm năm kinh nghiệm pháp luật. Thành viên Hội đồng Lập pháp phải là người có năng lực pháp luật và có ít nhất hai mươi năm kinh nghiệm pháp luật. Việc tuyển dụng cạnh tranh theo quy định của Bộ luật Lao động sẽ được áp dụng để chọn ra các vị trí thư ký và thành viên Hội đồng Lập pháp. Lương cơ bản hàng tháng của một thành viên Hội đồng Lập pháp bằng hai tháng lương trung bình của các nhân viên có quan hệ lao động và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ công. Lương cơ bản hàng tháng sẽ được điều chỉnh mỗi quý trên cơ sở lương trung bình của tháng cuối cùng của quý liền trước.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định sau khi lấy ý kiến và chỉnh lý dự thảo luật, cơ quan chủ trì soạn thảo phải trình Bộ Tư pháp dự thảo luật kèm theo Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động của văn bản chậm nhất là 120 ngày, trước khi bắt đầu kỳ họp Quốc hội để thẩm định về tính thông nhất và kỹ thuật soạn thảo văn bản. Bộ Tư pháp có trách nhiệm nghiên cứu toàn diện về dự thảo luật, đặc biệt là bố cục, cách sắp xếp các phần, chương, điều và tính thống nhất của dự thảo luật trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được dự thảo luật. Trong trường hợp Bộ Tư pháp thấy có vấn đề chưa rõ ràng thì có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản cho cơ quan chủ trì soạn thảo để xem xét và cơ quan này phải có ý kiến phản hồi trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Bộ Tư pháp. Sau khi xem xét nội dung của dự thảo luật, Bộ Tư pháp làm việc với Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan để thẩm định và chỉnh lý dự thảo luật để bảo đảm thống nhất ý kiến trước khi trình Chính phủ. Khi thẩm định tính thống nhất của dự thảo luật phải có sự tham gia của đại diện các Ủy ban có liên quan của Quốc hội để giám sát việc thẩm định.

Ở Gruzia, trước khi Quốc hội Gruzia xem xét, dự thảo văn bản quy phạm có thể được chuyển cho chuyên gia trong ngành tương ứng để đưa ra kết luận chuyên môn. Dự thảo văn bản quy phạm do bộ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan hành pháp khác phải gửi đến Bộ Tư pháp xem xét và đưa ra kết luận về tính phù hợp của dự thảo với các văn bản pháp luật của Gruzia và với sắc lệnh của Tổng thống Gruzia. Nếu Bộ Tư pháp kết luận dự thảo không phù hợp dựa trên các lý giải hợp lý thì dự thảo được sửa đổi để phù hợp với các văn bản pháp luật có hiệu lực của Gruzia và với sắc lệnh của Tổng thống Gruzia, sau đó, Bộ Tư pháp cần xem xét lại dự thảo và đưa ra kết luận thích đáng về tính phù hợp của dự thảo với pháp luật Gruzia.

Theo quy định, ở Azebaizan, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được gửi để xem xét hoặc thông qua có thể trở thành đối tượng cho các chuyên gia độc lập kiểm tra (pháp lý, kinh tế, tài chính, kỹ thuật,…) để đánh giá chất lượng.  Mục đích chính của việc kiểm tra của chuyên gia nghiên cứu sẽ nhằm (1) đảm bảo chất lượng, hiệu quả, hợp pháp và tính thực tiễn của Dự thảo; (2) thiết lập một hệ thống kiểm định khoa học cho việc thông qua văn bản quy phạm pháp luật; (3) nghiên cứu các  hệ quả tiêu cực có thể, hệ quả xã hội, kinh tế, pháp lý, sinh thái và các hệ quả khác của văn bản khi được thông qua.

Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ được gửi cho chuyên gia khoa học kiểm tra theo quyết định của thủ trưởng cơ quan ban hành văn bản đó. Khi tham gia vào quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chuyên gia có các quyền (1) quyền đưa ra các tư vấn về văn bản, các tài liệu, cũng như các phương án đề xuất, ý kiến, phản hồi và các văn bản khác được đưa ra trong quá trình thỏa thuận hoặc tranh luận công khai  toàn quốc liên quan đến Dự thảo; (2) trong quá trình thảo luận về dự thảo, chuyên gia có quyền tham gia vào công việc của các cơ quan nhà nước được ủy quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật; (3) Chuyên gia sẽ độc lập trong việc đánh giá dự thảo văn bản và không phụ thuộc vào cơ quan đã mời chuyên gia. Ý kiến của chuyên gia về Dự thảo văn bản sẽ được xem xét bởi một hội đồng thường trực trước khi Dự thảo được thảo luận. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác buộc phải qua quy trình kiểm tra của chuyên gia  trước khi trình.
Trên thực tế, kinh nghiệm của Anh, tăng cường sự tham gia và giám sát của nghị viện trước khi dự luật được trình sang nghị viện như một trong những giải pháp để giảm “va chạm” tại các ủy ban. Trong đó có việc đăng tải sớm các dự luật của chính phủ và lấy ý kiến của các nghị sỹ trước khi dự luật được trình sang nghị viện là cần thiết để các nghị sỹ có thể tham gia vào ngay từ giai đoạn sớm của quá trình soạn thảo văn bản pháp luật.

Quy định của các quốc gia dù quy định giống hay khác nhau về quy trình thẩm định, thẩm tra nhưng đều có điểm chung là giao trách nhiệm thẩm định, thẩm tra cho Bộ Tư pháp và các ủy ban của Quốc hội. Các cơ quan này có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học để lấy ý kiến. Quy định này cũng có nhiều điểm tương đồng với quy định của Việt Nam, tuy nhiên theo quy định của các nước, vai trò của các ủy ban trong việc thẩm tra được đề cao. Các ủy ban phải làm việc như một công xưởng thực thụ, từ khâu phê duyệt chính sách đến soạn thảo văn bản.

1.6. Quy trình xem xét và thông qua dự án luật

Ở Hoa kỳ, sau khi chính thức đệ trình, mọi dự luật đều được trải qua phiên đọc đầu tiên bằng thủ tục đơn giản là tên của dự luật sẽ được chủ tọa đọc tại phiên họp toàn thể Hạ viện. Sau đó dự luật được Chủ tịch Hạ viện chuyển cho Ủy ban chuyên môn của Hạ viện để xem xét, hoàn thiện. Ủy ban có quyền xem xét, điều chỉnh nội dung của dự án luật. Mọi việc bổ sung vào dự án luật đều phải được các thành viên ủy ban thảo luận và bỏ phiếu thông qua. Đây cũng là giai đoạn mà sự tham gia của công chúng vào quá trình xây dựng luật ở Hoa Kỳ được thể hiện rõ nét nhất. Ủy ban cũng đồng thời gửi tới các Bộ, cơ quan thuộc ngành Hành pháp để tham vấn ý kiến. Các bộ, cơ quan được tham vấn ý kiến đều phải chuẩn bị ý kiến về Dự án luật. Ủy ban cũng có quyền quyết định sẽ không cho dự luật đi tiếp khi thấy dự luật là không cần thiết hoặc không phù hợp. Đây là thẩm quyền đặc biệt mà các Ủy ban. Nếu ủy ban thấy cần tiếp tục ủng hộ dự luật, Ủy ban sẽ gửi dự luật cho một tiểu ủy ban để xem xét chi tiết và kỹ lưỡng hơn. Trong giai đoạn tiểu ủy ban này, Tiểu ủy ban sẽ tiến hành nghiên cứu nội dung dự án luật từ nhiều khía cạnh bằng cách mở các phiên điều trần, mời các chủ thể có liên quan gồm: các chuyên gia, những người chịu sự tác động của dự án luật, những người tán thành và những người phản đối tới để nghe họ trình bày quan điểm. Sau đó Tiểu ủy ban có thể đề xuất hoàn thiện dự án luật hoặc không chấp nhận dự án luật (khi coi dự án luật là không cần thiết hoặc không phù hợp). Nếu Tiểu ủy ban chấp nhận dự án luật, Tiểu ủy ban hoàn thiện (sửa đổi, bổ sung, gia cố thêm) và có báo cáo gửi Ủy ban đầy đủ để bỏ phiếu chấp thuận hay không chấp thuận. Nếu được chấp nhận, Ủy ban phải hoàn thiện Báo cáo về dự án luật, nêu rõ mục đích và các nội dung của Dự án luật để gửi cho toàn thể Hạ viện xem xét. Các phiên họp của Ủy ban để thảo luận, cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo luật đều phải tổ chức công khai và công chúng được quyền đăng ký tham dự tự do. Kết thúc quá trình nghiên cứu, Ủy ban sẽ ra báo cáo theo một trong các hướng sau: (1) không cho phép dự luật tiếp tục được đưa ra xem xét, (2) cho phép nhưng đề nghị sửa đổi, hoặc (3) cho phép dự án luật đi tiếp và không cần sửa đổi. Nếu đề xuất dự án luật tiếp tục được đưa ra Quốc hội xem xét, báo cáo của Ủy ban phải có đủ các thông tin như: (1) mô tả về nội dung của dự án luật; (2) nêu rõ mục đích của việc ban hành dự án luật; (3) tác động của dự án luật khi được thông qua lên hệ thống pháp luật hiện hành (thay thế, sửa đổi, bổ sung quy định trong văn bản nào); (4) tác động dự kiến của dự án luật lên các đối tượng có liên quan; (5) dự toán chi phí thực thi luật hàng năm và trong 5 năm tới. 

Dự luật được xem xét chi tiết theo từng điều khoản. Sự xem xét này được gọi là lần đọc thứ hai. Trong lần xem xét này, các đề xuất sửa đổi, bổ sung Dự luật được đưa ra. Dự luật đưa vào phiên đọc thứ ba và chuẩn bị bỏ phiếu ở Hạ viện. Dự luật được bỏ phiếu bằng cách nói: đồng ý hoặc không đồng ý. Nếu dự luật đạt được đa số phiếu của Hạ viện, Dự luật sẽ được chuyển sang Thượng viện và quy trình xem xét lại bắt đầu từ đầu (tức là trải qua các bước như: chính thức giới thiệu trước thượng viện, chuyển tiếp tới giai đoạn xem xét ở Ủy ban, thảo luận thông qua ở thượng viện). 

Theo Luât Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Trung Quốc, thông thường, một dự án luật trong chương trình kỳ họp đang diễn ra của Uỷ ban sẽ được xem xét ba lần trong kỳ họp trước khi Uỷ ban bỏ phiếu về việc thông qua. Trong lần xem xét thứ nhất về dự án luật tại kỳ họp đang diễn ra của Uỷ ban, người có sáng kiến về dự án luật sẽ dẫn dắt phiên họp toàn thể, trên cơ sở đó, việc xem xét lần thứ nhất sẽ được thực hiện bởi các cuộc họp nhóm. Trong phiên xem xét lần thứ hai về dự án luật tại kỳ họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Lập pháp sẽ đưa ra báo cáo trước phiên họp toàn thể về tình hình chỉnh sửa dự thảo và các vấn đề lớn liên quan đến dự thảo, dựa trên đó việc thảo luận sâu hơn về dự thảo sẽ được thực hiện bởi các cuộc họp nhóm. Trong phiên xem xét thứ ba về dự án luật tại kỳ họp đang diễn ra của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Lập pháp sẽ đưa ra báo cáo trước phiên họp toàn thể kết quả của việc xem xét dự thảo luật, trên cơ sở đó, việc xem xét dự thảo luật sửa đổi sẽ được thực hiện bởi các cuộc họp nhóm. Trong quá trình xem xét, nếu xét thấy cần thiết, Uỷ ban Thường vụ có thể tổ chức một cuộc họp nhóm chung hoặc một phiên toàn thể để thảo luận về những vấn đề lớn của dự thảo luật. Đối với các dự thảo luật trải qua 3 lần thảo luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội mà không còn quá nhiều ý kiến khác nhau về những vấn đề cơ bản, Ủy ban pháp luật của Quốc hội sẽ hoàn thiện dự thảo cuối của dự án luật. Dự thảo này sẽ được Chủ tịch đoàn của Ủy ban thường vụ Quốc hội đưa ra bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Dự thảo này sẽ được coi là thông qua nếu đạt được quá nửa số ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua. Sau đó, dự luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua sẽ được công bố bởi lệnh do chủ tịch nước ký. 

Ở Hongkong, quy trình lập pháp tại Hội đồng lập pháp được chia thành 3 bước xem xét. Bước đầu tiên mang tính thủ tục, nhằm mục đích công bố về dự luật và mục đích của dự luật trước các thành viên nhưng chưa yêu cầu biểu quyết. Trong các trường hợp dự luật không dài và không gây tranh cãi thì có thể tiến hành gộp bước thứ nhất và thứ hai trong cùng một phiên họp của Hội đồng. Bước thứ hai, Cục trưởng của cơ quan sáng kiến dự luật đọc trình bày nguyên nhân, sự cần thiết, phân tích ngắn gọn những nội dung chính. Các thành viên Hội đồng và các Tiểu ban có khoảng thời gian dài để cẩn trọng xem xét và bàn thảo tại một số buổi họp nội bộ, nhóm, đảng của mình, có thể lấy tư vấn pháp lý, phân tích tổng quan hoặc chuyên môn. Hội đồng có thể quyết định thành lập Ủy ban dự luật và các thành viên tự quyết định tham gia hay không, tùy theo chuyên môn. Các thành viên Hội đồng biểu quyết về từng điều hoặc phần, thời gian phát biểu không hạn chế, có thể kéo dài việc họp vài ngày. Trường hợp một số điều khoản không được thông qua thì trả lại để soạn thảo phù hợp. 

Kinh nghiệm của Lào trong việc trình dự án luật là cộng đồng trách nhiệm giữa cơ quan chủ trì soạn thảo với cơ quan thẩm định, cơ quan thẩm tra khi trình Quốc hội xem xét, quyết định. Trên cơ sở đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo, Chính phủ có trách nhiệm thành lập Ủy ban trình bày và bảo vệ dự án luật để trình bày và bảo vệ dự án đó tại Kỳ họp của Quốc hội. Uỷ ban trình bày và bảo vệ dự án luật gồm có các thành viên (1) Bộ trưởng, Thứ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo là Trưởng Ban; (2) Thứ trưởng Bộ Tư pháp là Phó trưởng ban; (3) Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là thành viên; (4) Ban soạn thảo là Ban thư ký của Ban.

Uỷ ban trình bày và bảo vệ dự án luật có nhiệm vụ và quyền hạn (1)   chuẩn bị Báo cáo về dự thảo luật để trình bày tại kỳ họp Quốc hội; (2). trình bày về dự thảo luật tại Kỳ họp Quốc hội; (3) bảo vệ, làm rõ, trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội khi được yêu cầu; (4). chỉnh lý dự thảo luật trên cơ sở ý kiến của Quốc hội.  

Chính phủ phải trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự án luật chậm nhất là 60 ngày, trước ngày khai mạc Kỳ họp Quốc hội. Trình tự xem xét dự án luật tại kỳ họp của Quốc hội (1) trưởng Ban trình trình bày và bảo vệ dự án luật trình bày về việc xây dựng mới hoặc sửa đổi luật; (2) Chủ nhiệm các Ủy ban có liên quan của Quốc hội cho ý kiến về việc xây dựng hoặc sửa đổi luật; (3) Chủ trì phiên họp Quốc hội gợi ý về cách thức đóng góp ý kiến về dự án luật; (4) Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm góp ý kiến về dự án luật hoặc đặt  câu hỏi về dự án luật; (5) Ban trình bày và bảo vệ dự án luật giải trình và trả lời về các câu hỏi được đưa ra tại Kỳ họp; (6) Bỏ phiếu về các vấn đề chưa đạt được sự đồng thuận; (7) Chủ trì phiên họp của Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp và đưa ra các khuyến nghị đối với Ban trình bày và bảo vệ dự án luật theo các ý kiến tại Kỳ họp Quốc hội; (8) Trưởng Ban trình bày và bảo vệ dự án luật phải báo cáo về những nội dung sửa đổi của dự thảo luật tại Kỳ họp Quốc hội; (9) Quốc hội bỏ phiếu thông qua dự thảo luật.

Ở Canada, sau khi được Bộ Tư pháp soạn thảo và được lãnh đạo của Bộ đặt hàng dự luật nhất trí và được Hội đồng Cơ mật chấp thuận thì dự án luật sẽ được trình Quốc hội xem xét. Quy trình xem xét và thông qua luật rất phức tạp vì phải qua 3 lần xem xét của Hạ viện và 3 lần xem xét của Thượng viện. Sau khi dự luật được soạn thảo thì phải thông báo cho Hạ viện thông qua chỉ gồm tên và tiêu đề của dự luật (mục đích của dự luật; cơ quan trình; tài liệu gửi kèm).

Lần đọc thứ nhất, dự thảo trình Hạ viện cho lần đọc thứ nhất. Dự luật do Chính phủ trình hạ viện xem xét lần đầu, nếu được chấp thuận thì sẽ được xem xét đưa vào lần đọc thứ hai. Lần đọc thứ hai, nội dung xem xét của lần đọc thứ hai liên quan đến nguyên tắc của dự luật. Nếu Hạ viện đồng ý thì dự thảo sẽ được chuyển đến ủy ban thường trực của Hạ viện để xem xét. Sau khi trao đổi với bộ trưởng trình dự luật, các đối tượng có liên quan được mời đến để tham vấn. Dự luật sau khi xem xét sẽ được chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến của thành viên ủy ban. Nếu đồng ý thì Ủy ban sẽ quyết định bỏ phiếu về việc sẽ chỉnh sửa nội dung nào và báo cáo Hạ viện quyết định. Thành viên ủy ban thường trực tỷ lệ với số ghế của từng đảng trong hạ viện. Nguyên tắc chỉnh lý, sửa đổi rất nghiêm ngặt. Nếu một dự luật được xem xét lần 2 thì sẽ được đưa ra xem xét lần ba. Lần đọc thứ ba, Hạ viện chỉ tập trung vào việc thông qua dự thảo luật để trình thượng viện. Nhưng trong lần đọc thứ ba, Thượng viện có thể tập trung vào nội dung của từng điều khoản. Sau khi dự luật được Hạ viện thông qua và sẽ trình tiếp lên thượng viện. Thượng viện cũng xem xét theo quy trình 3 lần đọc như đối với quy trình của Hạ viện. Nếu dự luật được Thượng viện thông qua thì dự luật sẽ được trình Toàn quyền phê duyệt. Để một dự luật thông qua thì phải trình qua các lần đọc của cả Hạ viện và Thượng viện. Nếu Hạ viện trình dự luật cho Thượng viện mà dự thảo bị chỉnh sửa về nội dung thì dự luật lại được quay lại Hạ viện để xem xét, chỉnh lý. Một khi dự luật đã qua lần trình thứ ba, có thể coi nó đã được chính thức phê duyệt bởi Toàn quyền. Quá trình này được gọi là "Hoàng gia phê chuẩn". Việc phê chuẩn này chỉ mang tính tự động, chứ không có tác động gì tới việc khẳng định hay phủ quyết ở giai đoạn này. 

Quốc hội Gruzia chỉ xem xét dự thảo nếu đã có kết luận của các ủy bản của quốc hội về lĩnh vực tương ứng. Kết luận phủ định của ủy ban không cản trở việc xem xét dự thảo trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Khi xem xét dự thảo do Tổng thống đệ trình theo quy trình đề xuất xây dựng pháp luật, chỉ người được chỉ định đặc biệt của Tổng thống có quyền phát biểu đại diện cho Tổng thống. Người này không được là thành viên Quốc hội. Dự thảo do Tổng thống đệ trình và thỉnh cầu được xem xét đặc biệt tại một phiên họp đặc biệt phải được chuyển cho ủy ban Quốc hội tương ứng ngay lập tức theo đúng quy trình mà Quốc hội quy định. Ủy ban có trách nhiệm xem xét dự thảo trong phiên họp gần nhất và đưa ra kết luận. Quốc hội xem xét dự thảo trong phiên họp toàn thể gần nhất của mình sau khi ủy ban đã đưa ra kết luận. 

1.7. Tham vấn công chúng
Ở Bulgary, Azebaizan, Kyrgykistan dự luật cùng đánh giá tác động của dự luật đó phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo. Công chúng được tự do góp ý và ấn định thời hạn nhận ý kiến góp ý. Phương pháp lấy ý kiến góp ý có thể bằng văn bản, thảo luận, khảo sát, truyền thông, kênh báo chí xuất bản chính thức, thư viện, trung tâm thông tin cộng đồng cũng như các cách thức khác được luật quy định. Ở Bulgary, trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông tin, các cá nhân và tổ chức phải đề gửi ý kiến góp ý bằng văn bản. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến công chúng, cơ quan tổ chức lấy ý kiến công chúng sẽ công bố bản tổng hợp những đề xuất được chấp nhận và không được chấp nhận trên trang thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo.

Một số nước có quy trình xây dựng chính sách, tham vấn công chúng được thực hiện từ giai đoạn hình thành chính sách, Canada là một ví dụ. Tham vấn ý kiến trong quá trình xây dựng chính sách là một thông lệ tốt trong quá trình soạn thảo, xây dựng chính sách. Tham vấn chủ yếu được thực hiện ở giai đoạn đề xuất chính sách còn ở các giai đoạn sau có thể cũng sẽ tiến hành tham vấn nhưng không quan trọng bằng giai đoạn phân tích chính sách. 

Đối tượng tham vấn có thể tham vấn nội bộ và tham vấn bên ngoài. Tham vấn nội bộ được tiến hành bằng cách lấy ý kiến các chuyên gia trong bộ, trong ngành, các cơ quan đầu mối như Văn phòng nội các. Sau khi tham vấn nội bộ thì có thể xác định được các đối tượng bên ngoài cần tham vấn, gồm đối tượng bị tác động, các tổ chức xã hội có liên quan như liên đoàn luật sư, hội luật gia. 

Nội dung tham vấn lấy ý kiến phụ thuộc vào nội dung chính sách và các nhóm đối tượng có liên quan đến chính sách. Tùy thuộc vào chính sách có cần bí mật hay không, cơ quan tham vấn sẽ đề nghị người được tham vấn không được tiết lộ thông tin. Khi người xây dựng chính sách phải lên kế hoạch tham vấn và kinh phí tham vấn và trình bộ trưởng của các bộ để quyết định và thậm chí phải xin ý kiến nội các về thời điểm tham vấn để tránh những ý kiến trái chiều và không có lợi đối với chính sách. Đối với những vấn đề nhạy cảm thì sẽ không tiến hành tham vấn hoặc có tham vấn nhưng với thời gian rất ngắn, khoảng nửa ngày.

Có nhiều cách thức tham vấn khác nhau nhưng chủ yếu các bộ chọn hình thức tham vấn theo từng nhóm vấn đề mà từng nhóm đối tượng quan tâm mà không lấy ý kiến toàn bộ dự thảo. Khi xây dựng chính sách, các bộ đưa ra các phương án và tham vấn các đối tượng lựa chọn các phương án chính sách luôn.

Cách thức lấy ý kiến tham vấn phụ thuộc vào các đối tượng chịu sự tác động. Nếu có nhiều đối tượng bị tác động thì sẽ lấy ý kiến sâu và kỹ hơn đối với các chính sách tác động đến ít đối tượng. Có thể tổ chức đối thoại trực tiếp với các nhóm đối tượng. Nếu chính sách mà khả năng dẫn đến đối đấu trực tiếp thì sẽ thuê chuyên gia tham vấn công chúng còn cơ quan soạn thảo chính sách sẽ không trực tiếp tham vấn công chúng. 

Để thu hút người dân quan tâm tới chính sách, Bộ trưởng có thể mời các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp bằng văn bản đến bộ để thông qua đối thoại hoặc góp ý trực tiếp. Nếu không cần lấy ý kiến chuyên sâu thì có thể lấy ý kiến qua tọa đàm, hội thảo hoặc phát tờ rơi về các nội dung chính của chính sách.

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn không bắt buộc vì các nhóm đối tượng được tham vấn đã nêu được băn khoăn và nguyện vọng của các đối tượng chịu sự trực tiếp và nếu cần thiết các đối tượng này có thể tiếp tục các hoạt động kiến nghị, đề xuất.

Việc tham vấn phải đưa vào tờ trình về việc đã tham vấn ý kiến và sẽ đưa ra khuyến nghị sẽ theo phương án nào mà các đối tượng tham vấn đề nghị. Tờ trình có mẫu sẵn. Mặc dù tham vấn không bắt buộc nhưng khi trình Chính phủ về đề xuất chính sách thì cơ quan xây dựng chính sách phải giải trình rõ là có tham vấn hay không và có được sự đồng tình hay không của các đối tượng được tham vấn.

Ở Anh, trong quá trình hình thành các đề xuất, Bộ trưởng thường phải tiến hành các công việc tham vấn những đối tượng quan trọng như: các chuyên gia, các nhóm lợi ích và các đối tượng dự kiến chịu sự tác động bởi chính sách dự kiến đề xuất. Theo bộ quy tắc ứng xử của văn phòng nội các Anh thời hạn tham vấn công chúng vào khoảng 12 tuần và văn bản sử dụng việc tham vấn được công bố công khai trên trang thông tin điện tử. Quy định này cũng giống với Canada và một số quốc gia khác.  

Quy định về việc lấy ý kiến nhân dân trong quá trình xây dựng pháp luật ở Nhật Bản được ghi nhận tại Luật Thủ tục hành chính năm 2005 và đã đạt được hiệu quả nhất định góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách và pháp luật của các cơ quan nhà nước. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự luật của Nhật Bản được thực hiện thông qua các biện pháp hiện đại, đặc biệt là sử dụng trang thông tin điện tử do Bộ Thông tin quản lý. Việc lấy ý kiến nhân dân xuất phát từ việc thực hiện chức năng giám sát của họ đối với hoạt động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan hành pháp. Bên cạnh đó, người dân đứng từ góc độ khác cơ quan quản lý nên họ có những ý kiến, quan điểm khác biệt giúp cho cơ quan xây dựng, soạn thảo văn bản có cái nhìn tổng thể, đa chiều về một vấn đề. Mục đích của việc lấy ý kiến nhân dân không phải nhằm thu nhận được đa số sự đồng thuận mà chủ yếu thu thập các ý kiến trái chiều, các quan điểm, cách thức, giải pháp được góp ý để làm cơ sở nghiên cứu, củng cố về mặt lý luận và thực tiễn cho nội dung chính sách pháp luật được đưa ra cũng như các phương án kỹ thuật giải quyết vấn đề sẽ được quy định trong văn bản. Chính vì vậy, nhiều trường hợp có những quan điểm thuộc thiểu số nhưng được ghi nhận để trình lên cơ quan có thẩm quyền xem xét. Loại văn bản là đối tượng được đưa ra lấy ý kiến chỉ bao gồm các văn bản hướng dẫn luật gồm: nghị định, thông tư, thông báo. Điều này nhằm thể hiện vai trò tham gia của người dân trong quá trình quản lý nhà nước tương ứng với việc họ góp ý vào các dự luật thông qua cơ chế đại biểu của mình trong Nghị viện. Về cơ bản, các văn bản được lấy ý kiến đều có nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân dân. Những văn bản quản lý mang tính kỹ thuật thuần túy thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau thì có thể không cần tham vấn công chúng.
1.8. Đánh giá tác động chính sách, văn bản pháp luật
Ở Pháp, đánh giá tác động văn bản là bắt buộc trong quá trình soạn thảo văn bản pháp luật. Đánh giá tác động văn bản do bộ quản lý ngành thực hiện. Quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế. Việt Nam và các nước cũng theo mô hình này. Báo cáo đánh giá tác động phải lý giải rõ những nội dung chủ yếu sau: 

- Vấn đề mà dự án luật định giải quyết (vấn đề và quy mô của vấn đề; số lượng người bị ảnh hưởng bởi vấn đề; nguyên nhân của vấn đề; những chủ thể đề nghị phải giải quyết vấn đề; bối cảnh chính trị và thể chế của vấn đề);

- Lý do vì sao nhà nước phải can thiệp hoặc có biện pháp để giải quyết vấn đề, trong đó xác định rõ điều gì bất lợi sẽ xảy ra nếu vấn đề không được giải quyết; vì sao cơ quan công quyền phải giải quyết vấn đề; các yếu tố chính quyết định sự thành công trong giải quyết vấn đề;

- Mục tiêu giải quyết vấn đề và các công cụ chính sách có thể sử dụng để giải quyết vấn đề;

- Các phương án chính sách có thể giải quyết được vấn đề đặt ra và lý giải vì sao phương án chọn lựa trong dự án luật là tối ưu;

- Các tác động dự kiến khi triển khai phương án được chọn trong dự án luật: các tác động này gồm tác động về kinh tế (sự vận hành của thị trường, mức độ cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp, cá nhân, sự đổi mới và sáng tạo, sức cạnh tranh của nền kinh tế và môi trường kinh tế vĩ mô); các tác động về xã hội (tác động lên thị trường lao động, tình trạng thất nghiệp, sự đoàn kết xã hội, quyền tự do cá nhân, tính công khai, minh bạch, sự tham gia của công chúng, sức khỏe công cộng); các tác động về môi trường (tác động lên khí hậu, giao thông, năng lượng, chất lượng không khí, đa dạng sinh học, chất lượng nước, đất, không khí, việc sử dụng đất, các nguồn tài nguyên tái tạo và không tái tạo, xử lý chất thải, rủi ro môi trường, môi trường quốc tế); tác động pháp luật (tính ổn định của pháp luật, mức độ tiếp cận và sự dễ hiểu của pháp luật, cam kết quốc tế, tình trạng kiện tụng); tác động lên quản trị công (công chức, đào tạo, bồi dưỡng, giám sát công chức, thủ tục hành chính); tác động lên hệ thống tư pháp (mức độ kiện tụng, số lượng tù nhân do vi phạm v.v.); tác động lên ngân sách; hệ thống bộ máy triển khai dự án luật. 

- Nhóm chủ thể có khả năng tán đồng và phản đối dự án luật; Các loại rủi ro liên quan tới việc thực thi đạo luật; Quá trình tham vấn các đối tượng có liên quan.

Đối với những nước có quy trình chính sách, việc đánh giá tác động được thực hiện từ giai đoạn hình thành chính sách. Ở Canada hoạt động đánh giá tác động trong quá trình xây dựng chính sách mới được áp dụng 5 năm gần đây tại Bang Ontario và bộ hướng dẫn nghiên cứu đánh giá mới được đưa vào đầu năm nay. Với mục đích tạo ra môi trường pháp luật thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, tạo sự tin tưởng của doanh nghiệp, người dân vào sự điều hành của Chính phủ, sự thuận tiện cho người dân, quản lý được rủi ro, bảo đảm văn bản phải có tính dự báo, tính hiệu quả, việc đánh giá tác động ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Đánh giá tác động không bắt buộc đối với việc soạn thảo luật nhưng bắt buộc đối với các quy định của Chính phủ. Vì ban hành luật đã có quy trình phân tích chính sách kỹ lưỡng có tham vấn, giải trình nên không cần đánh giá tác động nhưng đối với các văn bản dưới luật do không được kiểm soát chặt chẽ nên cần thiết phảo đánh giá tác động. Tuy nhiên, do quá trình xem xét, thảo luận để thông qua các các đề xuất chính sách luật rất phức tạp, đòi hỏi bộ đề xuất phải giải trình được mọi vấn đề liên quan tới tác động, ảnh hưởng của chính sách nên thông thường, dù không phải là quy trình bắt buộc nhưng đánh giá tác động của chính sách vẫn được thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả trong quá trình xây dựng chính sách luật.

Khi Bộ trình đề xuất xây dựng chính sách phải đánh giá tác động sơ bộ đối với người dân, doanh nghiệp, dự liệu chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, người dân và đánh giá được sự cần thiết của việc ban hành văn bản dưới các góc độ: phạm vi tác động gồm doanh nghiệp, cá nhân, Chính phủ, cộng đồng...; khả năng tác động tới kinh tế, xã hội, môi trường, thương mại, sức khoẻ, an toàn cộng đồng...

Đánh giá tác động sơ bộ được thực hiện trước để đánh giá tác động về kinh tế. Nếu dự án chính sách có chi phí tuân thủ dự kiến từ 2 triệu đô trở lên thì phải đánh giá tác động chi tiết, đầy đủ, kỹ lưỡng từ tác động đến chính sách, xã hội. Phải lượng hóa được thông tin trong quá trình đánh giá, theo đó, cả tiêu chí định lượng và định tính được được thu thập, phân tích thì mới xác định được nguồn thông tin cần thu thập để có thể đưa ra được các phương án lựa chọn khác nhau và có thể lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Hiện nay, việc lượng hoá đã có bộ công cụ để các cơ quan căn cứ tiêu chí để thu thập thông tin theo yêu cầu khi xây dựng báo cáo RIA. Các chi phí, tác động đối với doanh nghiệp, gồm cả thông tin định tính và định lượng. Quy mô, tác động làm tăng lạm phát kinh tế, giảm nhân công lao động là các tiêu chí để căn cứ vào tiêu chí đó thu thập thông tin, dữ liệu (có mẫu lượng hoá các chi phí, lợi ích, gồm: phí liên quan, chí phí cho việc thi hành, chi phí hành chính, tác động ảnh hưởng khác). 

Trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động hiện nay chưa phân định được trách nhiệm của các bộ trong việc đánh giá tác động mà Văn phòng nội các sẽ có trách nhiệm yêu cầu bộ nào phải thực hiện đánh giá tác động. Bộ chính sách thương mại đang dẫn đầu về vấn đề này, được phân công xây dựng phần mềm đánh giá tác động đối với doanh nghiệp. Phần mềm đánh giá tác động cho các bộ là như nhau nhưng hệ cơ sở dữ liệu là khác nhau tuỳ thuộc vào lĩnh vực và nguồn thông tin thu thập tới các tác động, ảnh hưởng của từng chính sách. Chi phí đối với cơ quan nhà nước, ảnh hướng đến nguồn thu như thế nào đối với ngân sách sẽ theo cách thức khác đánh giá. Do là giai đoạn mới dùng RIA nên mới chỉ áp dụng đối với văn bản của Chính phủ còn các đánh giá chính sách đối với dự luật thì sẽ nghiên cứu để đánh giá.

1.9. Xây dựng văn bản quy định chi tiết

Văn bản quy định chi tiết thi hành luật được ủy quyền trực tiếp trong từng đạo luật cụ thể và giao cho nhánh hành pháp ban hành. Ở Canada văn bản quy định chi tiết giải thích rõ các nội dung của luật. Sở dĩ, cơ quan lập pháp phải ủy quyền cho cơ quan hành pháp ban hành văn bản quy định chi tiết là do: một số quy định đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật nhiều hơn khả năng của cơ quan lập pháp; quy định chi tiết có thể là những vấn đề cần thiết kế riêng để áp dụng được với các đối tượng công chúng cụ thể hoặc đối với các lĩnh vực kinh tế cụ thể hoặc cũng có khi là những nội dung thay đổi rất nhanh nên không thể dùng luật để điều chỉnh.

Thông thường, ở Canada các văn bản quy định chi tiết được soạn thảo sau khi luật liên quan đã được thông qua. Đôi khi, để xây dựng một đạo luật tốt cần phải có một ý tưởng hay về cách thức xây dựng quy định chi tiết ngay trong quá trình soạn thảo luật. Tuy nhiên, có những đạo luật, nội dung quy định chi tiết có thể bàn tới sau khi luật đã được ban hành. Quyết định về thời gian đôi khi phụ thuộc vào chương trình lập pháp hay tính cấp thiết của việc ban hành luật. Tuy nhiên, thường thì ở Canada các văn bản quy định chi tiết được ban hành khi các đạo luật được công bố có hiệu lực. Về nguyên tắc, khi cơ quan lập pháp trao quyền cho nhánh hành pháp soạn thảo và ban hành văn bản quy định chi tiết thì quyền hạn đó sẽ tồn tại ở bất cứ thời điểm nào chứ không chỉ mang tính nhất thời. Điều này tạo nên sự linh hoạt trong việc xây dựng pháp luật, đồng thời giúp nhánh hành pháp có được quyền hạn vốn chỉ thuộc về cơ quan lập pháp.

Trong những trường hợp cụ thể, Quốc hội có thể thảo luận về việc nên đưa quy định này vào luật hay văn bản dưới luật. Nhưng trong mọi trường hợp, các quy định dưới luật không thể quy định nhiều hơn hoặc vượt quá những quy định mà luật đã cho phép. Nói cách khác, luật đã được cơ quan lập pháp thông qua là tối thượng, các quy định chi tiết phải tuân thủ quy định luật. Vì lý do này, các quy định chi tiết thường được gọi là "luật bổ trợ" hoặc "luật bổ sung" hoặc "luật được ủy quyền". 

Đôi khi văn bản quy định chi tiết được giao cho các cơ quan khác không thuộc nhánh hành pháp xây dựng. Ví dụ, các quy tắc thực hành trong tòa sẽ được xây dựng bởi một ủy ban đặc biệt gồm các thẩm phán, luật sư và đại diện của Chính phủ. Thông thường các quy định này phải được trình lên nhánh hành pháp phê duyệt trước khi có hiệu lực pháp luật. Các quy định do các cơ quan không phải thuộc nhánh hành pháp xây dựng cũng được đăng tải trên Công báo cùng với các quy định do chính chính phủ trực tiếp xây dựng. Trong một số ít trường hợp, các cơ quan phi chính phủ cũng có thẩm quyền lập quy để kiểm soát hoạt động của các thành viên trong tổ chức mình vì lợi ích chung. Ví dụ như các quy định điều chỉnh hoạt động nghề nghiệp của luật sư, bác sĩ và kế toán. Các quy tắc này có thể được chất vấn bởi những người bị tác động khi họ cho rằng các thủ tục ban hành quy tắc đó không công bằng.

Ngoài ra, còn có những hình thức quy định chi tiết thi hành luật trong những vấn đề hẹp như bổ nhiệm vào một chức vụ nào đó, cấp giấy phép, quy định mức phí phải nộp đối với một số loại hoạt động hoặc giấy phép hoạt động. Về mặt kỹ thuật, những quy định nêu trên không phải là các quy định theo đúng nghĩa, nhưng chúng đều phải tuân theo các quy tắc xây dựng và những giới hạn pháp lý giống hệt với quy định.

Tóm lại, tất cả các quy tắc cấu thành nên luật pháp có tính chất áp dụng chung đều phải thực hiện theo quy trình giống hệt nhau, những quy tắc không phải luật sẽ được đối xử giống như quy định và phải được đăng tải thì mới có hiệu lực thi hành. Điều này khác với Việt Nam, nơi có một số cơ quan không phải cơ quan lập pháp cũng không làm luật song lại có thẩm quyền xây dựng các quy tắc hay các văn bản có tính ràng buộc chung.

Việc xây dựng văn bản quy định chi tiết có khối lượng công việc rất lớn (số lượng văn bản hướng dẫn thi hành gấp khoảng 4 lần số lượng luật được ban hành). Theo quy định của Canada, văn bản quy định chi tiết được ban hành để hướng dẫn một số nội dung đã được ủy quyền trong luật. Việc soạn thảo luật cũng như văn bản quy định chi tiết luật được giao cho Bộ Tư pháp. 

Quy trình xây dựng văn bản quy định chi tiết cũng giống như quy trình xây dựng luật gồm phân tích chính sách và soạn thảo. Điểm khác biệt của văn bản quy định chi tiết so với luật là không phải trình Hội đồng cơ mật do Chính phủ không can thiệp quá sâu vào việc soạn thảo văn bản hướng dẫn. Khi xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là phải bảo đảm tính thống nhất của văn bản quy định chi tiết với các quy định của luật. Tuy nhiên, do phải bảo đảm tính thống nhất nên Bộ Tư pháp thường bị ảnh hưởng bởi các ngôn ngữ của luật trong quá trình soạn thảo các văn bản quy định chi tiết. 

Khi đã soạn thảo xong văn bản quy định chi tiết thì dự thảo được đăng trên trang công báo của Canada để lấy ý kiến tham vấn của công chúng trong thời hạn nhất định (tối đa là 75 ngày). Bất kỳ ai quan tâm đều có thể đóng góp ý kiến, sau đó dự thảo được chỉnh sửa trên cơ sở ý kiến đóng góp và tiếp tục được đăng công khai để lấy ý kiến và sẽ được chỉnh sửa để ban hành.

Mặc dù Luật và các quy định dưới luật được ban hành độc lập, song chúng liên hệ chặt chẽ với nhau. Quốc hội ban hành Luật và Luật ủy quyền cho cơ quan hành pháp  ban hành văn bản quy định chi tiết; một văn bản quy định chi tiết phải tuân thủ các hạn chế được nêu trong Luật là cơ sở ban hành các quy định đó; và hầu hết các chương trình xây dựng luật đều phải dựa vào các quy định chi tiết thì Luật mới có tác dụng, vì thế, thông thường, Luật và các quy định dưới luật phải được xây dựng cùng với nhau để đảm bảo sự thống nhất. 

1.10. Công bố, phổ biến

Việc công bố luật ở các quốc gia có nhiều điểm tương đồng với nhau. Công bố luật được giao cho Chủ tịch nước (Trung Quốc), Toàn quyền (Canada) hoặc Tổng thống thực hiện. Mỗi cơ quan có thẩm quyền khi thông qua hoặc ban hành một văn bản pháp quy phải công bố văn bản đó trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình. 

Ở Trung Quốc, sau khi được Quốc hội thông qua, luật phải được công bố theo Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Trong lệnh của Chủ tịch nước về ký công bố luật phải nêu rõ cơ quan ban hành, ngày thông qua và thời điểm có hiệu lực của luật. Sau khi công bố, luật phải được đăng trên Bản tin của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và trên các báo phát hành trong toàn quốc. Văn bản luật được đăng trên Bản tin của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có giá trị như bản chính thức. 

Theo quy định, ở Azebaizan, văn bản quy phạm pháp luật được công bố trên công báo sau khi có hiệu lực sẽ được thực hiện, thi hành bởi tất cả cơ quan nhà nước, bất kể hình thức truyền đạt văn bản đến các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản. Bắt đầu từ thời điểm có hiệu lực, văn bản quy phạm pháp luật sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản đó.
Kyrgykistan quy định khác về việc công bố, theo đó, văn bản phải được đăng ký trước. Luật, văn bản của Chính phủ và của các Bộ, cơ quan hành chính, v.v. các văn bản gia hạn hiệu lực đối với các doanh nghiệp, thiết chế, tổ chức không trực huộc, và các cá nhân và tổ chức, sẽ được công bố (ngoại trừ các văn bản có chứa các mật tin của nhà nước và các thông tin được bảo mật) trên các phương tiện công bố rộng rãi. Luật do Tổng thống ký sẽ được nhập vào Sổ đăng ký nhà nước về luật, và sẽ được lưu, công bố và gửi tới các cơ quan chính phủ theo đường cơ quan hành chính. Quy trình công bố chính thức các VB của Tổng thống sẽ do Tổng thống quy định. Luật do Chủ tịch nước ký sẽ được nhập vào Sổ đăng ký nhà nước về luật, và sẽ được lưu trữ, xuất bản và gửi đến các cơ quan chính phủ theo đường thông tấn của Chính phủ. Quy trình công bố chính thức các văn bản của các Bộ, Cơ quan hành chính sẽ do Chính phủ quy định. Việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật dưới dạng rút gọn sẽ bị nghiêm cấm. 

Ở Gruzia, văn bản quy phạm của được thông qua và công bố bằng ngôn ngữ chính thức của Gruzia. Quốc hội chuyển dự thảo đã thông qua cho Tổng thống trong vòng 5 ngày. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự thảo được thông qua được chuyển tới Tổng thống, Tổng thống ký dự thảo văn bản và ban hành luật hiến pháp, luật cơ bản hoặc luật hoặc gửi trả dự thảo cho Quốc hội kèm theo ý kiến về dự thảo. Nếu Quốc hội công nhận ý kiến của Tổng thống, Tổng thống ký và ban hành luật trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày dự thảo văn bản được chuyển lại cho Tổng thống. Nếu Tổng thống không ban hành luật trong thời hạn quy định trên thì Chủ tịch Quốc hội ký ban hành luật trong thời hạn tối đa là 5 ngày sau khi hết thời hạn 7 ngày trên. Văn bản quy phạm của Tổng thống, nghị quyết mang tính quy phạm của Quốc hội, lệnh của Quốc vụ khanh hoặc văn bản quy phạm của cơ quan thuộc chính quyền tự trị địa phương công bố trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản quy phạm khác công bố trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày vào Sổ đăng ký văn bản quy phạm nhà nước. 

1.11. Tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

“Đánh giá tác động” là việc phân tích một cách hệ thống về các hệ quả kinh tế, tài chính, xã hội, môi trường và các hệ quả khác có thể gây ra bởi dự thảo hoặc văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính giá trị của các phương án đề xuất và để đạt được sự ổn định trong các quan hệ công cộng mà văn bản đó điều chỉnh. Đánh giá tác động sau ban hành là cần thiết để đánh giá về hiệu quả thi hành pháp luật. Theo quy định, ở Bulgary nghiên cứu về kết quả áp dụng một văn bản quy phạm phải được Bộ trưởng đối với văn bản thuộc ngành, lĩnh vực thực hiện; Thống đốc tỉnh đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng cấp tỉnh thông qua; Cơ quan có thẩm quyền thông qua hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của luật.

- Nghiên cứu về kết quả áp dụng một văn bản quy phạm  hiện hành phải được thực hiện bằng một đánh giá tác động. Đánh giá tác động phải được thực hiện trong thời hạn quy định trong mỗi luật tương ứng. Đánh giá tác động của một luật chuyên ngành có thể được tiến hành theo quyết định trong thời hạn do cơ quan thông qua hoặc ban hành luật chuyên ngành đó đặt ra. Đánh giá tác động có thể được thực hiện định kỳ theo quyết định và trong thời hạn do cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiên cứu về kết quả áp dụng văn bản liên quan đặt ra. Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ tiến hành các đánh giá tác động của Luật ban hành văn bản sau 3 năm thi hành. Các cơ quan quyền lực Nhà nước và các tổ chức được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ thực hiện đánh giá tác động  phải cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ cơ quan thực hiện đánh giá tác động 

- Đánh giá tác động phải bao gồm các nội dung sau: (1) kết luận văn bản có đạt được các mục đích đặt ra hay không; (2) phân tích các tác động không mong muốn từ việc thực thi văn bản đó; (3) phân tích các tình huống gây nên sự trì hoãn hoặc cản trở việc thi hành văn bản đó; (4) tính toán chi phí và lợi ích của việc thi hành văn bản đó; (5) đề xuất tiếp tục thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Đánh giá tác động phải được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

 Ở Azebaizan, văn bản quy phạm pháp luật thiết lập nghĩa vụ cho cơ quan chính quyền trung ương và chính quyền tự trị địa phương, các đảng chính trị, hiệp hội, hiệp hội thương mại và công chức, thể nhân và thực thể  pháp lý xác định trách nhiệm nếu vi phạm những trách nhiệm này, những trách nhiệm này không được quy định trong các văn bản pháp luật khác đang có hiệu lực. Cơ quan, công chức chịu trách nhiệm thực thi văn bản quy phạm pháp luật sẽ có nghĩa vụ làm cho người thực hiện biết đến văn bản (trong trường hợp cần thiết thì phải có thông báo); Trong trường hợp cần thiết sẽ phải cung cấp văn bản cho người thực hiện bản sao, tóm tắt nội dung văn bản, công bố tại nơi công cộng, và thực hiện những biện pháp cần thiết để văn bản được thông tin đến tổ chức, cá nhân có liên quan. Trừ khi có quy định khác, Tạp chí chính thức và Trang thông tin về văn bản quy phạm pháp luật sẽ được phát hành bởi cơ quan ban hành văn bản hoặc bởi các cơ quan khác khi có thỏa thuận.

Sau khi dự luật được thông qua, công bố và tổ chức thi hành, thông thường, trong thời hạn khoảng 3 đến 5 năm kể từ thời điểm tổ chức thực thi, Bộ quản lý ngành đã chủ trì xây dựng dự án luật thường tiến hành đánh giá tác động của đạo luật để xem đạo luật có mang lại tác động đúng như dự kiến ban đầu hay không. Bản đánh giá này sẽ được gửi cho Ủy ban có thẩm quyền của Hạ viện để xem xét. Ủy ban này sẽ quyết định liệu có nên tiến hành các đánh giá toàn diện hơn về tác động của đạo luật này trong thực tế hay không.
2. Quy trình ban hành văn bản của địa phương
2.1. Thẩm quyền ban hành văn bản của chính quyền địa phương

Hầu như quốc gia nào cũng phân cấp cho chính quyền địa phương ban hành văn bản để quản lý điều hành và thực thi pháp luật trong phạm vi địa phương. Luật ban hành văn bản của nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quy định về thẩm quyền ban hành văn bản của chính quyền địa phương, theo đó, Tỉnh trưởng, Đô trưởng Viên Chăn được ban hành lệnh, quyết định và thông tư,  Chủ tịch huyện được ban hành lệnh, quyết định. Luật của Lào cũng thừa nhận hương ước của cấp xã là văn bản pháp luật.

Ở Trung Quốc, hội đồng nhân dân và thường trực của hội đồng nhân dân của tỉnh, khu vực tự trị và các thành phố lớn của tỉnh có thẩm quyền ban hành văn bản. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, vùng tự trị, thành phố trực, thuộc trung ương hoặc thành phố lớn có thể ban hành quy chế nội bộ phù hợp với luật, quy định hành chính và nghị định của địa phương cấp tỉnh, vùng tự trị, hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Một quy chế nội bộ có thể bao gồm: (1) Những vấn đề cần được điều chỉnh bởi quy chế nội bộ để thực thi một văn bản luật, quy định hành chính, hoặc quy định địa phương; (2) Vấn đề thuộc thẩm quyền ban hành văn bản nội bộ. Ngoài ra, chính quyền tỉnh và khu vực tự trị có quyền bãi bỏ bất kỳ quy tắc, quy định nào không phù hợp được chính quyền địa phương dưới một cấp đề xuất. Điều này có nghĩa là các cơ quan ủy quyền có quyền bãi bỏ bất kỳ luật, quy tắc, quy định nào do cơ quan được ủy quyền đưa ra nếu thấy không phù hợp với các yêu cầu ủy quyền. Nếu cần thiết, cơ quan ủy quyền có quyền thu hồi lại quyết định ủy quyền của mình.

Theo quy định, ở Canada, chính quyền địa phương có thể ban hành văn bản về quản lý địa phương, môi trường, một số dịch vụ như vui chơi giải trí, quản lý đất đai. Khi chính quyền ban hành văn bản thì phải tuân thủ các hướng dẫn cụ thể. Chính quyền địa phương có quyền ban hành văn bản áp dụng chung cho chính quyền địa phương như ban hành quỹ dự trữ tài chính để sử dụng trong các trường hợp cần thiết. Chính quyền địa phương có thể ban hành các quy định liên quan đến việc bảo đảm phúc lợi xã hội. Việc ban hành được quy định chặt chẽ. Quy trình ban hành văn bản của chính quyền địa phương được thực hiện theo quy định của văn bản dưới luật. Việc phân định thẩm quyền ban hành văn bản được quy định trong luật, nếu có vấn đề trùng nhau thì chính quyền 2 cấp phải họp với nhau và chỉ được chấp nhận nếu được sự đồng ý tuyệt đối của cả 2 cấp. Hoặc có thể bỏ phiếu để quyết định vấn đề nào thuộc thẩm quyền của cấp trên, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của cấp dưới. Nếu không đồng ý với quyết định đó thì có thể kiện ra tòa nhưng rất ít có tranh chấp về thẩm quyền giữa 2 cấp và rất ít khiếu kiện ra tòa.

Hoạt động của chính quyền địa phương phải tuân thủ các quy tắc nhất định. Tuy nhiên, để bảo đảm nguyên tắc minh bạch hóa thì chính quyền phải công khai thông tin về nhà đất, chuyển nhượng quyền. Chính quyền địa phương được quyền ban hành văn bản nhưng không được trái quy định của chính quyền bang và liên bang. Luật quy định rõ khi nào văn bản của chính quyền địa phương trái với luật của chính quyền bang và chính quyền liên bang. Một quy định của chính quyền địa phương sẽ bị coi là không hợp lệ khi có phán quyết của tòa án.

Khi chính quyền ban hành văn bản thì phải tuân thủ các hướng dẫn cụ thể. Chính quyền địa phương có quyền ban hành văn bản áp dụng chung cho chính quyền địa phương như ban hành quỹ dự trữ tài chính để sử dụng trong các trường hợp cần thiết. Chính quyền địa phương có thể ban hành các quy định liên quan đến việc bảo đảm phúc lợi xã hội. Ví dụ về giáo dục chính quyền bang chịu trách nhiệm thống nhất về giáo dục nhưng địa phương được quyền thuê tuyển giáo viên, xây dựng trường học, xác định thời gian học do chính quyền cơ sở xây dựng văn bản và thực hiện.

2.2. Hình thức văn bản

Trung quốc, chính quyền địa phương được ban hành các loại văn bản:  Nghị định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, vùng tự trị, thành phố trực thuộc trung ương. Văn bản pháp quy địa phươngcó thể được ban hành để điều chỉnh các vấn đề (1) Các vấn đề cần phải ban hành các quy định cụ thể căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị hành chính riêng về thi hành luật hoặc văn bản pháp quy hành chính; (2) Các vấn đề mang tính địa phương cần phải ban hành Văn bản pháp quy địa phương. Điều lệ khu tự trị

Ở Lào, hình thức văn bản của chính quyền địa phương gồm: lệnh của Tỉnh trưởng, Đô trưởng, Huyện trưởng và Thị trưởng. Hương ước có hiệu lực áp dụng chung là văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của xã ban hành để thực hiện văn bản pháp luật của cơ quan cấp trên hoặc để quản lý an ninh và trật tự công cộng tại địa phương.

2.3. Quy trình ban hành

Ở Trung Quốc, một nghị định ban hành bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, vùng tự trị, thành phố trực thuộc trung ương sẽ được ban hành bởi đoàn chủ tịch của kỳ họp thông qua một tuyên bố. Một nghị định của địa phương ban hành bởi Uỷ ban Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc trung ương sẽ được ban hành bởi Uỷ ban Thường trực thông qua một tuyên bố. Sau khi được phê chuẩn, một nghị định được thông qua bởi Hội đồng nhân dân và Uỷ ban thường trực Hội đồng nhân dân của một thành phố lớn sẽ được ban hành bởi một tuyên bố của Uỷ ban Thường trực Hội đồng nhân dân của thành phố đó. Sau khi được phê duyệt, một nghị định tự trị hoặc nghị định đặc biệt sẽ được ban hành bởi tuyên bố của Uỷ ban thường trực Hội đồng nhân dân của khu vực tự trị, quận hoặc xã tự trị cùng cấp. 

Trong quá trình soạn thảo quy định hành chính, cơ quan soạn thảo sẽ thu thập ý kiến góp ý của tát cả các đối tượng bao gồm, cơ quan, tổ chức, công dân có liên quan. Việc thu thập ý kiến có thể thông qua các hình thức đa dạng như  thảo luận hội đồng, họp đánh giá tính khả thi, tham vấn, vân vân. Trên cơ sở bản dự thảo hoàn chỉnh, cơ quan soạn thảo sẽ gửi dự thảo đến Văn phòng phụ trách xây dựng văn bản của Hội đồng nhà nước để kiểm tra: Dự thảo quy định hành chính, các bình luận, những vấn đề lớn trong dự thảo vẫn còn ý kiến khác nhau giữa các thành phần liên quan, và những tài liệu liên quan khác. Văn phòng phụ trách về lập pháp của Hội đồng nhà nước sẽ trình lên Hội đồng nhà nước một bản báo cáo kiểm tra và phiên bản đã chỉnh sửa của dự thảo, bản báo cáo kiểm tra sẽ giải thích những vấn đề lớn bao trùm trong dự thảo.

Thủ tục đề xuất ban hành, xem xét và bỏ phiếu thông qua một dự án nghị định của địa phương, nghị định của khu tự trị và nghị định đặc biệt sẽ được thông qua bởi Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Cơ quan chịu trách nhiệm thống nhất xem xét dự thảo nghị định của địa phương sẽ trình một bản báo cáo về kết quả xem xét và dự thảo đã chỉnh sửa.

Một nghị định ban hành bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, vùng tự trị, thành phố trực thuộc trung ương sẽ được ban hành bởi đoàn chủ tịch của kỳ họp thông qua một tuyên bố. Một nghị định của địa phương ban hành bởi Uỷ ban Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, khu tự trị hoặc thành phố trực thuộc trung ương sẽ được ban hành bởi Uỷ ban Thường trực thông qua một tuyên bố. Sau khi được phê chuẩn, một nghị định được thông qua bởi Hội đồng nhân dân và Uỷ ban thường trực Hội đồng nhân dân của một thành phố lớn sẽ được ban hành bởi một tuyên bố của Uỷ ban Thường trực Hội đồng nhân dân của thành phố đó. Sau khi được phê duyệt, một nghị định tự trị hoặc nghị định đặc biệt sẽ được ban hành bởi tuyên bố của Uỷ ban thường trực Hội đồng nhân dân của khu vực tự trị, quận hoặc xã tự trị cùng cấp. 

Sau khi được ban hành, một nghị định của địa phương, hoặc nghị định của khu tự trị, nghị định đặc biệt sẽ được công bố trên Trang Thông tin của Uỷ ban thường trực Hội đồng nhân dân của khu vực hoặc tạp chí, báo phát hành trên địa bàn trong khoảng thời gian hợp lý. Phiên bản được công bố trên Trang thông tin cua Uỷ ban thường trực sẽ là phiên bản chuẩn.

Ở Canada, Ủy quyền phân cấp ban hành văn bản được quy định ngay trong luật của bang. Luật quy định rõ vấn đề được phân cấp cho chính quyền thành phố, vùng, khu vực hoặc thị trấn, thị xã. Việc phân cấp ban hành có thể theo thủ tục bỏ phiếu. Trước khi muốn thay đổi chính sách, pháp luật thì cần phải tham vấn. 

Quy trình ban hành văn bản của chính quyền địa phương bao gồm nghiên cứu chính sách, báo cáo hội đồng và ban hành văn bản (không có sự khác biệt giữa 2 cấp của chính quyền 1 cấp và 2 cấp về quy trình ban hành văn bản). Hội đồng địa phương trước khi thông qua văn bản cũng phải tham vấn ý kiến, nếu không nhất trí thì sẽ không thông qua văn bản.

Khi chính quyền địa phương xây dựng chính sách thì phải trao đổi, thống nhất và đưa vào bản ghi nhớ và cứ 3 năm một lần sẽ tổng kết và tiến hành tham vấn lại. Khi chính quyền bang xây dựng chính sách mới sẽ tham vấn địa phương và sẽ họp với thường trực chính quyền địa phương để thống nhất về nội dung tham vấn (chủ yếu liên quan đến vấn đề tài chính và ngân sách)

Cũng giống với Việt Nam, Ở Lào, sở, ban, ngành của chính quyền địa phương có trách nhiệm chủ trì soạn thảo Lệnh của Tỉnh trưởng, Đô trưởng, Huyện trưởng và Thị trưởng. Việc soạn thảo phải có sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, kể cả các cơ quan của Quốc hội, văn phòng cử tri trước khi gửi Sở Tư pháp hoặc Phòng Tư  pháp để thẩm định trước khi trình Tỉnh trưởng, Đô trưởng, Huyện trưởng và Thị trưởng xem xét. 
- Việc soạn thảo Lệnh của Tỉnh trưởng, Đô trưởng cũng phải được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan liên quan, kể cả cơ quan của Quốc hội, Văn phòng cử tri và phải được Sở Tư pháp tỉnh hoặc Sở Tư pháp Thủ đô thẩm định; dự thảo lệnh phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, các báo viết hoặc  phương tiện khác để lấy ý kiến. 

- Việc soạn thảo Lệnh của Huyện trưởng hoặc Thị trưởng cũng phải được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan có liên quan và dự thảo Lệnh phải được gửi cho Phòng Tư pháp huyện hoặc thành phố để thẩm định và phải được công bố kèm theo dự toán kinh phí, báo cáo đánh giá tác động của văn bản trên các báo viết của địa phương hoặc yết thị trên bảng thông báo tại văn phòng Huyện trưởng, Thị trưởng, Trụ sở xã hoặc tại trung tâm của khu dân cư để lấy ý kiến. 

- Soạn thảo và thông qua hương ước. Hương ước do cơ quan có thẩm quyền của xã soạn thảo và đưa ra cuộc họp xã để lấy ý kiến xã viên để hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện dự thảo hương ước, cơ quan có thẩm quyền của xã phải trình Huyện trưởng xem xét sau khi có ý kiến ​​của Phòng Tư pháp huyện hoặc thành phố. Sau khi thông qua, hương ước phải được công bố và phổ biến tại cuộc họp xã để xã viên được biết và thực hiện.

2.4. Công bố và phổ biến

Ở Trung Quốc, văn bản pháp quy địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương ban hành phải được Đoàn Chủ tịch Hội đồng nhân dân công bố dưới hình thức thông báo. Văn bản pháp quy địa phương do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương ban hành phải được Thường trực Hội đồng nhân dân công bố dưới hình thức thông báo. Văn bản pháp quy địa phương của Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân của các thành phố lớn ban hành, sau khi được thông qua, phải được Thường trực Hội đồng nhân dân của thành phố công bố dưới hình thức thông báo. 
- Điều lệ tự trị hoặc điều lệ đơn hành, sau khi được thông qua, phải được Thường trực Hội đồng nhân dân của khu tự trị, huyện tự trị, hạt tự trị công bố dưới hình thức thông báo. 

- Ngay sau khi được công bố, Văn bản pháp quy địa phương, Điều lệ tự trị, điều lệ đơn hành của khu tự trị phải được đăng tải trên công báo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các báo phát hành trong đơn vị hành chính đó. 

- Văn bản pháp quy địa phương hoặc điều lệ tự trị và điều lệ đơn hành được đăng tải trên công báo của Thường trực Hội đồng nhân dân là văn bản chính thức.

Ở Lào, văn bản pháp luật do cơ quan địa phương ban hành được trình lên cơ quan có thẩm quyền cấp trên để thông báo và lưu trữ và phải được gửi cho các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình.

Bulgary, các văn bản pháp quy của Hội đồng cấp Tỉnh phải được công bố trên trang thông tin điện tử liên quan của tỉnh đó và có thể được công bố dưới hình thức ấn bản bằng một phương tiện phù hợp trong phạm vi tỉnh đó.

Gruzia, nếu chính quyền tự trị địa phương (chính quyền) không có phương tiện truyền thông bằng báo in chính thức, văn bản quy phạm của chính quyền công bố theo quy trình do bản thân cơ quan đại diện tương ứng quy định, để công bố văn bản đến người dân.

Phần thứ hai

KIẾN NGHỊ ÁP DỤNG MỘT SỐ KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI TRONG VIỆC XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của luật

Từ kinh nghiệm của một số nước có luật ban hành văn bản cho thấy, ngoài quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản, nhiều quốc gia quy định về việc tổ chức thi hành pháp luật, do đó, Việt Nam cần nghiên cứu kinh nghiệm này trong việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, những quy định về theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản đã được thực tế kiểm nghiệm cần nâng lên thành luật. Một số quy định đã ổn định thì nghiên cứu để mở rộng phạm vi nhưng chỉ quy định về nguyên tắc, thẩm quyền đối với hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, hợp nhất, pháp điển. Về trình tự, thủ tục theo dõi thi hành pháp luật, giám sát, hợp nhất, pháp điển nên quy định trong văn bản quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, nên đổi tên dự án luật thành luật về văn bản quy phạm pháp luật, trong đó gồm 2 phần chính là xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật.

2. Về khái niệm văn bản quy phạm pháp luật

Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 1 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và được sửa đổi, bổ sung, thay thế vào các năm 2002, năm 2004 và năm 2008. Trên thực tế, khái niệm văn bản quy phạm pháp luật còn gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là tiêu chí quy tắc xử sự chung. Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước trên thế giới có quy định khái niệm văn bản quy phạm pháp luật và xem xét quy định hiện hành của Việt Nam có rất nhiều nét tương đồng. Do đó, khi xây dựng Luật văn bản quy phạm pháp luật, khái niệm chung về văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể ban hành khó có cơ hội làm rõ hơn các yếu tố truyền thống như đã định (điều kiện về thẩm quyền hình thức, thẩm quyền nội dung; chức năng điều chỉnh các quan hệ xã hội; bản chất là các quy tắc xử sự có tính áp dụng chung; hiệu lực thường xuyên và mang tính cưỡng chế nhà nước). Trong đó “quy tắc xử sự chung” khó có thể thay thế bằng một cụm từ khác, đơn giản hơn. Việc phân biệt các loại văn bản còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố (trình độ quản lý, kiến thức pháp luật…).


Xuất phát từ kinh nghiệm của một số quốc gia, thiết nghĩ, khái niệm văn bản quy phạm pháp luật về cơ bản nên giữ nguyên quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, chỉ cần bổ sung thêm một số tiêu chí để làm rõ nghĩa hơn thế nào là quy tắc xử sự chung. Theo đó, quy tắc xử sự chung là khuôn mẫu, chuẩn mực ứng xử được xác định cụ thể, do Nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và được Nhà nước bảo đảm thực hiện để được áp dụng nhiều lần và đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng. 

3. Thẩm quyền ban hành, hình thức văn bản và ủy quyền lập pháp

Nghiên cứu kinh nghiệm của Canada, Anh, Bulgari....cho thấy, rất ít nước quy định về thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật cho nhiều cơ quan. Bên cạnh đó, phần lớn mỗi chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chỉ được ban hành 01 hình thức văn bản, trừ Quốc hội có quyền ban hành Hiến pháp và luật. Mặc dù Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 của nước ta đã thu gọn một bước các loại văn bản do các cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành nhưng vẫn còn đến 24 loại văn bản do 18 chủ thể có thẩm quyền ban hành hoặc tham gia ban hành. Trong đó có một số chủ thể vẫn có thẩm quyền ban hành 2 đến 3 loại văn bản quy phạm pháp luật. Việc nhiều chủ thể có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật và với nhiều loại văn bản quy phạm pháp luật đã làm cho hệ thống pháp luật nước ta rất phức tạp, cồng kềnh, nhiều tầng nấc, thậm chí các văn bản quy phạm pháp luật chống chéo, mâu thuẫn nhau. Theo quy định hiện hành, một số cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước như tòa án, viện kiểm sát cũng có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đặc biệt, sự phân công giữa các cơ quan Chính phủ, Quốc hội và Toà án không rõ ràng (cả ba nhánh lập pháp, hành pháp, tư pháp đều tham gia vào việc lập pháp, lập quy) và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, rất khó khăn cho việc xác định thứ bậc hiệu lực của văn bản, nhất là nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao với nghị định của Chính phủ, giữa thông tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao...

Từ kinh nghiệm của các nước, thiết nghĩ Luật mới không nên quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để các cơ quan này tập trung thực hiện tốt chức năng chính của mình là thực thi và áp dụng pháp luật. Đối với chính quyền địa phương, cũng không nên quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện và cấp xã. Cần làm rõ giá trị pháp lý của các loại hình văn bản để bảo đảm kỹ cương trong hoạt động xây dựng pháp luật và nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý xã hội, cũng như tăng cường trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền khi ban hành, hoạch định chính sách.

Từ kinh nghiệm của Canada, Anh và một số nước khác cho thấy Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm của các nước này để quy định chặt chẽ việc ủy quyền ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh. Về nguyên tắc, luật phải quy định cụ thể, chi tiết đến mức cao nhất nhằm hạn chế việc phải ủy quyền ban hành văn bản quy định chi tiết đối với những vấn đề có thể được giải quyết tốt nhất bằng các quy định của luật. Do đó, việc ủy quyền ban hành văn bản quy định chi tiết cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Thẩm quyền ban hành quy định chi tiết không được thể hiện bằng các thuật ngữ chung chung, mà phải có định hướng, tiêu chí rõ ràng. 

- Chỉ quy định một số thẩm quyền lập quy cụ thể đối với những nội dung nhất định đã được giải trình trong quy trình xây dựng chính sách. Cụ thể là cơ quan được giao soạn thảo văn bản quy định chi tiết phải đảm bảo không đưa ra những quy định ảnh hưởng đáng kể đến quyền và tự do cá nhân; sửa đổi hoặc bổ sung đối với nội dung của các luật đã trao quyền hoặc các luật khác có liên quan; ban hành quy định có hiệu lực trở về trước; ủy quyền lại thẩm quyền lập quy cho cấp thấp hơn. 

- Luật và các văn bản quy định chi tiết có mối quan hệ qua lại với nhau, do vậy cần được xây dựng cùng nhau. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, quy định chi tiết có thể được soạn thảo cùng thời điểm với dự luật hoặc ngay sau khi được luật trao quyền. Tuy nhiên, nếu quy định là một phần quan trọng của chương trình xây dựng Luật mới thì nên tiến hành xây dựng dự thảo quy định hoặc ít nhất cần có một bản tóm tắt nội dung sẽ được quy định chi tiết ngay thời điểm soạn thảo dự án luật, pháp lệnh để đảm bảo tính nhất quán với dự thảo luật. Khi ban hành văn bản quy định chi tiết, cần hết sức lưu ý để đảm bảo quy định đó phù hợp với thẩm quyền được trao theo Luật hiện hành.

Bên cạnh đó, cũng cần quan niệm lại vấn đề có tính nguyên tắc là luật, pháp lệnh phải quy định chi tiết, cụ thể tới mức tối đa. Trong bối cảnh nước ta đang trong quá trình chuyển đổi, có những quan hệ xã hội chưa được định hình rõ nét, chưa thực sự ổn định thì việc luật quy định quá chi tiết, cụ thể là không phù hợp, một mặt gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, đồng thời làm tăng nhu cầu phải sửa đổi, bổ sung nhiều, tốn kém tiền bạc và công sức, góp phần làm cho hệ thống pháp luật càng thêm thiếu ổn định. Do vậy, cần có sự mềm dẻo, linh hoạt trong vấn đề này để phù hợp với thực tế và trình độ lập pháp hiện nay ở nước ta. 
Trong uỷ quyền lập pháp, cần mở rộng hơn phạm vi uỷ quyền, thu hẹp đối tượng uỷ quyền, theo đó có thể uỷ quyền cho cơ quan hành pháp cả vấn đề quyết định thời điểm có hiệu lực của luật, các điều khoản cần có quy định chi tiết.

4. Về áp dụng văn bản pháp luật

Xuất phát từ kinh nghiệm của các nước thuộc phạm vi nghiên cứu, như đã phân tích ở trên, nguyên tắc áp dụng pháp luật của Việt Nam cơ bản giống với các nước. Tuy nhiên, để hoàn thiện quy định này trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thiết nghĩ nên bổ sung thứ bậc hiệu lực của văn bản, nguyên tắc áp dụng giữa luật chung và luật chuyên ngành. Theo đó, việc sắp xếp thứ bậc hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật phải được quy định cụ thể trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật mới. Ngoài ra, cần bổ sung nguyên tắc áp dụng, cụ thể là khi quy định của luật chung và luật chuyên ngành cùng cấp độ văn bản quy định khác nhau về cùng một vấn đề, các quy định của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành sẽ được ưu tiên áp dụng.

5. Hiệu lực của văn bản

Đa số các nước quy định hiệu lực của văn bản tương tự như quy định của Việt Nam. Theo quy định của các nước thì thời điểm có hiệu lực của văn bản phải được quy định cụ thể trong văn bản đó. Thời điểm có hiệu lực của văn bản thường được xác định kể từ ngày công bố, ký ban hành hoặc thông qua. Những văn bản được ban hành để đối phó với tình trạng khẩn cấp hoặc cần thiết phải ban hành có hiệu lực ngay vào ngày thông qua hoặc công bố, nhưng vẫn phải đăng Công báo. 

Bên cạnh đó, một số nước như Cộng hòa Azebaizan, Canada quy định thời điểm có hiệu lực khác nhau của các điều khoản trong cùng một văn bản. Văn bản pháp luật có thể đưa ra thời điểm khác mà từng phần cụ thể (chương, điều, khoản) của văn bản sẽ có hiệu lực. Việc quy định hiệu lực khác nhau trong cùng một văn bản bảo đảm rằng pháp luật có thể đi vào cuộc sống ngay mà không cần thiết phải chờ văn bản quy định chi tiết mới có thể thi hành được. Thiết nghĩ, nên đưa ra nguyên tắc xác định hiệu lực từng phần của văn bản trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

6. Giải thích pháp luật

Trên cơ sở kinh nghiệm của các nước mà thẩm quyền giải thích luật được trao cho Quốc hội và thẩm quyền giải thích các văn bản khác do cơ quan ban hành thực hiện và kế thừa quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật mới nên tiếp tục trao thẩm quyền giải thích pháp luật cho Ủy ban thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, để hoàn thiện quy định về giải thích pháp luật cần cụ thể hóa một số nội dung và nguyên tắc:

- Giải thích luật trong các trường hợp (1) cần xác định nghĩa cụ thể của các quy định trong luật; (2) sau khi luật được ban hành đã xuất hiện tình hình mới cần phải xác định cơ sở để áp dụng luật. 

- Các đơn vị giúp việc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm nghiên cứu và chuẩn bị dự thảo văn bản giải thích luật trên cơ sở tham khảo ý kiến của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản cần giải thích (đối với luật, pháp lệnh).

- Uỷ ban pháp luật phải căn cứ vào ý kiến thảo luận để nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo trước khi đưa ra biểu quyết.  

- Quy định nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải thích luật, pháp lệnh phải có hiệu lực cùng với văn bản chính và phải được đăng công báo.

- Nguyên tắc các quy định của văn bản quy phạm pháp luật sẽ được áp dụng theo nghĩa rõ ràng trong quy định đó. Việc giải thích văn bản quy phạm pháp luật sẽ được xác định bởi nội dung của văn bản đó, nghĩa và mục đích ban hành, việc giải thích rõ các thuật ngữ được sử dụng trong luật.

- Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thì có thẩm quyền giải thích chính thức cho các văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành. Không được phép sửa đổi hoặc bổ sung những quy phạm cụ thể hóa trong khi giải thích văn bản quy phạm pháp luật. Trong khi giải thích chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật, thì không được phép thay thế và bổ sung. 

7. Về quyền sáng kiến pháp luật và trình dự án luật của đại biểu Quốc hội

Cần nghiên cứu mô hình hỗ trợ cho hoạt động soạn thảo đề xuất xây dựng luật của đại biểu Quốc hội để bảo đảm tính chuyên nghiệp cao. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, chỉ khi đại biểu Quốc hội trình dự án luật, pháp lệnh mới được hỗ trợ nghiên cứu xây dựng. Luật quy định, dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết do đại biểu Quốc hội trình thì thành phần Ban soạn thảo do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của đại biểu Quốc hội. Trường hợp dự án, dự thảo do đại biểu Quốc hội trình thì Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban soạn thảo và Tổ biên tập. Luật chưa quy định về việc hỗ trợ đại biểu Quốc hội thực hiện quyền kiến nghị về luật, pháp lệnh. Trên thực tế, trong nhiều nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chỉ đề xuất tên của dự án luật, pháp lệnh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm và nhiệm kỳ Quốc hội. Sau khi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được thông qua thì Quốc hội lại giao cho Chính phủ nghiên cứu về sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh do đại biểu Quốc hội đề nghị. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 chưa quy định cơ chế hỗ trợ đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến pháp luật và chuẩn bị hồ sơ nghiên cứu về sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh, đánh giá tác động sơ bộ. Xuất phát từ thực tế nêu trên và từ kinh nghiệm của một số nước, Luật mới cần quy định trách nhiệm của Văn phòng Quốc hội, Viện nghiên cứu lập pháp trong việc hỗ trợ Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền kiến nghị về luật, pháp lệnh và tiếp tục hỗ trợ Đại biểu trình dự án luật, pháp lệnh.

8. Quy trình xây dựng chính sách

Trong đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tới đây khi sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật cần coi trọng, đặt lên hàng đầu việc phân tích, đánh giá chính sách, bảo đảm trước khi soạn thảo luật phải hình thành rõ nét mục tiêu và nội dung chính sách. 

Cần đổi mới cơ bản quy trình, phương pháp hoạch định chính sách, bảo đảm chính sách phải được hình thành từ dưới lên, từ thực tiễn cuộc sống sinh động; công khai, minh bạch, có tính khả thi, có sự đồng thuận, ủng hộ của công chúng. 

Đổi mới quy trình xây dựng pháp luật theo hướng tách quy trình xây dựng chính sách, thông qua chính sách và quy trình soạn thảo riêng. Việc xây dựng chính sách, thông qua chính sách cần được đầu tư nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp, là cơ sở để soạn thảo các dự án luật, các quy định dưới luật hiệu quả, chất lượng, tránh tình trạng vừa làm chính sách, vừa soạn thảo như hiện nay.

9. Đánh giá tác động văn bản

Xuất phát từ những hạn chế, bất cập của quy định về đánh giá tác động trong luật ban hành văn bản và Nghị định 24/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và từ kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc đánh giá tác động văn bản phải được thực hiện từ giai đoạn xây dựng chính sách và cần tiếp tục hoàn thiện trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành và được kiểm nghiệm trong thực tiễn thì cơ quan ban hành phải đánh giá tác động sau ban hành để đánh giá về mức độ tuân thủ và hiệu quả của chính sách trên cơ sở đó kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật.

10. Chuyên nghiệp hóa trong xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản

Xuất phát từ mô hình của Canada, Anh, Hoa Kỳ và một số nước khác, Luật mới cần quy định để bảo đảm tính chuyên nghiệp trong xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản. Quy trình xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản theo kiểu vừa thiết kế vừa thi công như hiện nay không bảo đảm chất lượng của chính sách cũng như soạn thảo văn bản. Với việc tách bạch giữa quy trình phân tích chính sách và soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật đòi hỏi người làm chính sách và người soạn thảo văn bản phải được chuyên môn hóa, được trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản. Theo mô hình các quốc gia thuộc phạm vi nghiên cứu cho thấy việc xây dựng chính sách thường xuất phát từ các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực còn việc quy phạm hóa chính sách thường được giao cho một cơ quan thuộc Chính phủ hoặc một bộ (Bộ Tư pháp) hoặc các chuyên gia, luật sư soạn thảo văn bản. Chuyên nghiệp hóa trong soạn thảo văn bản bảo đảm giảm thiểu những sai sót trong ký thuật lập pháp và bảo đảm việc chuyển tải chính sách thành ngôn ngữ pháp lý.  Bảo đảm tính chuyên nghiệp trong xây dựng chính sách và quy phạm hóa chính sách phải được quy định cụ thể trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Xây dựng mô hình cơ quan soạn thảo với nòng cốt là cán bộ của Bộ Tư pháp và các cán bộ pháp chế của các bộ, ngành, các đơn vị làm công tác quản lý thuộc bộ sẽ làm chính sách. Bộ phận pháp chế thuộc các bộ, ngành phải là cánh tay nối dài của Bộ Tư pháp trong công tác soạn thảo văn bản. Việc thẩm định văn bản kể cả thông tư do các bộ, ngành soạn thảo thì nên giao cho Bộ Tư pháp thì mới có thể kiểm soát chặt chẽ được việc ban hành văn bản.

11. Tham  vấn công chúng

Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội, các chuyên gia, nhà khoa học  vào quá trình xây dựng pháp luật thông qua các khâu, các công đoạn của quy trình, đặc biệt là phản biện chính sách. Sự tham gia của xã hội dân sự rất tích cực với vai trò cụ thể, mang tiếng nói và nguyện vọng của người dân và xã hội phản ánh vào từng văn bản quy phạm pháp luật nên bảo đảm cho quá trình thực thi pháp luật sau khi ban hành. Do đó, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi cần tiếp tục tăng cường các hoạt động tham vấn ý kiến nhưng cần phải đổi mới cơ bản phương pháp lấy ý kiến, đặc biệt là tham vấn ý kiến trong giai đoạn xây dựng chính sách như kinh nghiệm của Canada.

12. Về tổ chức thi hành luật

Xuất phát từ kinh nghiệm của Bulgary, Azebaizan, đánh giá tác động phải được thực hiện trong thời hạn quy định trong mỗi luật tương ứng. Trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Luật mới nên đưa các quy định về đánh giá tác động sau ban hành từ Nghị định 24/CP-NĐ quy định chi tiết thi hành luật ban hành văn bản vào phần thi hành pháp luật. Luật mới nên quy định, sau khi một dự luật được thông qua, công bố và tổ chức thi hành trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày tổ chức thi hành, bộ quản lý ngành chủ trì xây dựng dự án luật có trách nhiệm đánh giá tác động của luật đó. Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ tiến hành đánh giá tác động của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau 5 năm thi hành. Các cơ quan nhà nước và các tổ chức có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ thực hiện đánh giá tác động. Đánh giá tác động sau ban hành phải bao gồm các nội dung sau: (1) kết luận văn bản có đạt được các mục đích đặt ra hay không; (2) phân tích các tác động không mong muốn từ việc thực thi văn bản đó; (3) phân tích các tình huống gây nên sự trì hoãn hoặc cản trở việc thi hành văn bản đó; (4) tính toán chi phí và lợi ích của việc thi hành văn bản đó; (5) đề xuất tiếp tục thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Đánh giá tác động văn bản phải được công bố trên Trang thông tin điện tử về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả và gắn kết chặt chẽ các khâu kiểm tra, giám sát, thực thi với xây dựng pháp luật để bảo đảm chu trình liên tục, có tính kết nối. Trong tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật cần nhấn mạnh, tăng cường công tác truyền thông từ rất sớm, ngay từ khi hình thành từng chủ trương, chính sách, soạn thảo văn bản để thu hút sự tham gia của các đối tượng chịu sự tác động và tạo lập, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chủ động thúc đẩy sự tự giác tuân thủ pháp luật của nhân dân.


PHỤ LỤC 1. KHÁI NIỆM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

	STT
	Quốc gia
	Luật
	Tiếng Việt

	1
	Canada
	Luật lập pháp của Bang Ontario Canada (Legislation Act, 2006).
	Không quy định khái niệm VBQPPL

	2
	Bulgary
	Dự thảo Luật ban hành văn bản của Bulgary
Draft law on normative acts of Bulgaria 
	Điều 2. Văn bản quy phạm chứa đựng các quy tắc chung về xử sự được áp dụng cho một số lượng không xác định và không hạn chế các đối tượng, được áp dụng nhiều lần, do cơ quan có thẩm quyền thông qua hoặc ban hành. 

	3
	Nước cộng hòa Kyrgykistan
	Luật ban hành văn bản của Kyrgykistan
(Normative Legal Acts of the Kyrgyz Republic) 
	Điều 1. 

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản chính thức do một cơ quan làm luật ban hành theo thẩm quyền của mình nhằm xác lập, thay đổi hoặc hủy bỏ các quy phạm pháp luật, tức là những mệnh lệnh bắt buộc mang tính tạm thời hoặc thường xuyên và được áp dụng nhiều lần.

	4
	Nước cộng hòa Azebaizan
	Luật ban hành văn bản của Azebaizan  

(Normative Legal Acts)  
	Điều 2. Khái niệm luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hòa A-déc-bai-zan

2.1. Văn bản quy phạm pháp luật của Cộng hòa A-déc-bai-dan (sau đây được gọi là văn bản quy pháp luật) là các văn bản viết chính thức có hiệu lực bắt buộc, được ban hành bởi một cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để thiết lập, thay đổi, hủy bỏ quy phạm pháp luật, được áp dụng nhiều lần.

	5
	Trung Quốc
	Luật lập pháp của nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa
	Không quy định khái niệm VBQPPL

	6
	Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào


	Luật ban hành văn bản pháp luật

(Dự thảo ngày 8/6/2012)


	Điều 2.  Soạn thảo văn bản pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản điều chỉnh các quan hệ xã hội và có hiệu lực áp dụng chung hoặc áp dụng riêng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương hoặc địa phương soạn thảo, thông qua, công bố.

	7
	Nước cộng hòa Gruzia
	Luật về các văn bản quy phạm pháp luật của Gruzia


	Điều 2

1. Văn bản pháp luật là luật mang tính bắt buộc thực hiện, được thông qua (ban hành) bởi một cơ quan (quan chức) nhà nước có thẩm quyền hoặc một cơ quan (quan chức) của chính quyền tự trị địa phương (chính quyền) theo quy định của luật này.

2. Văn bản pháp luật có thể mang tính quy phạm hoặc mang tính chuyên biệt.

3. Văn bản quy phạm là văn bản pháp luật được thông qua (ban hành) bởi một cơ quan (quan chức) nhà nước có thẩm quyền hoặc một cơ quan (quan chức) của chính quyền tự trị địa phương (chính quyền) theo quy định của luật này, trong đó quy định về quy tắc chung đối với việc áp dụng vĩnh viễn hoặc tạm thời và lặp lại luật này.

4. Văn bản mang tính chuyên biệt chỉ áp dụng trong một thời điểm cụ thể, và phải phù hợp với văn bản quy phạm.

Luật chuyên biệt chỉ được thông qua (ban hành) trên cơ sở luật quy phạm và trong giới hạn quy định của luật quy phạm. Luật chuyên biệt không được đặt tên trùng với luật quy phạm, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ quy định tại Điều 12(1) Luật này. 

	8
	BERMUDA
	Luật về giải thích luật 

(INTERPRETATION ACT 1951) 
	Không quy định khái niệm VBQPPL

	9
	Cộng hòa TRINIDAD  AND  TOBAGO
	Luật về văn bản pháp luật 

(STATUTES  ACT 1962)
	Không quy định khái niệm VBQPPL

	10
	Cộng hòa Kenya
	Luật về văn bản pháp luật 

(STATUTORY INSTRUMENTS ACT 2013)
	Không quy định khái niệm VBQPPL

	11
	Bang Queensland Australia
	Luật về văn bản pháp luật 

(STATUTORY INSTRUMENTS ACT 1992) 
	Không quy định khái niệm VBQPPL

	12
	Malaysia
	Luật về giải thích luật 
(INTERPRETATION ACTS 1948 AND 1967)
	Không quy định khái niệm VBQPPL



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo kết quả khảo sát về quy trình lập pháp của Canada (tháng 11/2013, tháng 4/2014);
2. Báo cáo khảo sát về kinh nghiệm xây dựng và ban hành văn bản của Nhật Bản và Hồng Kông (Văn phòng Chính phủ tháng 12/2013)
3. Quy trình xây dựng luật ở Pháp, Anh, Canada, Hoa Kỳ (bài viết đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp của Tiến sỹ Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp).

4. Bản dịch luật các nước và tài liệu tham khảo do dự án hỗ trợ phát triển lập pháp quốc gia và dự án Quản trị nhà nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng toàn diện.
1. 
PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH CỦA CANADA
Quy trình xây dựng chính sách của Bang Ontario

1.1. Đề xuất xây dựng chính sách 

Việc chuẩn bị hầu hết các luật của Canada đều do nhánh hành pháp đảm nhận, thông qua nhánh công vụ. Các ý tưởng chính sách xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, có thể từ trong các cương lĩnh tranh cử của các Đảng phái, từ báo chí, các sự kiện có tính thời sự (như việc nuôi chó pit bull), các quyết định của tòa (vấn đề hôn nhân đồng giới), các học viện và viện nghiên cứu (đề xuất của Ủy ban pháp luật Ontario), hiệp hội ngành hoặc các bên liên quan (Ủy ban Pháp luật Ontario, Phòng Thương mại), các học giả và nhà khoa học nghiên cứu, giảng dạy trong các trường đại học, từ các bộ quản lý ngành, lĩnh vực. Bản thân nhánh công vụ cũng có thể đề xuất ý tưởng nếu trong quá trình quản lý luật và các chương trình họ thấy cần phải ban hành Luật mới. Ý tưởng cũng có thể đến từ công chúng, hoặc từ các cá nhân hoặc các nhóm lợi ích đặc biệt, chẳng hạn như các hội nghề nghiệp, các nhóm môi trường, và những người khác. Không có nhóm nào trong số này được pháp luật quy định là nguồn cung cấp ý tưởng làm luật, khác với Việt Nam, nơi mà một số cơ quan được quy định rõ ràng về thẩm quyền đề xuất dự án luật.

Các ý tưởng đề xuất chính sách này được gửi đến các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để tập hợp và hình thành các đề xuất chính sách. Cho dù ý tưởng làm luật đến từ nguồn nào thì thông thường Bộ chịu trách nhiệm về nội dung của ý tưởng đó có trách nhiệm nghiên cứu. Các Bộ đều có các chuyên gia hiểu về đối tượng điều chỉnh của luật. Các chuyên gia sẽ phân tích các ý tưởng hoặc đề xuất, xem xét ưu nhược điểm của đề xuất, và so sánh các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề đặt ra. Các chuyên gia cũng sẽ nghiên cứu kinh nghiệm của những vùng khác nhau ở Canada và kinh nghiệm nước ngoài đặc biệt là ở những nơi có hệ thống pháp luật và hành chính tương đồng với Canada; xem xét những rủi ro về tài chính của đề xuất như cần chi phí gì, sẽ cần bao nhiêu người để thực hiện đề xuất đó, các nguồn thu nào có thể dùng để chi trả (thuế nói chung, phí dịch vụ đặc biệt, cắt giảm chi tiêu trong khu vực khác).

Việc xây dựng chính sách và chuẩn bị các luật liên quan sẽ được chủ trì bởi Bộ trưởng (chính trị gia) và Bộ (Nhánh Công vụ) chuyên phụ trách vấn đề có liên quan theo chức năng nhiệm vụ mà luật quy định hoặc đã từng phụ trách vấn đề đó. Việc đề xuất và xây dựng chính sách của các bộ là một quá trình liên tục. Trong nội bộ bộ mình, các công chức sẽ xây dựng “tài liệu giải trình vấn đề” để xem xét các nội dung của ý tưởng cũng như các phương án thay thế. Các chuyên gia của các bộ cũng sẽ thảo luận những vấn đề nêu trên với Bộ trưởng và cán bộ chính trị của Bộ trưởng, với các chuyên gia từ bộ ngành khác, và với "cơ quan trung ương" trong chính phủ với chuyên môn đặc biệt về tài chính hay vấn đề ưu tiên.

Định hướng đề xuất và xây dựng chính sách của Chính phủ 

Chương trình hành động của Chính phủ là định hướng đề xuất và xây dựng chính sách của nhiệm kỳ Quốc hội. Vào đầu mỗi nhiệm kỳ, Văn phòng Nội các thường giúp Chính phủ xây dựng chức năng nhiệm vụ của Chính phủ, trong đó bao gồm cả việc phân công nhiệm vụ cho các bộ. Hoạt động này thường bao gồm việc xây dựng các “công văn ủy nhiệm” phác thảo những kỳ vọng đối với từng bộ trong suốt nhiệm kỳ Chính phủ. Sau khi hoàn thành việc xác định chức năng, nhiệm vụ và kỳ vọng vào từng bộ, Văn phòng Nội các là cơ quan giúp Chính phủ xác định ưu tiên của Chính phủ, trình Nội các thông qua và thông tin về các nội dung ưu tiên này cho các bộ để làm cơ sở định hướng việc đề xuất và xây dựng chính sách của Chính phủ. 

Trên cơ sở đề xuất của các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ sẽ có công văn trong đó có danh sách các vấn đề ưu tiên được ban hành chính sách. Để lựa chọn các sáng kiến chính sách được đưa vào chương trình ưu tiên của Chính phủ, có rất nhiều cơ chế để xem xét, lựa chọn, như từ các ý tưởng, nội dung chính trong bài Diễn văn Khai Khóa (kế hoạch chính sách tổng thể cho giai đoạn 2 năm),  các vấn đề về ngân sách (xu hướng ngày càng phổ biến là áp dụng kế hoạch tài chính nhiều năm) hoặc từ các đề xuất của các Ủy ban của Nội các đặc biệt (như Ủy ban Kế hoạch và Ưu tiên). Xu hướng hiện nay là các nội dung ưu tiên được xem xét từ góc độ chính trị và tập trung hơn.

Ngoài ra, Chính phủ cũng phải có đề xuất và thương lượng với Quốc hội về nội dung, ưu tiên chính sách cho từng kỳ họp của Quốc hội để làm cơ sở cho các bộ xem xét, chuẩn bị các chính sách trình cho phù hợp.

1.2.  Xây dựng chính sách

1.2.1. Soạn thảo chính sách

Các cán bộ, công chức về chính sách và chương trình của Bộ thu thập thông tin, xây dựng ý tưởng và phương án, xúc tiến một chương trình hành động phù hợp với các nội dung ưu tiên của Chính phủ để hoàn thành bản đề xuất xây dựng chính sách. 

Toàn bộ quá trình xây dựng và hoạch định chính sách được thực hiện theo một quy trình nghiên cứu rất nghiêm túc, bao gồm các chương trình nghiên cứu thực tiễn, thu thập thông tin từ nghiên cứu điều tra cơ bản, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, các điều ước quốc tế, nghiên cứu kỹ lưỡng về thẩm quyền ban hành chính sách, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan... để có được các đề xuất chính sách toàn diện, khả thi, thuyết phục.

Các dự thảo chương trình xây dựng chính sách phải được tham vấn ý kiến trong quá trình xây dựng. Việc lấy ý kiến là yêu cầu bắt buộc trong mọi công đoạn của quá trình xây dựng chính sách nhằm để (i) thu thập đầy đủ thông tin từ mọi đối tượng để hiểu đầy đủ vấn đề của chính sách đề xuất điều chỉnh; (ii) lấy ý kiến góp ý nhằm bảo đảm tính khả thi của các chính sách, (iii) tìm hiểu thông tin từ các nguồn, các đối tượng khác nhau để nghiên cứu, đánh giá những ảnh hưởng của chính sách tới các đối tượng khác nhau trong xã hội.

Việc lấy ý kiến vào các đề xuất chính sách phải được Bộ trưởng quyết định và ký vào bản đề nghị góp ý kiến của các đối tượng có liên quan (luật sư, các bộ có liên quan, các đối tượng khác trong xã hội tùy theo nội dung điều chỉnh của chính sách). Bản đề nghị đó phải nêu rõ tình trạng của vấn đề cần ban hành chính sách, các vấn đề cần xin ý kiến và thời gian trả lời. Ví dụ: nêu rõ thực trạng của vấn đề hiện nay như thế nào, hướng giải quyết vấn đề này như thế nào để xin ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý với các lý do cụ thể. Các đối tượng được tham vấn ý kiến sẽ bày tỏ ý kiến thông qua văn bản hoặc có thể đề nghị gặp gỡ trực tiếp để trao đổi, thảo luận và thể hiện quan điểm của mình để Bộ đề xuất chủ trì chính sách tổng hợp, tiếp thu.

Bản thuyết minh chi tiết cho đề xuất chính sách bao gồm các nội dung: thực trạng của vấn đề, quá trình và kết quả tham vấn ý kiến, các tác động của chính sách tới các đối tượng, hướng giải quyết vấn đề và các phương án cụ thể để giải quyết vấn đề, các hệ luỵ về tài chính cho từng phương án và kèm theo chương trình, kế hoạch truyền thông cho chính sách. Thông thường mỗi chính sách sẽ đưa ra nhiều phương án giải quyết, trong đó bao gồm cả phương án không thay đổi về mặt lập pháp. Cùng với bản thuyết minh, Bộ trưởng cũng có một tờ trình (theo mẫu điền thông tin cần thiết) trình Chính phủ, trong đó nêu rõ ý kiến để Chính phủ thảo luận, cho ý kiến. Tờ trình là tài liệu sử dụng để xin Chính phủ phê duyệt các sáng kiến chính sách, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định chính sách hiệu quả, hiệu lực và có cơ sở; gồm 3 phần: 

+ Văn kiện quyết định: phân tích tổng thể và khách quan phương án khuyến nghị trong đó bao gồm kế hoạch thực hiện, các phương án khác có thể lựa chọn, các rủi ro và kế hoạch truyền thông.

+ Bài trình chiếu: cô động, tóm lược ở mức độ cao nội dung

+ Kế hoạch truyền thông chi tiết.

Cần lưu ý, việc đánh giá tác động của chính sách trong quá trình xây dựng chính sách là không phải là quy trình bắt buộc, nhưng việc tham vấn ý kiến là bắt buộc. Để tham vấn được một cách chính xác, thì các bộ, ngành lại cần thiết phải đánh giá tác động của chính sách và mọi báo cáo đánh giá tác động và các ý kiến góp ý là cơ sở quan trọng để các chính trị gia quyết định chính sách và nội dung cơ bản của dự án luật. Do đó, mặc dù không phải là quy trình bắt buộc nhưng đánh giá tác động của chính sách về cơ bản đều được các bộ, ngành thực hiện khi xây dựng, đề xuất chính sách.

Bản đề xuất chính sách phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ý kiến tham mưu phải thể hiện nội dung tham vấn trong Bộ, và với các bộ ngành khác trực thuộc chính phủ và các cơ quan có liên quan khác. Chính sách có thể là vấn đề rất nhạy cảm đối với những người ủng hộ hoặc có thể phản đối, do đó, các đề xuất chính sách phải thể hiện rõ sẽ tham vấn ý kiến của tất cả các nhóm đối tượng này. Trong trường hợp cải cách hệ thống tư pháp, các bên liên quan thường bao gồm luật sư, thẩm phán, cảnh sát, công an, chính quyền địa phương.

- Các đề xuất chính sách phải đi kèm một kế hoạch truyền thông để thăm dò và quảng bá nhằm tạo sự ủng hộ, đồng thuận cũng như phản biện đối với chính sách. Kế hoạch truyền thông phải giải thích lý do đang thực hiện sáng kiến chính sách và tác dụng của sáng kiến này tới việc thực hiện ưu tiên của Chính phủ; giải thích về ý tưởng sáng kiến là gì, tại sao nó quan trọng và tại sao cần phải thực hiện; ai là đối tượng cần phải biết tới sáng kiến này; các cách thức tiếp cận tới đối tượng và thông điệp chính và các sự kiện quan trọng khác cần được thông tin.

- Ý kiến thẩm tra để chỉ ra những hạn chế trong Hiến pháp ảnh hưởng tới chính sách và bảo đảm tính thống nhất với luật hiện hành). 

- Các đề xuất phải có dự toán chi phí, ước lượng đạt được và thành công của chính sách, gồm ước tính chi phí và/hoặc doanh thu có thể đạt được; các mô hình chi phí phải được phát triển; các mức độ tài trợ và các hệ luỵ đi kèm đối với cả phương án không phát sinh chi phí thực hiện; phân tích rõ chi phí - lợi ích (đối tượng được hưởng lợi và các phương thức chứng minh và sự xác đáng khi bỏ ra chi phí); nhân lực và chi phí cho nhân lực thực hiện nếu có phát sinh việc bổ sung.

Dự thảo chính sách sau khi được các cán bộ xây dựng chính sách của các bộ hoàn thành phải được các luật sư là công chức của Bộ Tư pháp biệt phái tại các Bộ xem xét, cho ý kiến. Nếu các luật sư này có ý kiến khác với các bộ, ngành về chính sách đó, thì luật sư sẽ báo cáo Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp nghiên cứu, thành lập Hội đồng đặc biệt để xem xét ý kiến của các bộ, ngành có liên quan. Nếu dự thảo đề xuất chính sách đó liên quan đến bảo đảm tính hợp hiến thì có một nhóm chuyên gia sâu sẽ tập trung đánh giá về tính hợp hiến của đề xuất chính sách.

Sau khi đã đạt được sự đồng thuận về chính sách đề xuất, Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực đã đề xuất chính sách phải phê duyệt chính sách đó và ký trình nội các xem xét, quyết định việc phê duyệt chính sách.

1.2.2. Tham vấn trong xây dựng chính sách

Tham vấn ý kiến trong quá trình xây dựng chính sách là một thông lệ tốt trong quá trình soạn thảo, xây dựng chính sách. Tham vấn chủ yếu được thực hiện ở giai đoạn đề xuất chính sách còn ở các giai đoạn sau có thể cũng sẽ tiến hành tham vấn nhưng không quan trọng bằng giai đoạn phân tích chính sách. 

Tham vấn không có quy trình chuẩn, đôi khi tham vấn chính sách chỉ mang tính chất hình thức. Chỉ riêng đối với văn bản quy định chi tiết nếu liên quan đến môi trường, doanh nghiệp là văn bản bắt buộc phải lấy ý kiến và bắt buộc đăng tải trên cổng thông tin điện tử 45 ngày.

Đối tượng tham vấn: Tham vấn nội bộ và tham vấn bên ngoài. Tham vấn nội bộ được tiến hành bằng cách lấy ý kiến các chuyên gia trong bộ, trong ngành, các cơ quan đầu mối như Văn phòng nội các. Sau khi tham vấn nội bộ thì có thể xác định được các đối tượng bên ngoài cần tham vấn, gồm đối tượng bị tác động, các tổ chức xã hội có liên quan như liên đoàn luật sư, hội luật gia. 

Nội dung tham vấn: nội dung tham vấn lấy ý kiến phụ thuộc vào nội dung chính sách và các nhóm đối tượng có liên quan đến chính sách. Tùy thuộc vào chính sách có cần bí mật hay không, cơ quan tham vấn sẽ đề nghị người được tham vấn không được tiết lộ thông tin. Khi người xây dựng chính sách phải lên kế hoạch tham vấn và kinh phí tham vấn và trình bộ trưởng của các bộ để quyết định và thậm chí phải xin ý kiến nội các về thời điểm tham vấn để tránh những ý kiến trái chiều và không có lợi đối với chính sách. Đối với những vấn đề nhạy cảm thì sẽ không tiến hành tham vấn. Hoặc có tham vấn nhưng với thời gian rất ngắn, khoảng nửa ngày.

Có nhiều cách thức tham vấn khác nhau nhưng chủ yếu các bộ chọn hình thức tham vấn theo từng nhóm vấn đề mà từng nhóm đối tượng quan tâm mà không lấy ý kiến toàn bộ dự thảo. Khi xây dựng chính sách, các bộ đưa ra các phương án và tham vấn các đối tượng lựa chọn các phương án chính sách luôn.

Cách thức lấy ý kiến tham vấn: phụ thuộc vào các đối tượng chịu sự tác động. Nếu có nhiều đối tượng bị tác động thì sẽ lấy ý kiến sâu và kỹ hơn đối với các chính sách tác động đến ít đối tượng. Có thể tổ chức đối thoại trực tiếp với các nhóm đối tượng. Nếu chính sách mà khả năng dẫn đến đối đấu trực tiếp thì sẽ thuê chuyên gia tham vấn công chúng còn cơ quan soạn thảo chính sách sẽ không trực tiếp tham vấn công chúng. 

Để thu hút người dân quan tâm tới chính sách, Bộ trưởng có thể mời các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp bằng văn bản đến bộ để thông qua đối thoại hoặc góp ý trực tiếp. Nếu không cần lấy ý kiến chuyên sâu thì có thể lấy ý kiến qua tọa đàm, hội thảo hoặc phát tờ rơi về các nội dung chính của chính sách.

Về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham vấn: không có quy định yêu cầu bắt buộc giải trình tiếp thu ý kiến vì các nhóm đối tượng được tham vấn đã nêu được băn khoăn và nguyện vọng của các đối tượng chịu sự trực tiếp và nếu cần thiết các đối tượng này có thể tiếp tục các hoạt động kiến nghị, đề xuất.

Việc tham vấn phải đưa vào tờ trình về việc đã tham vấn ý kiến và sẽ đưa ra khuyến nghị sẽ theo phương án nào mà các đối tượng tham vấn đề nghị. Tờ trình có mẫu sẵn. Mặc dù tham vấn không bắt buộc nhưng khi trình Chính phủ về đề xuất chính sách thì cơ quan xây dựng chính sách phải giải trình rõ là có tham vấn hay không và có được sự đồng tình hay không của các đối tượng được tham vấn.

1.2.3. Đánh giá tác động trong quá trình xây dựng chính sách

Hoạt động đánh giá tác động trong quá trình xây dựng chính sách mới được áp dụng trong 5 năm gần đây tại Bang Ontario và bộ hướng dẫn nghiên cứu đánh giá mới được đưa vào đầu năm nay
. Với mục đích tạo ra môi trường pháp luật thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, tạo sự tin tưởng của doanh nghiệp, người dân vào sự điều hành của Chính phủ, sự thuận tiện cho người dân, quản lý được rủi ro, bảo đảm văn bản phải có tính dự báo, tính hiệu quả, việc đánh giá tác động ngày càng được áp dụng rộng rãi.

Đánh giá tác động không bắt buộc đối với việc soạn thảo luật nhưng bắt buộc đối với các quy định của Chính phủ. Vì ban hành luật đã có quy trình phân tích chính sách kỹ lưỡng có tham vấn, giải trình nên không cần đánh giá tác động nhưng đối với các văn bản dưới luật do không được kiểm soát chặt chẽ nên cần thiết phảo đánh giá tác động. Tuy nhiên, do quá trình xem xét, thảo luận để thông qua các các đề xuất chính sách luật rất phức tạp, đòi hỏi bộ đề xuất phải giải trình được mọi vấn đề liên quan tới tác động, ảnh hưởng của chính sách nên thông thường, dù không phải là quy trình bắt buộc nhưng đánh giá tác động của chính sách vẫn được thực hiện một cách thường xuyên, hiệu quả trong quá trình xây dựng chính sách luật.

Khi Bộ trình đề xuất xây dựng chính sách phải đánh giá tác động sơ bộ đối với người dân, doanh nghiệp, dự liệu chi phí tuân thủ của doanh nghiệp, người dân và đánh giá được sự cần thiết của việc ban hành văn bản dưới các góc độ: phạm vi tác động gồm doanh nghiệp, cá nhân, Chính phủ, cộng đồng...; khả năng tác động tới kinh tế, xã hội, môi trường, thương mại, sức khoẻ, an toàn cộng đồng...

Đánh giá tác động sơ bộ được thực hiện trước để đánh giá tác động về kinh tế. Nếu dự án chính sách có chi phí tuân thủ dự kiến từ 2 triệu đô trở lên thì phải đánh giá tác động chi tiết, đầy đủ, kỹ lưỡng từ tác động đến chính sách, xã hội. Phải lượng hóa được thông tin trong quá trình đánh giá, theo đó, cả tiêu chí định lượng và định tính được được thu thập, phân tích thì mới xác định được nguồn thông tin cần thu thập để có thể đưa ra được các phương án lựa chọn khác nhau và có thể lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Hiện nay, việc lượng hoá đã có bộ công cụ để các cơ quan căn cứ tiêu chí để thu thập thông tin theo yêu cầu khi xây dựng báo cáo RIA. Các chi phí, tác động đối với doanh nghiệp, gồm cả thông tin định tính và định lượng. Quy mô, tác động làm tăng lạm phát kinh tế, giảm nhân công lao động là các tiêu chí để căn cứ vào tiêu chí đó thu thập thông tin, dữ liệu (có mẫu lượng hoá các chi phí, lợi ích, gồm: phí liên quan, chí phí cho việc thi hành, chi phí hành chính, tác động ảnh hưởng khác). 

Trách nhiệm thực hiện đánh giá tác động: hiện nay chưa phân định được trách nhiệm của các bộ trong việc đánh giá tác động mà Văn phòng nội các sẽ có trách nhiệm yêu cầu bộ nào phải thực hiện đánh giá tác động. Bộ chính sách thương mại đang dẫn đầu về vấn đề này, được phân công xây dựng phần mềm đánh giá tác động đối với doanh nghiệp. Phần mềm đánh giá tác động cho các bộ là như nhau nhưng hệ cơ sở dữ liệu là khác nhau tuỳ thuộc vào lĩnh vực và nguồn thông tin thu thập tới các tác động, ảnh hưởng của từng chính sách. Chi phí đối với cơ quan nhà nước, ảnh hướng đến nguồn thu như thế nào đối với ngân sách sẽ theo cách thức khác đánh giá. Do là giai đoạn mới dùng RIA nên mới chỉ áp dụng đối với văn bản của CP còn các đánh giá chính sách đối với dự luật thì sẽ nghiên cứu để đánh giá.

1.3. Thẩm tra đề xuất chính sách 

Các bản đề xuất chính sách trước khi trình Nội các xem xét phải được các Uỷ ban của Chính phủ thẩm tra chi tiết nội dung của đề xuất chính sách. Việc thẩm tra chi tiết nội dung đề xuất chính sách được tiến hành trước khi phiên họp Nội các diễn ra. Hoạt động này do các cơ quan trung ương (Văn phòng Nội các, Bộ tài chính) đưa ra các ý kiến tham mưu về chính sách, truyền thông và tài chính xét từ góc độ quản lý toàn Chính phủ.

Các Ủy ban Chính sách của Nội các với thành phần là một nhóm nhỏ các bộ trưởng, sẽ xem xét chi tiết các đề xuất này. Các Ủy ban Chính sách thường được thành lập theo nội dung cụ thể (Ủy ban Chính sách Tư pháp, Ủy ban Chính sách Y tế). Hội đồng Ngân khố/Quản trị của Nội các phải thẩm tra và phê duyệt các nội dung tài chính của mọi đề xuất chính sách.

Văn phòng chính sách của Văn phòng Nội các chuyển các đề xuất chính sách phức tạp thành một hình thức phù hợp có thể hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của Chính phủ. Nhìn chung, công việc này có nghĩa là soạn thảo các điểm cần chú ý và các tài liệu diễn giải khác để làm nổi bật những nội dung chính của đề xuất việc xây dựng và các rủi ro cơ bản nếu có đối với các cán bộ có thẩm quyền quyết định đã được bầu.

- Việc thẩm tra chính sách đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ chủ quản, Văn phòng Nội các và các cơ quan trung ương khác như Bộ tài chính. Chính sách và truyền thông đều được xem xét. Việc hình thành một vấn đề cho các cán bộ có thẩm quyền quyết định phải chính xác, cẩn trọng, cụ thể và công bằng.

Hội đồng Ngân khố/Quản trị của Nội các được pháp luật trao cho thẩm quyền quyết định vấn đề phân bổ nguồn lực. Ví dụ, Hội đồng có thẩm quyền và nhiệm vụ “thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các chương trình mới và chương trình hiện tại" và “kiểm soát chi tiêu công “.

Cán bộ trong các bộ Tài chính, Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ Chính phủ hỗ trợ quá trình ra quyết định tại Hội đồng, cũng như Văn phòng Nội các hỗ trợ quá trình ra quyết định của Nội các và các ủy ban khác.

Văn phòng Nội các và các cán bộ của cơ quan trung ương khác phối hợp chặt chẽ với nhau để đảm bảo các quyết định về chính sách và tài chính được đưa ra phù hợp với nhau. Văn phòng Nội các cùng làm việc với các bộ và cố vấn pháp luật để thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Ủy ban. Mục đích là đảm bảo toàn bộ các văn bản được thực hiện đúng quyền hạn và phù hợp với đường lối của chính phủ trước khi được đưa ra.

1.4. Phê duyệt chính sách

Các đề xuất chính sách của Bộ có đi kèm với yêu cầu xây dựng một Luật mới cần phải được Nội các phê duyệt trước khi chúng trở thành các luật. Đối với các quy định dưới luật thì hầu hết không cần phải được phê duyệt cụ thể đối với đề xuất chính sách.
Các chính sách do các Bộ trưởng trình sẽ được Ủy ban chính sách pháp luật của Nội các để thẩm tra. Mỗi Chính phủ của từng Đảng cầm quyền thường căn cứ vào chương trình tranh cử của mình để ưu tiên thành lập các Ủy ban xem xét theo từng vấn đề về chính sách (ví dụ nếu ưu tiên phát triển giáo dục, y tế, việc làm thì sẽ thành lập Ủy ban để xem xét chính sách của các vấn đề này). Các Ủy ban sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các đề xuất chính sách làm cơ sở để Chính phủ xem xét, thông qua. Chính sách nếu liên quan tới chi phí hoặc thu tiền của người dân thì ngoài việc xem xét về chuyên môn tại các Ủy ban còn được xem xét ở Ủy ban tài chính trước khi trình Chính phủ.

Sau khi chính sách được các Ủy ban thẩm tra và nhất trí trình, Chính phủ sẽ thảo luận và thông qua chính sách. Tất cả các Bộ trưởng và Thủ hiến đều là thành viên Nội các, sẽ họp và thảo luận tập thể để thông qua chính sách đó.

Nội các thường thảo luận một đề xuất chính sách một cách rất chung, chú trọng tới các ý tưởng chính của đề xuất chính sách, bao gồm:vấn đề cần điều chỉnh, mục đích điều chỉnh của chính sách, tác động của chính sách, quan điểm của các bên liên quan, chi phí cho việc thực hiện chính sách và chương trình truyền thông để quảng bá và hiểu rõ về chính sách.

Kết quả phiên họp Nội các được ghi lại thành Biên bản cuộc họp Nội các, trong đó thể hiện nội dung của việc quyết định chính sách mà không thể hiện các ý kiến tranh luận cụ thể của từng thành viên Chính phủ hay các lý do đưa ra thảo luận về chính sách. Cuộc họp và biên bản thảo luận, phê duyệt chính sách là bí mật, không được công bố công khai vì đây là chính sách của Đảng cầm quyền, nếu công bố có thể gây những bất lợi hoặc khó đạt được mục đích của Đảng. Các chính sách này chỉ được công khai khi nó chính thức trở thành các dự án Luật và trong quy trình lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật.

Biên bản cuộc họp nội các sẽ được chuyển tới cơ quan soạn thảo để làm căn cứ cho việc chuyển tải, soạn thảo chính sách thành các văn bản luật và được lưu tại Văn phòng nội các.

2. Quy trình xây dựng chính sách của Liên bang

Tại cấp Liên bang, đoàn có buổi làm việc với Cố vấn trưởng của Bộ tư pháp và ngài Nicolar Marcandy, Cục thanh tra thực phẩm của Canada, chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn thực phẩm (động, thực vật) của quốc gia
. Về cơ bản, quy trình xây dựng chính sách của Liên bang tương tự như của tỉnh bang Ontario như đã nêu ở trên. Tuy nhiên, việc xây dựng chính sách của Liên bang ở tầm vĩ mô hơn và phải bảo đảm việc hài hòa hóa pháp luật của Canada cũng như bảo đảm việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Canada tham gia hoặc là thành viên. Tuy có nhiều điểm giống quy trình xây dựng chính sách của Bang Ontario nhưng việc xây dựng chính sách của Liên bang có một số điểm khác biệt cụ thể là:

- Mục đích của việc xây dựng chính sách là để làm cơ sở cho việc xây dựng luật liên bang. Nhiệm vụ đầu tiên của quá trình xây dựng chính sách là xác định nhu cầu để xây dựng chính sách, theo đó phải xem xét kỹ lưỡng để nêu các giải pháp, trong đó nếu để giải quyết vấn đề bất cập của thực tiễn thì cần phải thay đổi chính sách pháp luật hay chỉ cần một chương trình, kế hoạch hành động cụ thể là đủ. Vì quy trình xây dựng luật rất phức tạp và kéo dài về thời gian nên rất cần thiết phải cẩn trọng trong việc xác định giải pháp thay đổi chính sách pháp luật để giải quyết vấn đề.

Các quyết định thay đổi chính sách pháp luật thường là các quyết định có tính nội bộ của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực của liên bang. 

- Trước khi xây dựng luật, nội bộ Chính phủ phải thảo luận, thống nhất về chính sách được đề xuất để ban hành luật và xây dựng bản đề xuất chính sách. Quy trình xây dựng đề xuất chính sách, đánh giá tác động, phê duyệt chính sách ở cấp liên bang tương tự như ở cấp tỉnh Bang nhưng chính sách ở cấp liên bang sẽ không được tham vấn. Sau khi Nội các phê duyệt chính sách, sẽ chuyển biên bản cuộc họp cùng với hướng dẫn soạn thảo chính sách thành văn bản luật tới bộ phận soạn thảo văn bản.

- Bộ Tư pháp liên bang tham gia vào tất cả các khâu của quá trình xây dựng chính sách cho đến khi Nội các thông qua, bao gồm các công đoạn: xây dựng chính sách, thông qua chính sách, chuyển tải chính sách thành văn bản luật.

Ngay từ khi xây dựng chính sách, các bộ ngành đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để xây dựng đề xuất chính sách. Việc xây dựng tờ trình đề xuất chính sách phải mất khoảng 01 năm. Cùng với việc chuẩn bị nội dung chính sách, Bộ Tư pháp cũng giúp đỡ soạn thảo các nội dung để chuẩn bị cho việc soạn thảo dự án luật. Do tham gia ngay từ đầu từ khi xây dựng chính sách của các bộ nên trong quá trình soạn thảo, Bộ Tư pháp có thể nắm được thông tin, nội dung để hướng dẫn soạn thảo. Khi Thủ tướng thống nhất về đề xuất chính sách thì việc soạn thảo mới được tiến hành. Tuy nhiên sau khi chính sách đã được phê duyệt, việc soạn thảo không hề đơn giản vì đề xuất chính sách rất đơn giản nhưng đến khi xây dựng có rất nhiều nội dung cần phải xác định cụ thể. Do đó trong quá trình soạn thảo nếu thấy cần phải sửa đổi nội dung chính sách thì các bộ phải đề xuất Chính phủ để thay đổi nội dung chính sách. 

2.1. Xây dựng chính sách 

Quy trình xây dựng chính sách của liên bang bắt đầu bằng việc xác định nhu cầu xây dựng luật. Khi xem xét vấn đề cần luật điều chỉnh thì các bộ sẽ nghiên cứu về việc có cần thiết nghiên cứu xây dựng chính sách mới hay sửa đổi chính sách hiện hành. Việc xác định về sự cần thiết thay đổi luật pháp xuất phát từ hoạt động quản lý thuộc lĩnh vực của các bộ
.

 Trước khi xây dựng chính sách, các bộ phải tổ chức họp để thống nhất về nhu cầu xây dựng hoặc sửa đổi luật. Đơn vị được phân công chủ trì là đơn vị trực tiếp quản lý lĩnh vực thuộc bộ có trách nhiệm thống nhất ý kiến về nội dung sửa đổi, hoặc hợp nhất văn bản. Đơn vị này xây dựng báo cáo về sự cần thiết ban hành hoặc sửa đổi luật và kinh nghiệm nước ngoài (nếu có) trình bộ trưởng phê duyệt. Trên cơ sở đề xuất của cơ quan chủ trì xây dựng chính sách, Bộ chủ quản và đơn vị chủ trì xây dựng bản ghi nhớ trình Nội các để xây dựng thành đề xuất chính sách. Đơn vị đề xuất chính sách sẽ chuẩn bị nội dung để Bộ trưởng trình Nội các phê duyệt chính sách. 

Khi xây dựng chính sách, các bộ, ngành phải đặt các câu hỏi cụ thể như xác định vấn đề bất cập, xác định rõ mục đích và mục tiêu cần đạt được. Chính sách được xây dựng có xóa được khoảng cách hay mâu thuẫn, chồng chéo với quy định của liên bang hay các bang không. Về lâu dài, liệu chính sách đó có phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường không. Những phương án hoặc giải pháp để đạt được mục đích cũng như mục tiêu của chính sách; các công cụ có thể lựa chọn xây dựng luật, quy tắc hay chỉ là vấn đề chi phí. Có cơ chế phản hồi chính và chương trình được thiết lập để đánh giá hay không. Chính sách có đáp ứng được yêu cầu của người dân Canada hay không. Làm thế nào để đạt được lợi ích đối với xã hội so với chi phí để bảo đảm thực hiện? Có liệt kê được đầy đủ các rui ro do chính sách gây ra hay không. Chính sách có tôn trọng quyền của người dân Canada và phù hợp với nhu cầu của họ không? Liệu chính sách có đóng góp cho các ưu tiên của Chính phủ về tác động ảnh hưởng và ngân sách hay không. Chính sách có phù hợp với quy định hiện hành không, có phù hợp với chính sách và hướng dẫn của chính phủ không (hệ thống quản lý chi tiêu, môi trường, các thỏa thuận và cam kết quốc tế như WTO, NAFTA). Có những cơ quan, tổ chức nào liên quan đến việc xây dựng chính sách. Có kế hoạch cho sự kết nối giữa chính sách với người dân Canada không? Lợi ích của chính sách đối với nhà nước liên bang như thế nào để hài hòa hóa với pháp luật của chính quyền tỉnh bang. Có cơ chế để kiểm soát và đánh giá kết quả của chính sách không?

2.2. Chuẩn bị biên bản ghi nhớ của Nội các và hướng dẫn soạn thảo luật

Nội các quyết định về chính sách bao gồm các các quyết định về việc làm thế nào để chính sách trở thành pháp luật. Việc quyết định chính sách thông qua việc Nội các chấp thuận hướng dẫn soạn thảo trong biên bản ghi nhớ của Nội các. Phần lớn các đơn vị trực thuộc Nội các có trách nhiệm phát triển chính sách bao gồm cả chính sách lập pháp. Mặc dù vậy, công việc này vẫn thuộc hai bộ phận chính là bộ phận xây dựng và bộ phận tư vấn. Hai bộ phận này có trách nhiệm giải thích về mục đích của việc ban hành luật và các biện pháp thực hiện trong biên bản (bản ghi nhớ) của Nội các. Bộ phận khác có liên quan chặt chẽ đến hoạt động này là bộ phận lập pháp thuộc Bộ Tư pháp.

Biên bản ghi nhớ của Nội các gồm 2 phần: Đề xuất và phân tích chính sách của các bộ, ngành. Hướng dẫn soạn thảo luật được đưa vào phụ lục.

2.2.1. Đề xuất chính sách

Đề xuất mô tả tình hình thực tiễn của vấn đề và giải pháp (ban hành văn bản). Vấn đề tài chính để thực hiện giải pháp. Đây là vấn đề được các bộ trưởng nhấn mạnh. Phần này còn bao gồm vấn đề về thông tin, truyền thông. Kế hoạch truyền thông được đưa vào phần phụ lục của bản ghi nhớ. Kế hoạch cũng đưa ra danh sách các cơ quan và các hoạt động truyền thông cho việc xây dựng văn bản và cách thức để bộ trưởng giải thích về vấn đề này trước công chúng đối với cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn. 

Phần phân tích đưa ra nhiều lựa chọn được cân nhắc về những lợi ích và hạn chế của từng lựa chọn và vấn đề tài chính. Phần này không nhấn mạnh quan điểm mà chỉ chi tiết và giải thích mục tiêu của nội dung và giải pháp.

2.2.2. Hướng dẫn soạn thảo luật 

Xây dựng hướng dẫn soạn thảo luật là rất quan trọng, là định hướng để cơ quan soạn thảo chuẩn bị dự thảo luật sau khi chính sách được Nội các phê duyệt. Hướng dẫn soạn thảo luật trong biên bản ghi nhớ của Nội các nhằm hai mục đích:

Thứ nhất, cung cấp cho thành viên Nội các đầy đủ thông tin để hiểu về sự cần thiết ban hành văn bản để cân nhắc khi đưa ra quyết định.

Thứ hai, thiết lập khung pháp lý theo đó, những người liên quan đến quy trình soạn thảo (người soạn thảo, người xây dựng chính sách và người tư vấn) có thể thực hiện tốt công việc của mình. 

Lợi ích của việc này giúp cho những người soạn thảo luật cũng như chính sách tham gia càng sớm càng tốt vào quá trình soạn thảo văn bản và để bảo đảm việc soạn thảo có chất lượng. Hướng dẫn soạn thảo là cơ sở để xây dựng dự luật để Chính phủ trình Quốc hội. Hướng dẫn này cũng giúp hạn chế và giảm thiểu những khó khăn và vướng mắc trong quá trình soạn thảo nội dung của dự luật. Bên cạnh đó, hướng dẫn soạn thảo cũng giúp Nội các kiểm soát quy trình soạn thảo thông qua việc cung cấp cho các bộ trưởng cách nhìn chi tiết về việc làm thế nào quy phạm hóa chính sách thành quy định của luật. Cung cấp cơ hội để các đơn vị hỗ trợ suy ngẫm về nội dung của dự thảo, cung cấp cơ hội để những tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng có thể tham gia nếu chính sách ảnh hưởng đến họ; hướng dẫn, định hướng cho những người làm công tác soạn thảo luật; xác định trách nhiệm của chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền có tiếng nói liên quan đến các điều khoản đặc biệt của dự luật. 

Hướng dẫn soạn thảo được trình bày rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, không sử dụng ngôn ngữ pháp lý và phải phù hợp với mục đích. Tuy nhiên, hướng dẫn soạn thảo không quá chi tiết cũng không quá chung chung mà phải bảo đảm vừa đủ thông tin để có thể linh hoạt trong quá trình soạn thảo. Thông thường, một hướng dẫn soạn thảo bao gồm các nội dung sau. 

Phần mở đầu: mục tiêu chính, thời gian cần thiết để chuẩn bị hướng dẫn soạn thảo; những vấn đề chính sách và pháp lý chính: nội dung pháp lý; nội dung chính sách; các nguồn lực; các công cụ pháp lý để bảo đảm thực hiện các mục tiêu của chính sách. 

Cơ cấu của dự thảo luật: kết nối vấn đề với dự luật đơn lẻ; các loại công cụ pháp lý; các điều khoản nên có trong dự luật; các điều khoản nên đưa vào văn bản hướng dẫn thi hành hoặc văn bản dưới luật; các công cụ hành chính.

Điều khoản cụ thể: tiêu đề; lời giới thiệu hoặc mục đích của điều luật; điều khoản về tổ chức, tài chính, thông tin, giám sát, đánh giá, thi hành, kháng cáo và cơ chế kiểm tra, cơ chế giải quyết tranh chấp; điều khoản bổ sung.

Các vấn đề về kỹ thuật lập pháp: Xem xét lại điều luật; kháng cáo, hậu quả pháp lý và điều kiện sửa đổi; điều khoản thi hành.

Kết luận: Tham vấn nội bộ, tham vấn bên ngoài, thời gian soạn thảo và thi hành luật…

SƠ ĐỒ 1. TỪ DỰ LUẬT TRỞ THÀNH LUẬT Ở BANG ONTARIO


SƠ ĐỒ 2 -  DỰ LUẬT TRÌNH QUỐC HỘI


SƠ ĐỒ 3 -   DỰ LUẬT CỦA CHÍNH PHỦ, GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI TRÌNH QUỐC HỘI



SƠ ĐỒ 4 - QUY TRÌNH DỰ LUẬT DO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TRÌNH







SƠ ĐỒ DỰ LUẬT CỦA CÁ NHÂN TRÌNH






Có hiệu lực


Luật thành pháp luật





Toàn quyền phê chuẩn


Dự luật trở thành luật





Lần đọc thứ ba


Chấp thuận và thông qua của nghị viện





Ủy ban của nghị viện





Báo cáo nghị viện


Nhận dự luật từ ủy ban





Ủy ban thường trực hoặc ủy ban lâm thời. Thảo luận công khai và thông qua từng điều khoản








Ủy ban thường trực





Lần đọc thứ hai


Thông qua các vấn đề có tính nguyên tắc





Lần đọc thứ nhất


Giới thiệu dự luật





Giai đoạn trước khi trình Quốc hội


Khi Chính phủ chấp thuận việc trình dự luật





Phê duyệt chính sách





Ủy ban thường trực hoặc ủy ban được lựa chọn





Các ủy ban của nội các





Lập pháp của Quốc hội








Chính phủ








Nội các phê chuẩn








Ủy ban luật và quy tắc (của nội các)





Hội đồng lập pháp


Hướng dẫn bộ 








Văn phòng ngân khố của Nội các 


(chuẩn bị về nhân sự và kinh phí)





Bộ 


Để soạn thảo








Văn phòng 





Nội các phê chuẩn





Văn phòng Nội các 





Ủy ban kế hoạch và ưu tiên





Ủy ban chính sách của Nội các (y tế, giáo dục và xã hội; chính sách kinh tế và việc làm)





Trình Nội các


Do các bộ chuẩn bị





Chính sách/chương trình xây dựng luật


Ủy ban chính sách và kế hoạch (PPCB)





Ý tưởng xây dựng luật





Giai đoạn các ủy ban xem xét





LẦN ĐỌC THỨ BA





ỦY BAN


Yêu cầu cho lần đọc thứ hai và dự luật được chuyển đến ủy ban thường trực


Nếu quy định trong dự luật không được chấp thuận, ủy ban sẽ cân nhắc về việc gia hạn thêm.


Khi dự luật được báo cáo lên nghị viện thì tiếp tục chuẩn bị cho lần đọc thứ hai





LẦN ĐỌC THỨ HAI


Tranh luận về các quy định của dự luật


Không sửa nội dung của dự luật


Bộ trưởng và trợ lý nghị viện sẽ chủ trì việc tranh luận


Việc tranh luận dựa trên các quy tắc đặc biệt


Sau khi tranh luận kết thúc, người chủ trì đặt cầu hỏi về nội dung lần đọc thứ hai


Nếu dự luật được chấp thuận tại lần đọc thứ hai, dự luật sẽ được đưa vào lần đọc thứ ba


Thông thường dự luật sẽ được chuẩn đến ủy ban thường trực và được bộ trưởng hoặc trợ lý nghị viện. Dự luật có thể được chuyển đến ủy ban nhất định hoặc các ủy ban của Quốc hội





LẦN ĐỌC THỨ NHẤT


Dự luật trình Quốc hội cho lần đọc thứ nhất và được đưa vào chương trình họp của Quốc hội


Lần đọc thứ nhất quyết định mà không chỉnh sửa về nội dung của dự luật và không tranh luận


Bộ trưởng có thể giải thích về mục đích ban hành luật


Đưa ra các thông chung về dự luật


Dự luật được in và đăng trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội








Giai đoạn trước soạn thảo





Các tổ chức tư vấn





Trách nhiệm của hoàng gia





Hoạt động của bộ trưởng





Chính sách của đảng phái





Cá nhân hoặc nhóm lợi ích








Mục đích là để cân nhắc về chi tiết của dự luật và mục đích của việc sửa đổi đối với các vấn đề.


Thủ tục không trang trọng như tại nghị viện và đại biểu có quyền phát biểu nhiều lần.


Ủy ban có thể mời cá nhân, nhóm và công chức của các bộ góp ý dự luật và trả lời câu hỏi về dự luật bằng văn bản.


Ủy ban có thể đến nhiều khu vực thuộc tỉnh bang để nhận phản hồi từ công chúng hoặc xem xét tình hình.


Tiếp theo việc tham vấn công chúng, các điều khoản của dự luật (và bất kỳ sửa đổi nào) có thể được cân nhắc sửa đổi kể cả việc bổ sung điều khoản mới.


Dự luật được chuyển đến nghị viện sau khi đã chỉnh sửa từng điều, khoản.








Lần đọc thứ hai








Người phát ngôn sẽ đặt câu hỏi cho lần đọc thứ hai


Dự luật do đại biểu quốc hội trình sẽ được chuyển đến cho ủy ban của nghị viện trừ trường hợp đa số nghị sỹ đề nghị chuyển dự luật cho ủy ban thường trực hoặc ủy ban được lựa chọn 





Tranh luận tại Lần đọc thứ hai





Lần đọc thứ hai








Tại cuộc họp của Quốc hội quyết định việc đưa dự luật ra trình, thời gian thảo luận như sau:


12 phút để đại biểu quốc hội đọc lần 2


12 phút cho mỗi đảng hoặc cho đại diện của các đảng trong Quốc hội (tranh luận với đại diện của đảng trình bày dự luật) 





Lần đọc thứ nhất








Dự luật được đưa ra nghị viện và được đưa vào chương trình kỳ họp của Quốc hội


Lần đọc thứ nhất không chỉnh sửa về nội dung và không thảo luận


Đại biểu quốc hội có thể phát biểu và giải thích về mục đích của dự luật


Dự luật được in và đăng công khai trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội 





Phiên họp thành viên của đảng trong quốc hội








Dự luật được các thành viên của đảng thảo luận


Quyết định tại cuộc họp của Đảng về việc cử thành viên của đảng trình dự luật và những vấn đề sẽ được đưa ra 





Soạn thảo dự luật








Dự luật do đại biểu quốc hội trình được các thành viên của đảng tham gia soạn thảo bằng cả tiếng anh và tiếng pháp


Văn phòng hội đồng lập pháp hỗ trợ các đại biểu trong quá trình soạn thảo luật





Ý tưởng








Đại biểu quốc hội đưa ý tưởng để xây dựng dự luật


Thành viên nhận được ý tưởng từ đảng của họ, từ các cuộc vận động tranh cử, cuộc họp của đảng và các nguồn khác





Ý tưởng xây dựng luật





Ý TƯỞNG





Hoàng gia phê chuẩn


Toàn quyền phê chuẩn và ký vào dự luật








Lần đọc thứ ba


Dự luật được bỏ phiếu thông qua











Báo cáo nghị viện


Ủy ban báo cáo về dự luật và việc chỉnh sửa dự luật








Thẩm tra của ủy ban


Thẩm tra công khai và cân nhắc việc chỉnh sửa dự luật








Lần đọc thứ hai


Thảo luận về các nguyên tắc của dự luật








Lần đọc thứ nhất


Giải thích về mục đích của dự luật





Chính phủ





Lần đọc thứ hai





Báo cáo nghị viện


Nhận dự luật từ ủy ban








Giai đoạn ủy ban


Công khai và cân nhắc việc chỉnh sửa dự luật








Hoàng gia phê chuẩn


Dự luật trở thành luật








Lần đọc thứ ba


Dự luật được Quốc hội thông qua











Lần đọc thứ hai


Chấp thuận về nguyên tắc








Lần đọc thứ nhất


Giới thiệu








Caucus


Thảo luận về việc đưa dự luật ra giới thiệu








Soạn thảo dự án luật








Ý tưởng








Chủ nhiệm ủy ban giới thiệu dự luật. Báo cáo được nghị viện quyết định ngay mà không thảo luận và thường được chấp thuận.


Khi ủy ban báo cáo dự luật tại nghị viện, dự luật chuẩn bị được đọc lần 3.


Nếu việc chỉnh sửa được thực hiện, dự luật sẽ được in và tiếp tục được đăng tải trên cổng thổng tin điện tử của Quốc hội





Báo cáo nghị viện





Lần đọc thứ ba





Từ báo cáo đến nghị viện





Lần đọc thứ ba


Quy tắc tranh luận tương tự như lần đọc thứ hai


Khi kết thúc việc tranh luận, người chủ trì sẽ đưa ra câu hỏi cho lần đọc thứ ba





Hoàng gia phê chuẩn


Dự luật được chuyển đến phó toàn quyền để được phê chuẩn


Phó toàn quyền phê chuẩn dự luật dưới danh nghĩa nữ hoàng


Khi dự luật được hoàng gia phê chuẩn thì sẽ trở thành luật, sẽ được đánh số và sẽ được đăng trên trang cơ sở dữ liệu luật quốc gia





Thi hành


Đạo luật được thi hành


Được hoàng gia phê chuẩn


Khi dự luật được phó toàn quyền công bố chính thức (với sự tư vấn của Hội đồng hành chính bang Ontario)


Các phần khác nhau của luật sẽ có hiệu lực vào các thời điểm khác nhau





Lần đọc thứ nhất


Giới thiệu dự luật





Lần đọc thứ hai


Tranh luận





Ủy ban thường trực của Quốc hội


Chỉnh sửa dự luật theo đúng với mẫu chung








Lần đọc thứ ba


Tranh luận











Hoàng gia phê chuẩn





Ý TƯỞNG





Soạn thảo dự luật








Thông báo công khai





Đề xuất


Gửi dự thảo đến thư ký của Quốc hội











Báo cáo nghị viện








Ủy ban về tài sản


Dự luật/OBM








Ủy ban thường trực về quy tắc và dự luật cá nhân


Dự luật được giới thiệu và thảo luận











Xuất phát từ cá nhân, nhóm hoặc mong muốn của ..từ quy định của pháp luật





Lần đọc thứ nhất





Lần đọc thứ ba


Có thể sẽ có tranh luận tại lần đọc thứ ba nhưng không thường xuyên


Khi dự luật được đọc lần thứ ba, dự luật sẽ được giới thiệu tới phó toàn quyền thay mặt nứ hoàng








Hoàng gia phê chuẩn





Ý TƯỞNG








Soạn thảo dự luật


Dự thảo do người đệ trình chuẩn bị.


Văn phòng hội đồng lập pháp giúp đỡ trong việc soạn thảo và chỉnh sửa dự án luật.


Hội đồng lập pháp soạn thảo dự luật và chuyển cho các bộ để góp ý.








Thông báo công khai


Người đề xuất dự luật đăng tải thông báo mỗi tuần một lần trong vòng 4 tuần trên công báo của Bang Ontario và ít nhất một tờ báo có ảnh hưởng và có liên quan đến dự luật.


Thông báo phải thể hiện lợi ích của các bên mong muốn ..của thư ký nghị viện bằng văn bản.





Đề xuất


Người đề xuất dự luật gửi dự thảo đến thư ký của Quốc hội.


1) Bản photo dự thảo (Hội đồng lập pháp sẽ chỉnh sửa và góp ý dự thảo).


2) 150.000 lệ phí (người đề xuất sẽ được xuất hóa đơn sau khi dự thảo được in ấn)


3) Tuyên bố và thông báo trên công báo của Bang Ontario và báo.


Mặc dù không yêu cầu hoàn tất việc đề xuất, người đề xuất phải nộp cho thư ký nghị viện các tài liệu áu khi dự luật chuẩn bị được giới thiệu.








Ủy ban thường trực về dự luật cá nhân





Ủy ban thường trực về lập pháp của quốc hội


Nếu thư ký có quan điểm cho rằng dự luật của cá nhân đề xuất không phù hợp với quy định, dự luật được chuyển tới ủy ban thường trực lập pháp trước khi được giới thiệu.








Lần đọc thứ nhất


Nếu dự luật cá nhân đề xuất phù hợp với quy định, dự luật sẽ được giới thiệu và đọc lần thứ nhất.


Dự luật đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Quốc hội.





Ủy ban thường trực về quy tắc và dự luật cá nhân


Ủy ban sẽ đọc và có ý kiến sau 5 ngày dự luật được thông báo


Thành viên, người đề xuất hoặc hội đồng những người đề xuất và bất cứ người nào thông báo cho thư ký lập pháp của quốc hội…


Ủy ban sẽ báo cáo lại với dự luật cho quốc hội











Ủy ban về dự luật tài sản/Ontario


Trong trường hợp dự luật được chuyển cho ủy ban này, ủy ban sẽ tư vấn cho ủy ban thường trực về quy tắc và dự luật cá nhân về toàn bộ hoặc một phần của dự luật.





Lần đọc thứ hai


Dự luật sẽ được thảo luận tại lần đọc thứ hai, nhưng điều này rất ít khi xảy ra


Dự luật cá nhân thường được tiếp tục đọc ngay lần thứ ba sau khi đọc lần thứ hai 


Trừ trường hợp đặc biệt, nghị viện có thể sẽ được chuẩn đến nghị viện cho lần đọc thứ ba vào một ngày khác





Báo cáo nghị viện


Nếu dự luật được sửa đổi, dự luật sẽ được in và đăng tải trên cổng thông tin điện tử


Dự luật sẽ được chấp thuận và thông báo bằng văn bản về lần đọc thứ hai











� Được Quốc hội Cộng hòa Kyrgyzstan thông qua ngày 05/06/1996.


� Thông qua tại phiên họp thứ 3, Quốc hội khóa IX ngày 15/3/2000.





� Từ tháng 7/2011 đến tháng 9/2013, Bộ phận soạn thảo nhận được 818 yêu cầu soạn thảo, trong đó có 340 dự luật do đại biểu quyết định trình. Trong số các dự luật được trình có 22 dự luật bị đổ, 15 dự luật được thông qua và được hoàng gia phê chuẩn.


� (77 RIA sơ bộ và 2 RIA chi tiết đang được thực hiện). Chính phủ Canada thực hiện việc đánh giá tác động của chính sách từ lâu và có nhiều kinh nghiệm hơn chính quyền liên bang.


� Cục thanh tra thực phẩm có 7000 người trong đó có 3500 người là thanh tra viên. Cục là cơ quan chịu trách nhiệm thực thi 14 luật  và 30 quy định.


� Ngài Nicolar lấy ví dụ về việc xây dựng chính sách của dự án Luật an toàn thực phẩm mới được chỉnh sửa năm 2012 trên cơ sở luật năm 1997 và tổng hợp của 5 luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Để hợp nhất 5 luật là công việc khó khăn và mất nhiều thời gian vì phải hài hòa hóa pháp luật và bảo đảm tính cân đối, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Sau ba lần không được thông qua đến lần thứ tư luật hợp nhất mới được thông qua. Cơ sở của việc hợp nhất là đòi hỏi của thực tiễn về việc quản lý an toàn thực phẩm có nhiều thay đổi do người dân Canada không chỉ sử dụng sản phẩm trong nước mà sử dụng rất nhiều hàng nhập khẩu, do đó cần nghiên cứu sửa đổi chính sách. Bộ luật đã trình thượng viện ngày 7/6/2012 và được thông qua 11/2012, sau đó hoàng gia phê chuẩn. Dự thảo luật rất ít ý kiến phản đối của hạ viện và thượng viện. Luật an toàn thực phẩm giúp điều chỉnh vấn đề an toàn thực phẩm, nhập khẩu hàng hóa và thẩm quyền cấp phép, đăng ký cấp phép nhập khẩu hàng hóa để quản lý hoạt động an toàn thực phẩm của Canada.
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